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Bài tập „ 


TOÁN 


(Tái ban lần thứ váu) 


TẬP HAI 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 


01-2011/CXB/777—1235/GD Mã số : 2B904TI 


LờiNÓIĐẦU 


Trong những năm qua, bộ sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 do 
chính các tác giả sách giáo khoa Toán THCS biên soạn đã được sử 
dụng kèm theo sách giáo khoa và đã mang lại những hiện quả thiết 
thực. Bộ sách đã là một tài liệu bổ ích giúp các thầy, cô giáo có thèm 
tư liệu trong việc soạn giảng, giúp các em học sinh tự học, tự rèn luyện 
kĩ năng, qua đó củng cố được kiến thức cơ bản, hình thành phương 
pháp giải toán, tăng thêm khả năng vận dụng kiến thức và góp phần 
rèn luyện tư duy toán hợc. 


Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của các thầy, cô giáo 
và các em học sinh, chúng tôi tiến hành chỉnh lí và bổ sung bộ sách 
bài tập hiện có theo hướng tạo nhiều cơ hội hơn nữa để các em học 
sinh được củng cố kiến thức toán học cơ bản, được rèn luyện kĩ năng 
theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày Š tháng 5 năm 2006. Nói 
chung, ở mỗi “xoắn ”(§), cuối mỗi chương sẽ có thêm phần Bài tập bổ 
sung. Trong phần này, có thể có các cáu hỏi trắc nghiệm khách quan 
để các em học sinh tự kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức 
của mình. Một số dạng bài tập chưa có trong sách giáo khoa cũng 
được bổ sung nhằm làm phong phú thêm các thể loại bài tập, giúp các 
em học sinh tập dượt vận dụng kiến thức trong nhiều tình huống khác 
nhau. Bộ sách cũng được bổ sung một số bài tập dành cho các em học 
sinh khá, giỏi. Những bài tập này được đánh dấu “*”. Bên cạnh đó, các 
tác giả cũng chú ý chỉnh sửa cách diễn đạt ở một số chỗ cho thích hợp 
và dễ hiểu hơn. 


Chúng tôi hi vọng rằng với việc chỉnh lí và bổ sung như trên, bộ 
sách Bài tập Toán từ lớp 6 đến lớp 9 sẽ góp phần tích cực hơn nữa 
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trong việc nâng cao chất lượng đạy và học môn Toán ở các trường 
THCS trong cả nước, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của các đối 
tượng học sinh khác nhau. 


Mặc dù đã có nhiều cố gắng song bộ sách khó tránh khỏi những 
thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhân được những ý kiến đóng góp của 
các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa để trong các lần tái bản sau bộ 
sách được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng TÔ nãm 2009 


Các tác giả 


PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương HII 
HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 


A. ĐỀ BÀI 


§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 


1. Cho các cặp số và các phương trình sau. Hãy dùng mũi tên (như trong 
hình vẽ) chỉ rõ mỗi cặp số là nghiệm của những phương trình nào : 


(2; —5) 3X+ 2y =—4 | 
(;0) x—=5y =1 | 
(3;—2) 0x + 3y =—6 | 
(6; 1)  J7x+0y=2l 
(0; -2) 

(0; 0) 


2. Viết nphiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu điển tập nghiệm của mỗi 
phương trình sau : 


a)2X—y =3; b)x+2y=4; c)3x—2y=6: 

d)2x+3v=5: e) 0x + 5y =-—10; ñ- 4x + 0y =-12. 
3. Trong mỗi trường hợp san hãy tìm giá trị của m để : 

a) Điểm M(I ; 0) thuộc đường thắng mx — 5y = 7 ; 

b) Điểm N(0 ; —3) thuộc đường thẳng 2,5x + my = ~21 ; 

c) Điểm P(Š ; —3) thuộc đường thẳng mx+2y=-—l; 

đ) Điểm P5 ; -3) thuộc đường thẳng 3x — my = 6 ; 

e) Điểm (0,5 ; -3) thuộc đường thẳng mx + Öy = l7,5; 

£) Điểm S(4 ; 0,3) thuộc đường thẳng Öx + my = I,5Š; 

g) Điểm A(2 ; ~3) thuộc đường thẳng (m ~ I)x + (m + 1)y = 2m + 1. 


4. Phương trình nào sau đây xác định một hàm số dạng y = ax + b ? 
aA)5x—y=7; b) 3x+ 5y = 1Ô; 
€)0x+3y=-l; đ) 6x — 0y = 18. 


5. Phải chọn a và b như thế nào để phương trình ax + by = c xác định một 
hàm số bậc nhất của biến x 2 


6. Vẽ mỗi cặp đường thẳng sau trong cùng một mặt phẳng toa độ rồi tìm toa 
độ giao điểm của hai đường thẳng đó : 
| 3 
a)2x+y= lI và4xT— 2y =-l0;  b)0,5x +0,25y=0,15 và - + CY = n : 
©) 4x + 5y = 20 và 0,8x+y=4;: d)4x + 5y = 20 và 2x + 2,5y =5. 
7. Giải thích vì sao khi M(%o ; yọ) là giao điểm của hai đường thẳng 
ax +by=c vàax+by=c 


thì (Xø ; yạ) là nghiệm chung của hai phương trình ấy. 


Bài tập bổ sung 


1.1. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng 3x - 2y = 3 : 
Aq;3); B2; 3); CÍO¿3)2 D(4; 3)? 
1.2. Trong mỗi trường hợp sau, hãy xác định đường thẳng ax + by = c đi qua 
hai điểm M và N cho trước : 
a) M(O; —1),NG ; 0) ; 
b) M(O; 3), N(—I ; 0). 


§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ấn 


§. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có phải là một nghiệm của hệ phương 
trình tương ứng hay không : 


7x-5y = -53 
a) (=4; 5), : 
~2x+9y = 53 
0,2x + lL7y = -181 
b) (4; -—11), ; 
3,2x - y = 20,6 


10. 


10x —3y =9 
E152) (f9 Nà : 
—5x + ly = -4,5 
5x+2y =9 
đ)(1; 8), : 
x-l4y =5 


Hãy biểu diễn y qua x ở mỗi phương trình (nếu có thể) rồi đoán nhận số 
nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao (không vẽ 
đồ thị) : 


4x—-9y= 3 2.3x+0.8y =5 
a) ; b : 
—=5x— 3y =Ï 2y=6 
34x =_-5 3x—y=l 
c) : đ) . 
x+âẫy=-4 6x—2y=Š 


Cho phương trình 3x — 2y = 5. 

a) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn để được một hệ có 
nghiệm duy nhất. 

b) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn để được một hệ vô nghiệm. 


c) Hãy cho thêm một phương trình bậc nhất hai ẩn để được một hệ có vô 
số nghiệm. 


11*. Dựa vào vị trí tương đối giữa hai đường thẳng dưới đây, hãy tìm mối liên 


hệ giữa các hằng số a, b, c và các hằng số a', b, c' để hệ phương trình 
ax t+by=eC 
ax+by=c 

a) Có nghiệm duy-nhất : 

b) Vô nghiệm ; 

©) Có vô số nghiệm. 

Áp dụng : 

a) Hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có nghiệm duy nhất. 

b) Hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm. 

c) Hãy lập một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm. 


12. Minh hoa hình học tập nghiêm của mỗi hệ phương trình sau : 


2x+3y =7 3x + 2y = lầ 
a) \ 3 b) | : F 
#2248 |2x— y= -3 
x+y=l] Íx+2y=6 
C : d : 
3x +Ũy = 12 l ng 
: x+tŨy =~2 
13. Cho hệ phương trình : 
l 35x—-y =9 


a) Minh hoạ hình học tập nghiệm của hệ phương trình đã cho. Từ đó xác 
định nghiệm của hệ. l 


b) Nghiệm của hé này có phải là nghiệm của phương trình 3x — 7y = | 
hay không ? 


14. Vẽ hai đường thẳng (dị) : x + y =2 và (dạ) : 2x + 3y = 0. 


Hỏi đường thăng (đa) : 3x + 2y = 10 có đi qua giao điểm của (đi) và (dạ) 
hay không ? 
18. Hỏi bốn đường thẳng sau có đồng quy không : 


(dị): 3x + 2y = 13, (dạ): 2x + 3y =7, (dạ): x— y =6, (đa): 5x — 0y = 25 2 


Bài tập bổ sung 


2.1. Không vẽ đồ thị, hãy giải thích vì sao các hệ phương trình sau có nghiệm 
duy nhất : 


34x=6 3x+5y = l§ 3x =6 
3) 2á “BỘ ; c) - 
x-3y=2 2y = ~7 2y =-~—7 


2.2. Những hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm, những hệ nào có vô số 
nghiệm 2 


) 2x+0y=»5 b 2x+0y=5 

ã : , 

4x+y =7 4x +Ũy =10 
0x+3y=-8 _ 4) 0x+3y =T—8 
0x —2ly = 56 ` 0x - 2ly = 50' 


§3. 
16. 


L7. 


18. 


19. 


20. 


21. 


Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 


Giải các hệ phương trình sau bảng phương pháp thế : 


4x+5y =3 7x— 2y =l 
a) : b) : 
x-3y=5 3x+vy=6 
[I.3x+4,2y = 12 45x - y= ⁄5(/3 - Ð) 
€ R d) ' 
|0.5x +2,5y =5,5 23x +3/5y = 2I 


Giải các hệ phương trình : 

n TRỆ TU, TA ng 
2,1x + 5y =0,4 —k+2y =6- 2/5 

Tìm giá trị của a và b : 


s - 3ax-(b+l)y=93 - ' : 
a) Đề hệ phương trình có nghiệm là (x; y)=(1:—5): 
bx + 4ay = —3 


: : (a_- 2)x+5by=2S „ : $ 
b) Đề hệ phương trình có nghiệm là (x ; y) = (3 ; —L). 
2ax -(b—2)y =5 


Tìm giá trị của a và b để hai đường thẳng (dị) : (3a - 1)x + 2by = 56 và 
(đ›): 2% - (3b + 2)y = 3 cắt nhau tại điểm MÔ ; -5). 
Tìm a và b: 
h4 2 ˆ - .g 3 
a) Đề đường thắng y = ax + b đi qua hai điểm A(-5 ; 3), B(Š¡-1] : 
b) Để đường thẳng ax — 8y = b đi qua điểm M(9 ; -6) và đi qua giao điểm 
của hai đường thẳng (d;) : 2x + ấy = L7, (đạ) : 4x — lŨy = 14. 
Tìm giá trị của m : 


a) Để hai đường thẳng (dì) : 5x — 2y = 3, (dạ) : x + y =m cắt nhau tại một 
điểm trên trục Oy. Vẽ hai đường thẳng này trong cùng một mặt phăng toạ độ. 


b) Để hai đường thắng (dị) : mx + 3y = 10, (đạ) : x — 2y = 4 cắt nhau tại một 
điểm trên trục Ox. Vẽ hai đường thẳng này trong cùng một mặt phẳng toa độ. 
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22. Tìm giao điểm của hai đường thẳng : 
a) (dị) : 5x — 2y = c và (d;) : x + by = 2, biết rằng (dị) đi qua điểm 
A(5;—1) và (d;) đi qua điểm B(—7 ; 3) ; 
b) (đị) : ax + 2y = —3 và (dạ) : 3x — by = 5, biết rằng (dị) đi qua điểm 
M@ ; 9) và (dạ) đi qua điểm N(-I ; 2). 
23. Giải các hệ phương trình : 
l -32y+5)=(2x+7)y-~D „ 
(4x + (3y — 6) = (6x — (2y + 3) ˆ 
(x+yXx—l)=(x- y)x+ l)+ 2xy 
" —Xy+!)=(y+x)W—2)- 2xy. 
24. Giải các hệ phương trình sau bằng cách đặt ẩn số phụ : 


ng. 15_ 7o LI h 
X y 5 X y X+Y X—Y 8 
4) ; b) ; c) ) 
3k, En SÓI, đc dể =5... 
xy 5Š X Hy X+Y X-—V 8 
4 = _===.... 
đ) 2x-3y ` 3x+y n. Š x—y†+2 x+y-] s5 
3 5 S— ï mm. _...—. 
3x+y  2x-Ây ` x-y+2 xiy-] Ỷ 
Bài tập bổ sung 
3.1, Tìm a và b để hệ 
ax + by = L7 
3bx + ay = —29 


có nghiệm là (x ; y) = (l ; —4). 
3.2*. Giải hệ phương trình : 


2x—-y=ð5 
(x+y+2)(x+2y—-5)=0. 
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§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 


25. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số : 


26. 


27. 


28. 


29, 


2x-lly=-7 - b 4x+ 7y =l6 
10x + ty =31 ` 4x - 3y = -24 

2 |035X+ 4y = =6. V2x+2V3y =5. 
\0.754-6y=9 7 . 
IŨx - 9y =8 ,3x + 4,2y =l 

©) : : Ð Ti 
15x + 2ly =0,5 9x +14y =4 

Giải các hệ phương trình sau : 
8x — 7y =Š 35x - 4y = 15— 2/7 

a) h b) . 
12x + lầy = -8 ~245x +8V7y = 18 

Giải các hệ phương trình : 

Tu nàn b) 4x? - 5y + D = @x ~ 3 
2x+4= 3 — 5y) — 12 ` 3(7x +2) = 52y - l)— 3x ` 
2x+l y-2_ 1 3s—2t  5s-3t 

Ti ng ch nụ 

Xổ Teav§ 7 l2 3t 4s—3t 

` Sˆˆ oj ý “gi 
5 3 3 2 


Tìm hai số a và b sao cho 5a — 4b = -5 và đường thẳng ax + by = -—1 đi 
qua điểm A(-—7; 4). 


Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax - by = 4 đi qua hai điểm 


30. Giải các hệ Si trình sau theo hai cách (cách thứ nhất : đưa hệ phương 


Ầaầaẳ. 
trình về dạng ; cách thứ hai : đặt ân phụ, chăng hạn 3x — 2 = s, 
|a'x+b'y=c' 
3y+2=Ð: 
2Gx-2)-4= 53y+2) _ b 3(x + y) + 5X — y) = 
43x — 2) + 7(3y + 2) = ~ -5(x + y) + 2 — y) = 11 


31. Tìm giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình 


Xel. V32 2IK^Y) 
3 4. 5 


TS ii Cc oxy 


cũng là nghiệm của phương trình 3mx — ấy = 2m + 1. 

32. Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): y = (2m — 5)x'— 5m đi qua giao 
điểm của hai đường thẳng (dị) : 2x + 3y =7 và (đa) : 3x + 2y = 13. 

33. Tìm giá trị của m để ba đường thẳng sau đồng quy : 
(đị): 5x + lly =8, (đ;) : 10x — 7y = 74, (đạ) : 4mx + (2m — 1)y =m + 2. 


34*. Nghiệm chung của ba phương trình đã cho được gọi là nghiệm của hệ 
gồm ba phương trình ấy. Giải hệ phương trình là tìm nghiệm chung của 
tất cả các phương trình trong hệ. Hãy giải các hệ phương trình sau : 


3x + 5y = 34 6x - 5y = 40 
a) 14x T— 5y = -l3 ; b) +-3x + 2y = 22. 
3x~2y=5 7x + 5y = 10 


Bài tập bổ sung 


4.1. Giải các hệ phương trình : 


3,3. _3 2 4 _ 14 
` X Vy " b) x†+†y-Ìl X-V+l 5 
ĐI 5 UIỂ == .... 
xy 3 x+y-Ìl x-y+rl 5 


4.2. Hãy xác định hàm số bậc nhất thoả mãn mỗi điều kiện sau : 
a) Đồ thị của hàm số đi qua hai điểm M(-3; 1) và N(I ; 2) : 
b) Đồ thị của hàm số đi qua hai điểm M(⁄2 ;1) vàN( ; 3 Ni và: 


e) Đồ thị đi qua điểm M(-2 ; 9) và cắt đường thẳng (d) : 3x - 5y = Ï tại 
điểm có hoành độ bằng 2. 


4.3*. Giải hệ phương trình : 


§5. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


__ 
x®+y 
du 2) So vác 
v+zZ 


zX 


t2 Caàị CO G22 


Zz+X 


Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 


Tổng của hai số bằng 59. Hai lần của số này bé hơn ba lần của số kia là 7. 
Tìm hai số đó. 

Bảy năm trước tuổi mẹ bằng năm lần tuổi con cộng thêm 4. 

Năm nay tuổi mẹ vừa đúng gấp ba lần tuổi con. 

Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi ? 

Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số 
lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99. 
Tìm số đã cho. 

Hai anh Quang và Hùng góp vốn cùng kinh doanh. Anh Quang góp I5 triệu đồng. 
Anh Hùng góp 13 triệu đồng. Sau một thời gian được lãi 7 triệu đồng. 
Lãi được chỉa tỉ lệ với vốn đã góp. Em hãy dùng cách giải hệ phương 
trình để tính tiền lãi mà mỗi anh được hưởng. 

Hôm qua mẹ của Lan đi chợ mua năm quả trứng gà và năm quả trứng vịt 
hết 10000 đồng. Hôm nay mẹ Lan mua ba quả trứng gà và bảy quả trứng 
vịt chỉ hết 9600 đồng mà giá trứng thì vẫn như cũ. Hỏi giá một quả trứng 
mỗi loại là bao nhiêu 2? 

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài hơn bốn 
lần chiều rộng là 20m. Tính chiều đài và chiều rộng của sân trường. 

Làm trần tầng một của nhà văn hoá xã phải dùng 30 cây sắt 218 (đọc là 
sắt "phi 18" ; tức là đường kính thiết điện cây sắt bằng IRmm) và 350kg 
sắt Ø8 hết một khoản tiền. Vì trần tầng hai hẹp hơn nên chỉ cần 20 cây 
sắt Ø18 và 250kg sát Ø8 ; do đó chỉ hết một khoản tiền ít hơn khoản tiền 
lân trước là 1440000 đồng. Tính giá tiền của một cây sất 18 và giá tiền 1kg 
sắt Ø8, biết rằng giá tiền một cây sát Ø18 đắt gấp 22 lần giá tiền Ikg sắt Ø8. 
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42. 


43. 


44. 


45. 


4ó. 


47. 


4ã. 


49 
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Trong phòng học có một số ghế dài. Nếu xếp mỗi ghế ba học sinh thì sáu 
học sinh không có chỗ. Nếu xếp mỗi ghế bốn học sinh thì thừa một ghế. 
Hỏi lớp có bao nhiêu ghế và bao nhiêu học sinh ? 

Trên một cánh đồng cấy 60 ha lúa giống mới và 40 ha lúa giống cũ. Thu 
hoạch được tất cả 460 tấn thóc. Hỏi năng suất mỗi loại lúa trên I ha là 
bao nhiêu biết rằng 3 ha trồng lúa mới thu hoạch được ít hơn 4 ha trồng 
lúa cũ là 1 tấn. 

Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong (vôi 
vữa và gạch có công nhân khác vận chuyển). Nếu người thứ nhất làm 


trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả hai xây được 5 bức 
tường. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xây xong bức tường ? 

Hai công nhân cùng sơn cửa cho một công trình trong bốn ngày thì xong 
việc. Nếu người thứ nhất làm một mình trong chín ngày rồi người thứ hai 
đến cùng làm tiếp trong một ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi người làm 
một mình thì bao lâu xong việc ? 

Hai cần cẩu lớn bốc đỡ một lô hàng ở cảng Sài Gòn. Sau 3 giờ có thêm 
năm cần cẩu bé (công suất bé hơn) cùng làm việc. Cả bảy cần cẩu làm 
việc 3 giờ nữa thì xong. Hỏi mỗi cần cẩu làm việc một mình thì bao lâu 
xong việc, biết rằng nếu cả bảy cần cầu cùng làm việc từ đầu thì trong 4 
g1Ờờ Xong việc. 

Bác Toàn đi xe đạp từ thị xã về làng, cô Ba Ngần cũng đi xe đạp, nhưng từ 
làng lên thị xã. Họ gặp nhau khi bác Toàn đã đi được l giờ rưỡi, còn cô 
Ba Ngân đã đi được 2 giờ. Một lần khác hai người cũng đi từ hai địa điểm 
như thế nhưng họ khởi hành đồng thời ; san I giờ 15 phút họ còn cách 
nhau 10,5km. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng làng cách thị xã 38km. 


Ga Sài Gòn cách ga Dầu Giây 65km. Xe khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, 
xe hàng ở Dầu Giây đi ngược chiều nhau và xe khách khởi hành sau xe hàng 3ó 
phút, sau khi xe khách khởi bành 24 phút nó gặp xe hàng. Nếu hai xe khởi 
hành đồng thời và cùng đi Hà Nội thì sau 13 giờ hai xe gặp nhau. Tính 
vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe khách đi nhanh hơn xe hàng. 

Để sửa một ngôi nhà cần một số thợ làm việc trong một thời gian quy 
định. Nếu giảm ba người thì thời gian kéo đài sáu ngày. Nếu tăng thêm 
hai người thì xong sớm hai ngày. Hỏi theo quy định cần bao nhiêu thợ và 
làm trong bao nhiêu ngày, biết rằng khả năng lao động của mọi thợ đều 
như nhau ? 


50. Cho hình vuông ABCD cạnh y (cm). Điểm E thuộc cạnh AB. Điểm G thuộc 
tia AD sao cho AG = AD+ SPB, Dựng hình chữ nhật GAEF. Đặt EB = 2x (cm). 


Tính x và y để diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông và 
ngũ giác ABCFG có chu vi bằng 100 + 4/13 (em). 


Bài tập bố sung 


5.1. Tổng số tuổi của tôi và của em tôi năm nay bằng 26. Khi tổng số tuổi của 
chúng tôi gấp 5 lần tuổi của tôi hiện nay thì tuổi của tôi khi đó sẽ gấp 3 lần 
tuổi của em tôi hiện nay. Hãy tính tuổi hiện nay của mỗi người chúng tôi, 

5.2*, Có hai bến xe khách P và Q. Một người đi xe đạp từ P đến Q với vận tốc 
không đối, nhận thấy cứ 15 phút lại có một xe khách ởi cùng chiểu vượt qua 
và cứ 10 phút lại gặp một xe khách đi ngược chiều. Giả thiết rằng các xe 
khách chạy với cùng một vận tốc, không dừng lại trên đường và ở cả hai bến, 
cứ x phút lại cố một xe rời bến. Hỏi thời gian x là bao nhiêu phút và vận tốc 
xe khách bằng bao nhiêu lần vận tốc người đi xe đạp ? 


Bài tập ôn chương II 


Š1. Giải các hệ phương trình sau : 


ñ | BI ; 

3x— 2y =-—l2 2x—y=3x—-2(y+l) 
"ma. D0/181/7 B2ĐIB 
2(&%+y) = 3x —y)— II 3x¬y+l)=2(x-2)+3 


32. Giải các hệ phương trình sau : 

¬< N0 VN vn 

2x + 3 (3y = -2/6 ` \¿+3»x+(@/2-Ðy =2) 
53, Tìm các giá trị của a và b để hệ phương trình : 
ax +by =3 | 
bại ~ 3by = 36 

có nghiệm là (3 ; —2). 

54. Tìm một số có hai chữ số biết rằng 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần 


chữ số hàng đơn vị là l và chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị 
được thương là 2 và dư cũng là 2. 


Ib) 


5§. Một xe lửa phải vận chuyển một lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi toa 15 tấn 
hàng thì còn thừa lại 3 tấn, nếu xếp vào mỗi toa 16 tấn thì còn có thể chở 
thêm 5 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng 2? 

56. Hai đội xe chở cát để san lấp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 
12 ngày xong việc, Nhưng hai đội chỉ cùng làm trong 8 ngày. Sau đó đội 
thứ nhất làm tiếp một mình trong 7 ngày nữa thì xong việc. Hỏi mỗi đội 
làm một mình thì bao lâu xong việc. 

57. Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ hai ga cách nhau 750km và đi ngược 
chiều nhau, sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước 
xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ hai đi được 8 giờ chúng gặp 
nhau. Tính vận tốc của mỗi xe. 


Bài tập bổ sung 


XII.1. Giải các hệ phương trình : 
(x >3)(y + 5) = (x + ])(y +8) 
(2x - 3)(5y + 7) = 2(5x T—6)(y +1) ` 
2x-3 _ 3x+1 
b)42y-5  3y-4 
2(x - 3) — 3(y + 2) = -16. 


THI.2. Năm nay người ta áp dụng kĩ thuật mới trên hai cánh đồng trồng lúa ở ấp 
Minh Châu. Vì thế lượng lúa thu được trên cánh đồng thứ nhất tăng lên 30% 
so với năm ngoái, trên cánh đồng thứ hai lượng lúa thu được tăng 20%. Tổng 
cộng cả hai cánh đồng thu được 630 tấn. Hỏi trên môi cánh đồng năm nay 
thu được bao nhiêu lúa, biết rằng trên cả hai cánh đồng này năm ngoái chỉ 
thu được 500 tấn 2. 


IIL.3. Người ta trộn hai loại quặng sắt với nhau, một loại chứa 72% sắt, loại thứ 
hai chứa 58% sắt được một loại quặng chứa 62% sắt. Nếu tăng khối lượng 
của mỗi loại quặng thêm 1Š tấn thì được một loại quặng chứa 63,25% sắt. 
Tìm khối lượng quặng của mỗi loại đã trộn. 

III.4*. Một người đi ngựa và một người đi bộ đều đi từ bản A đến bản B. Người 
đi ngựa đến B trước người đi bộ 50 phút rồi lập tức quay trở vê ÀA và gặp 
người đi bộ tại một địa điểm cách B là 2km. Trên cả quãng đường từ A đến B 
và ngược lại, người đi ngựa đi hết ! giờ 40 phút. Hãy tính khoảng cách AB 
và vận tốc của môi người. 


B. LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN ~ ĐÁP SỐ 


§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 


2. 


Đáp số : 
xe«R NT in x=4¬-2y 
a) { Sản cới hoặc 2; b) _ 4—x hoặc R Ề 
y=4X—" veR y= 2 y€ 
xeR ve Y+6 xeR [__ 5—3y 
e) + 3x—6 hoặc 3 ;đ) 5—2x hoặc T2 
JS " lệ Ta... 
xeR Íx=3 
c) : ` 
v=~2 ` lyeR 


a) Để điểm M(I ; 0) thuộc đường thẳng mx - Šy = 7 thì toa độ của M phải 
thoả mãn phương trình này, nghĩa là m.] — 5.0 = 7, 


Đáp số : m= 7. 


b) Đáp số :m = 7; c) Đáp số : mm = Ì; đ) Đáp số :m = ~3 ; 
e) Đáp số :m = 35 : Ð Đáp số:m =5; g) Đáp số : m =—). 
Đáp số: 

3 
a)Vv=5x—7; HỆ nh HN tưng 
c)y= = : d) Không xác định hàm số dạng y = ax + b. 


Đáp số : Phải chọn a # 0 và b # 0, 


4.BT TOAN 9/2 A 17 


6. (h.l) 


Hình 1 


7. Giá sử M(xạ ; Vọ) là giao điểm của hai đường thẳng ax + by = c và 
aX + by =c'. Vì M thuộc đường thẳng ax + by = c nên toạ độ của nó thoá 
mãn phương trình này, nghĩa là 


aXo + Dyg = C. 
Tương tự, vì M thuộc đường thẳng a'x + b'y =c', nên 

aXe + bYyo=C. 
Vậy (xạ ; Yọ) là nghiệm chung của hai phương trình ax + by = cvà 
axX+ by =È. 


] § ‡ [ TOAN 9/2 B 


Bài tập bổ sung 
1.1. Điểm C. 
1.2, a) Lần lượt thay toa độ của M và N vào phương trình ax + by = c. ta được : 


§2. 


~b =c và 3a = c. Suy Ta b = ~€ Và 8 =.. 


Do đó đường thẳng phải tìm là Ý x ~ cý = c, vì đường thẳng MN được xác 


định nên a, b không đông thời bằng 0, do đó c z 0. Vậy phương trình 
đường thẳng là : x - 3y = 3. 


b) Lập luận tương tự. đường thăng phải tìm là 3x - y = —3. 
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 


a) Hướng dẫn. Thay x = —4, y = 5 vào hai phương trình trong hệ. 
Tra lời : Có. 


b) Có. 

c) Có. 

đ) Không, vì 5.1 + 2.8= 5 + l6 =21 #9. 
y ng 4_ 5 ". 

a) š ế Vì 5 # va nên hai đường thăng cắt nhau. Vậy hệ có 
SE lUR—) 

nghiệm duy nhất. 

ý 

b) 0,8 0.8. Vì đường thẳng thứ nhất cắt hai trục toạ độ, còn 

y3 


đường thắng thứ hai song song với Ox nên chúng cất nhau. Vậy hệ có 
nghiệm duy nhất. 


5 
.. 
c) ï . Vì đường thăng thứ nhất song song với Oy, còn đường 
vn là. 
thẳng thứ hai cắt hai trục nên chúng cắt nhau. Vậy hệ có nghiệm duy nhất. 
y=3x-l 
đ) . Hai đường thẳng song song nên hệ vô nghiệm. 
y=3x-Š 
2 
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10. Hướng dẫn. Biến đổi phương trình đã cho thành v= va = ` 
a) Chẳng hạn y = ¬x + 3 hay x + y =3. 
Hai đường thẳng (d):y= 3 -Š và (dị): y = —x + 3 có hệ số góc khác 
nhau nên chúng cắt nhau, Do đó hệ có nghiệm duy nhất. 
b) Chẳng hạn y = 2x + l hay 3x — 2y =~2. 
c©) Chẳng hạn 12x - 8y = 20. 


11. Ta xét các trường hợp sau : 
« Trường hợp a, b. a. b' đêu khác 0. 


_—- 
ax +by =€C l b b 
(aAx+by =c "..- 
b b 
a) Hệ có nghiệm duy nhất khi hai đường thắng cắt nhau, tức là khi F z : 
a b 
hay — # —- 
k a  b 


b) Hệ vô nghiệm khi hai đường thẳng song song, tức hà khi : : =— và 


.- a be a  bB_ c 
bế cen hay Š=--z— nếu c'# 0, hoặc — = — # — nếu c z0. 
b b ah c a b c 
©) Hệ có vô sế nghiệm khi hai đường thăng trùng nhau, tức là khi : P = = 
và T = — hay ^ =— 


Mạ 201y 08 ng 
b ä b €C 


« Trường hợp a =0 z a. 


ec 
Ảnh 
Hệ đã cho tương đương với hệ nếu bÌ z0 
a lò 
=——X+— 
ý b b 
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hoặc tương đương với hệ nếu b = 0. 


Vì đường thăng thứ nhất song song (hoặc trùng) với ÖÔx, còn đường thẳng 
thứ hai cắt Ox, nên hai đường thẳng cắt nhau. Hệ có nghiệm duy nhất. 


Tương tự nếu a #0 = a'. 


« Trường hợp a = (0= a. 
Hệ đã cho tương đương với hệ 


Hệ vô nghiệm khi 
Hệ có vô số nghiệm khi 


e Trường hợp b= 0zb. 


€C 
X=— 
h 


j1 VỀ 
| 8p 

Hệ có nghiệm duy nhất vì đường thẳng thứ nhất song song (hoặc trùng) 
với Oy. còn đường thẳng thứ hai cắt Oy. 


Hệ đã cho tương đương với hệ 


Tương tự nếu b z 0 = bỉ. 
« Trường hợp b = 0 = b 


Hệ đã cho tương đương với hệ 
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Hệ vô nghiệm khi 
Hệ có vô số nghiệm khi 


Kết luận 


« Hệ có nghiệm duy nhất khi ˆ # _ 
a 


hoặc a = Ö #a hoặc a #0 = a, 


hoặc b=0 z b hoặc b # 0 = b'. 


#16 61W60168I'RẦf De 5E ĐA Ca 
a  b DỊ a b C 
hoặc a =0 =a' và ~ z —, hoặc b=0=b' và “+ <. 
b Đb a a 


« Hệ có vô số nghiệm khi ^- = v =— 
a 


==—.hoặcb=0=b' và C=—. 
b b a a 


Chú ý. "Lam đụng kí hiệu” : 


hoặc a =Ũ=a và 


ị : kị “..... a.... in TS, _ ~ 
Khi az 0, a = Ô người ta vân viết n và coi biêu thức này vô nghĩa ; 


Khi a=00= a người ta vẫn viết n và coi biếu thức này có thể bằng một số 


tuỳ ý. 
Như vậy. kết luận trên có thể viết lại như sau : 
4 .. .... 4b 
« Hệ có nghiệm duy nhất khi — + B7 
a 
: .a beœ 
« Hệ vô nghiệm khi — = — # —. 
a 
« Hệ có vô số nghiệm khi So. 
a b c 


b) B ; 5) 


ũx - 5y = 10 


c) C(4 ; -3) d) D(10 ; -2) 
Hình 2 
13. a) Học sinh tự vẽ hình. 
b) Có. 
14. Có. 
15. Hướng dẫn. Vẽ hai đường thẳng (da) và (d¿). Tìm toạ độ giao điểm của 
chúng rồi kiểm tra xem điểm đó có thuộc hai đường thẳng (đ¡) và (d;) 
hay không. 
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Trả lời. Bốn đường thẳng (đ;), (da), (đa), (dạ) đồng quy tại điểm có toa độ 
là (5 ; =1). 


Bài tập bố sung 
2.1. a) Đường thắng 3x = 6 song song với Oy, còn đường thẳng x - 3y = 2 cắt 
Oy. do đó nó cũng cất đường thắng 3x = 6. 


b) Đường thắng 2y = ~7 song song với Ox. còn đường thẳng 3x tấy= l5 
cắt Ox nên cũng cắt đường thẳng 2y = —7. 


c) Lập luận tương tự như trường hợp trên. 
2.2. Vô nghiệm : a), đ). 
Vô số nghiệm : b), €). 


§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 
4x+ = k= = 5 =-Il 
Ta 5y 3 x=3y+5 `. 3y + `. 
43y+5)+5y=3 `” |17y=-U x=2 
Đáp số : (x: y)=(2;:—l). 
b) Đứp số :(x:y) =(1:3). 
c) Đáp số -(Xx;y) =(6: 1) 
v5x—y = v5(⁄3 - I) y=X5(x+1—3) 
đ) ' = 
23x + 3/5y = 21 23x +15(x+1— 43) = 21 
.... 
= 


(15 + 24/3)x = 32 + 53) 


_ 30 +53) — _3(2+5v3)15-— 23) _ 3.71/3 =6: 


= . 225 — 12 — 213 


y=5(v43+1- v3) = v5 
Đáp số : (x; y) =(3 ; v5). 
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17x — 2y = 3,8 . = 
17.a > 2 cc> 
C Ệ toi tụ 2.1x +5y = 0,4 
_ 17x—3,8 =.“ 
: 2 127 
là 17x — 3,8 = 73` 
2lxwš”" =ð4 ` 
2 127 
: 198 73 
Đáp số:(X;yYy)=| —:——'. 
t4 90h lim ) 


(\J5+2)x+y=3-M5 Íy=3-v5-(V5~2)x 
b) © 
-x+2y =6—2/5 -K+6— 25 —(2N5 + 4)x = 6~ 265 
y=3~5(\5+2)x lˆ 
= Ầ- 
-x(+2⁄5+4)=0 y=3-v5 
Đáp số :(X;y)= (0 ; 3—M5). 
: „ › 3ax -(b + l)y = 93 
18. a) Hướng dán. Để hệ phương trình có nghiệm 
bx + 4ay = —3 
là (x ; y) = (I1 ; —5), ta thay x = l và y = -5 vào hệ và thu được hệ 
3a+ 5b = 88 
phương trình h 
b- 20a = -3 
Giải hệ phương trình này để tìm giá trị của a, b. 
Đáp số: a = 1,b= 17. 


b) Để hệ phương trình có nghiệm là (x; y) = (3 ; —l), 


Í(a — 2)x + Sby = 25 
bà ~(b-2)y =5 
3a—-5b =3I 
ta thay x = 3, y = —l vào hệ và thu được hệ phương trình - 
: 6a +b.= 7 
Đáp số : a= 2,b= -5. 
19. Hai đường thẳng 


(đị): (3a - I)x + 2by = 56 và (da) : m —(3b+2)y =3 
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cắt nhau tại điểm M(2 ; —5) nghĩa là M thuộc hai đường thẳng ấy. Từ đây ta 
có hệ phượng trình 


(3a — I).2 + 2b.(—5) = 56 6a — 10b = 58 
Ầ : 
a_— (3b + 2).(—5) = 3 a +15b = -—7? 
Đáp số: a=8,b=-—1. 
3 8 1 
.A) Đáp sô: a= ——,b=———- 
Tác do: E 13 
2x+5y =]7 


b) Nướng dẫn. Giải hệ - 
4x - IŨy = 14 


tìm được giao điểm của (dị) và (d+) 


là A(6;1). Muốn cho đường thẳng ax — 8y = b đi qua hai điểm M và A thì 

9a + 48 =b 

a, b phải là nghiệm của hệ phương trình AN.. 
ä— — 


Đáp số :a= _: b= -120. 


„ a) Giả sử hai đường thẳng (dạ) : 5x — 2y = 3 và (d;) : x + y =m cắt nhau 
tại điểm A(0 ; y). 


50—-2y =3 
Khi đó có hệ | y3 
0+y=m 
mã 
S 
UY ra ky 
: 3 
Đáp số :mn = ——: 
¿ 2 


b) Giả sử hai đường thẳng (dị) : mx + 3y = 10 và (đạ) : x — 2y = 4 cắt nhau 
tại điểm B(x ; 0). Khi đó ta có hệ 

mx + 3.0 = l0 

x—2.0=4 


Đáp số :m = 


tớ 


22. a) Vì (dị) : 5x — 2y = c đi qua điểm A(Š ; —1) nên Š.5 — 2.(—1) = c hay 


b= 27. 


Vì (đ;) : x + by = 2 đi qua điểm B(- 7 ; 3) nên — 7 + 3b = 2 hay b = 3. 


Như vậy, phương trình của (đị) là 5x - 2y = 27, phương trình của 


(dạ) là x + 3y =2. 


Giao điểm M của hai đường thẳng này có toa độ là nghiệm của hệ : 


5x—2y=27 
x+3y =2ˆ 


Đáp số : M(Š; —\). 


b) Đáp số : Giao của hai đường thăng là Í : mÌ 
7 


bàng (x—3)2y +5) =(2x+7)dy~ 
` (4x + U(Ậy -6) = (6x - (2y +3) 
2xy+5x-6y-lã =2Xy_—-2Xx+ 7y —7 
12xy - 24x + 3y — 6 = 12xy + 18x - 2y T— 3 
( 7x—13y=8 
án cử 
: 79 — 5l 
Đáp số :(x;y)=|~——~:——!1. 
TT HẠ h0 511 5) 


24. a) Đặt _ =Uu, 
X 


(y - x)y + Ù = (y + x)(y - 2) - 2xy 


RE le 
<© > 


l +y)(xT—1)=(x—y)x+l!)+2xy 


y—X=-~2y-2x x+ây =0. 
Đáp số : (x; y) = (0; 0). 


u*+wv= 


Nuến (x #0, y #0), ta có 
ù u—-vw= 


ta[m— + 


27 


28 


] 3 
Suyrau=—,v= —: 

2 10 

: | 
Đáp số :(x: 2)= (2:5) 
| ISu-7v=9 _ 
bị Đat/ ¿ni S©dyf6ud05øa0y cá vn . Giải hệ phương 
X v 4u +9v=35 


trình này ta được nghiệm là u = 2, v = 3. 


`... 
Đáp số :(xï3)= lột } 


c) Hướng dân. Đặt : =U, =v (X+y#,x—y #0). tatìm được 
x+y X¬Yy 
x+y=8 
x-y= 
Đáp số: (x: y) = (Š; 3). 
đ) Đặt ==.. u, : = v (2xXx— 3y #0, 3x + y z0), ta tìm được 
2x _-3Vy 3x+y 
| 
2x-3y=-~ 
s".- 
| 
3x+Vv.=~— 
..- 


Đáp số: (X;y)= lặ : nÌ 


¬":. s6 == — 
K—y+2 KX+y-l 


— 2=] 
được Kệ : 
— |x+y-L=2 


=v(X-y+2#0O,xx~+v—-]l#z0),tatìm 


Đáp số: (x: y) =(L; 2). 


Bài tập bổ sung 
4.1.a=5,b=-3. 


3.2*. Vì(x+y + 2)(x + 2y — 5)=Ũ€©x+y+2 =0 hoặc x + 2y — 5 = 0 nên 
có thể viết hệ đã cho thành hai hệ 


2x-y=5 ' —w=Š 
(@q) hoặc (1) 
x+y+2=0Ô0 vs =0. 


Giải hệ (I) ta được nghiệm (x ; y) =(1; — 3). 
Giải hệ (TT) ta được nghiệm (x ; y) = (3; Ú) 


§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 
2x—lly =-7 12x = 24 x=2 

2§.a) © = 
IŨx + Ily = 3l 10x + lly =31 10.2 + 11y = 3l 


Xi© x=2 
> >> ` 
lly=3I-20 y=Ï 


Đáp số :(x:y)=(2;1). 
b) Đáp số:(x:y)=(—3;4). 
c) Đáp số :(x: y)= (4; —]). 


2x + 2v3y = 5 | /2x + 2V3y = 5 Si 


>> 
3J5x — Vẫy =2 6\2x - 23v = 9 72x = 14 
‹c© > . 
M22 +2xÄy = 5 y-X3 
⁄ 
oápsZ:&:y)= | 45: 3] 
e) Đáp số : (X: =Í§:- 3] 
P X)= 2 
Ðì Đáp số :(X: Vy) = L- hệ IỆ 
đi - s2 
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8x 7y =5 24x—21y = 15 8x—7y =5 
151) 7 NA. Vuản "xa. 
12x+13y =8 24x + 26y =-l6 47y =-31 
__ 3] ( 31 3I 
_r =—m =_ 
Tả 3] bài 217 ọ 
¬.'.. 
A1, 47 188 
, 9 4| 
Đứp số :(X;V)= | — :—-—\- 
ĐẸ Siế: Về tin Lm H 
35x — 4y = 15 - 2⁄7 65x — 8y = 30 — 47 
b) = 
25x + 8V/7y = 18 -6x5x + 24V7y = 54 
¿(2/54 ~4y = l5 2\7 
(247 - 8)y = 84 — 4\/7 
[_ 41-2?) _ @1-V7@G/7+)) _ 62/7 _ j7 
cà §(3/7 - 2.62 262 2 
3Vấx =4. SĨ = 15~ 2/7 
x=5 
“=> ‹« VN 
y 
Đáp số : (x; y)= lú : . 
5(x + 2y) = 3x ~ 5x + l0 = 3x — 
35.44 ¡) t9 sạn SE Ti lo: lo» © 
2x+4= 3(x — 5y) — 12 2x+4=3x — lấy -12 
2x + lŨy = -l 2x +~+l10y =-Í -x + l5y = -l6 
‹- c< ‹S 
—x + l5y = —l6 -2x + 30y = -32 40y = -33 
-_3 
ĐI = Ủ 
= 33 -90 4128 29 
40, 8 8 
mm... ẽ...: 
Đáp số : 6: ý) = | S5: HÌI 
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JNN ~/2x_ 392 DI ". ĐÀ 5 
b) 4x“ —-5(y +) = (2x- 3) so 4x“ -5y-5=4x I2x+9 — 
3(7x + 2) = 5(2y - l) - 3x 2lx+6=l0y-Š5_—3x 
I2x— 5y = l4 
24x — 1Ôy = -I] 
Đáp số : Hệ phương trình vô nghiệm. 
2x+lI y-2_ Ì 
yị 4 3 12 `... 
€ 


Ko lay cự 3x+l5=2y+14-24 
7 3 
3x—2y =-5 
3x_- 2y =-—25 


Đáp số : Hệ phương trình vô nghiệm. 
3s— 2L. 5s—31 
_ _ 


An ID ....¬..... 
2s—3L 4s —3( 4s - Ốt + 12s - 9t = ốt +6 
“——x+———=t!l : 

3 
19s - 2lt = 15 
<< s P 
l6s - 2lt =6 


Đáp số :(s;t)=(3; 2). 
. Vì đường thẳng (đ) : ax + by =—I đi qua điểm A(-7 ; 4) nên 


—7a +4b =—I]. 
Mặt khác, theo giả thiết có 5a — 4b =—5. 
—7a + 4b = —I 


Giải hệ phương trình "N. với hai ân là a và b, ta được 


(a;b)= (3; 5). 
Đáp số : (a ; b) = (3; 5). 
. Để đường thẳng (d) : ax — by = 4 đi qua loi 3) và B(-—6 ; -—7), ta có hệ 


[ 4a -— 3b = 4 
|-6a + 7b = 4ˆ 


Đán số : (a; b) = (4; 4). 


phương trình 


2(3x — 2) — 4 = 5(3y +2 6-8 =1 <15y+1t 
Ba) Cách ) y2) =a yử 


4x —2) + 7(3y +2) = -2 12xT—8+ 2ly + 14 =~2 


. 12x - 30y = 36 
> > 


— 
12x+2ly =—8 (12x + 2ly =8 
2x-5y=6 — 
2x-5y =6 y 5I 
Ki SEN... : 
5ly =— _.. _ 44 
51 Màng 
Cách 2. Đặt 3x — 2 = s, 3y + 2 = L, ta có 
2s—4 = Ết [2s — 5t = 4 4s — LŨI =§ 
‹> > 
4s + 7t = -2 4s+ 7t =-—2 4s + 71 = —2 
17t = —10 ¬=- 
t=— 
c >> đất ¿ 
2s—5L= 4 LÝ” 
h 17 
3x—2=1T 3x = Tổ x=ấ: 
Suy ra ñ tối = . 
đỗ SỆ: 43, 44 
Ð , Ề In HÀ 
áp SỐ : (X; Y) lđ: n1 
3x+y)+5(x - y) = I2 8x_- 2y =12 =I 
bCáer.| 3 y)+ 5Œ — Y) Í 8x—2y X 
~5(x+y)+ 2œ — y) = H1 |-3x—7y =1 nói” 


Cách 2. Đặt x + y = s, X~ ÿ =, tà có 


Hài =2 Pht£ = 60 là —] 
‹- >> š 


—5s+ 2t = II —lŠ5s +ốt = 33 t=3 
+y=-Ï t3 =i 

QUY ra vã = È : 
x-y=3 y=-2 


Đáp số : (x; y) = (1; —2). 


31. Hướng dẫn 
— Giải hệ phương trình 


x†+1 V+2_ 2x-y) : 
3 4 5 [ho tp TE)ChAiiBibrSAdoi 


Lộ cố uc L3x—9~ 4y + 12 = 24y - 12x 
4 3 
x=ll 
> _ 
y=6 
~ Thay giá trị của x và y vào phương trình 3mx — 5y = 2m + I để tìm giá trị 
của m, 
Đáp số :m = ]. 
32. Hướng dẫn 
` 2x+â3y=7 _ 
— Giải hệ , tìm được (x; y) =(Š;—l). 
3x+ 2y = 13 


~ Thay x = 5, y = -l vào phương trình y = (2m — 5)x - 5m để tìm giá trị 
của m. 
Đáp số : m = 4.8. 

33. Hướng dân 

5x +1ly =8 


, tìm được (x ; y)= (6 ; —2). 
10x ~ 7y = 74 tp 00)” y9 nh 


- Giải hệ phương trình 


- Muốn cho ba đường thắng đồng quy thì (dạ) phải đi qua giao điểm 
M(6 ; -2) của (đụ) và (da). 
Đáp số - m = Ô. 


34+. a) Hướng dẫn. Có thể chọn trong hệ đã cho hai phương trình lập thành 
một hệ có nghiệm duy nhất ; chẳng hạn, hệ 


34x+5y =34 
4x- 5y =-—13. 


Giải hệ này, tìm được nghiệm (xạ ; Vạ). 


— Nếu (%g ; yo) cũng là nghiệm của phương trình còn lại thì đó là nghiệm của 
hệ đã cho. 


3.BT TOÁN 9/2 Á 


CV 
Gà 


— Nếu (xạ ; yọ) không phải là nghiệm của phương trình còn lại thì hệ đã cho 
vô nghiệm. : 

Đáp số: (x; y) = (3; 5%). 

b) Trả iời. Vô nghiệm. 


Bài tập bổ sung 
4.1. a)(3;-—2);b) (2; -2). 
7 


1 
42.a)y=—X+—. 
)y Ẵ mì 


b)y= V2x-1. 


c) Điểm N có hoành độ bàng 2 trên đường thẳng (đ) : 3x — 5y = 1 có tung độ 
thoả mãn điều kiện 5y = 3.2 — I = 5. Suy ra y = I. Như vậy đồ thị của hàm 
số cần tìm đi qua hai điểm M(-2 ; 9) và NÓ ; 1). Vì đường thẳng MN không 
Song song với trục của hệ toa độ nên hàm số có đạng y = ax + b ; trong đó a, 
b thoả mãn các điều kiên : 


1=2a+b. 
Do đó b= 5, a=~—2. Vậy hàm số phải tìm là y = —-2x + 5. 
4.3. Điều kiện : x # — y, y #~ 7,7 #— X. 
Từ hệ đã cho suy ra x, y, z đến khác 0. Do đó ta có hệ : 


Nướng 


Sài  ” Cả ai 
l 2 x y 2 
y+2 3 hay J1.1 3 
\Z4 6 yz 6 
z+xX 4 | lL 4 
=— HH 
| ZX 3 lzZ x 3 
& l 1 Ặ 
Đặtu =—,v=—,wWw=_—, ta có hệ 
X y 
3 
u+Vv=— 
2 
5 
v+Ww=B— 
6 
4 
w+u=_-. 
3 


34 4.BT TOAN 9. 


§5. 


Công vế với vế các phương trình trong hệ, ta được 


1/3 5 4 11 

u+v+w= +—+ = Ẳ 

2\2 6 3 6 
5 : 1l 4 1 11. 3...1 
Suyra u=—-—=T—=l;V=—-—=—;w=—_—-—=-. 
6 6 3 2 6 2.3 


Do đó x = l,y =2, z = 3. Vậy hệ đã cho có nghiệm là (x, y„Z) = (E; 2: 3). 


Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 


3$. Gọi hai số phải tìm là x, y. 


x+y =359 


Theo đầu bài, ta có hệ phương trình 
3y ¬ 2x = 7 


Trả lời. Hai số phải tìm là 34 và 25. 


36. Gọi tuổi mẹ và tuổi con năm nay lần lượt là x, y; x6 N*,y eN*,x>y>7. 


37, 


Ta có phương trình x = Ây. 
Trước đây bảy năm, tuổi mẹ và tuổi con lần lượt là x — 7 và y — 7. Theo đầu 
bài ta có phương trình x — 7 = 5(y — 7) + 4 hay x — 5y = -24. 
"`... : 

Giải hệ „ ta tìm được (x ; y) = (36 ; 12). 

x-ấy =~24 
Trả lời. Năm nay mẹ 36 tuổi, con 12 tuổi. 
Gọi chữ số hàng chục là x, chữ số hàng đơn vị là y; x e N*,y e N*, 
x<9,y<9. 
Số đã cho là lÔx +y. ` 
Nếu đối chỗ hai chữ số ta được số mới là 10y + x. 

- : l0y+x_—I0x— y = 63 -0x +09y = 63 
Theo đầu bài, ta có hệ ha : 
IŨx +y + lŨy+x=99 [1x + Ily = 99 

Giải hệ này ta được nghiệm là x = 1, y = 8. 
Trả lời. Số đã cho là 18. 
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38. Gọi số lãi mà anh Quang và anh Hùng được hưởng lần lượt là x, y (tính 
bằng triệu đồng) ; x >Ö, y > Ô. 


Vì số lãi của cả hai anh là 7 triệu đồng nên ta có phương trình x + y = 7. 


Vì lãi tỉ lệ với vốn đã góp nên -— = -—. 
15 13 
x+y=7 b 
Ta có hệ phương trình $ x  y.. giải hệ này ta được x = 3.75 và y = 3,25. 
l5 13 


Trả lời . Anh Quang được lãi 3750000 đồng, 
Anh Hùng được lãi 3 250000 đồng. 
39, Gọi giá mỗi quả trứng gà là x (đồng), mỗi quả trứng vịt là y (đồng) ; x > 0, 
y>0. 
Hôm qua mẹ Lan mua năm quả trứng gà và năm quả trứng vịt hết 
5x + 5y = 10000 (đồng). 


Hôm nay mẹ Lan mua ba quả trứng gà và bảy quả trứng vịt hết 
3x + 7y = 9600 (đồng). 


sẤY 3x +ấy = 10000 
Gnải hệ : 
|3x + 7y = 9600 
Trả lời. Giá một quả trứng gà là 1100 đồng. 
Giá một quả trứng vịt là 900 đồng. 

40. Gọi chiều đài của sân trường là x (m) ;x >0; 

Gọi chiều rộng của sân trường là y (m); y > Ö. 

Vì chu vi sân trường bảng 340m nên x + y = 170 (m). 

Ba lần chiều đài lớn hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Như vậy 3x — 4y = 20. 
x+y =lÚÔO 


„ giải hê này ta được x = 100, y = 70. 
Ti 10A 000 5P nàn nợ 9 9n Ỷ 


“Ta có hệ phương trình 


Trả lời. Chiều dài ; 100m, 
Chiểu rộng : 70m. 
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41. 


42. 


43. 


44. 


Gọi giá tiền Ikg sắt 28 là x (đồng), x > 0, và khoản tiền chi cho trần tầng 
một là y (đồng). y > 0. 

Khi đó giá tiền một cây sắt 18 là 22x (đồng), và khoản tiền chỉ cho trần tầng 
hai là y — 1440000 (đồng). 

30.22x+350x=y 

20.22x+250x = y—1440 000 


I010x=y 
690x = y—1440000ˆ 


Ta có hệ phương trình hay 


Trả lời, Giá tiền 1kg sắt Ø8 là 4500 đồng. 
Giá tiền một cây sắt Ø18 là 99 000 đồng. 
Gọi số ghế là x, số học sinh là y, (x  N*,vy eNP*). 
Nếu xếp mỗi ghế ba học sinh thì số học sinh được ngồi ghế là 3x. 


Vì còn sáu học sinh không có chỗ nên tổng số học sinh của lớp là 3x + 6. 
Do đó có phương trình 3x + 6 = y. Œđ) 


Nếu xếp môi ghế bốn học sinh thì thừa một ghế, nghĩa là số học sinh băng 
4(x — 1). Đo đó lại có phương trình 4(x — ]) = y. (2) 
Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2) ta được (x : y) = (10 ; 36). 
Tra lời. Trong lớp có 10 ghế và 36 học sinh. 
Gọi năng suất trên 1 ha của lúa giống mới là x (tấn), của lúa giống cũ là 
y(tấn;x>0.y>0. 
9 ¬.-. 60x + 40y = 460 
Ta có hệ phương trình : 
Ây- 3x =1 
Trả lời. Năng suất 1 ha lúa giống mới là 5 tấn. 
Năng suất Í ha lúa giống cũ là 4 tấn. 
Gọi thời gian người thứ nhất xây một mình xong bức tường là x (giờ). thời 
gian người thứ hai xây một mình xong bức tường là y (giờ);:x>0,y> 0, 


Cói toàn bộ công việc như một đơn vị công Việc. 


45. 


46. 
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Trong 1 giờ người thứ nhất xây được bì (bức tường), 
X 
người thứ hai xây được — (bức tường). 
M 


Vì cả hai người cùng xây thì trong 7 giờ 12 phút hay " giờ họ xây xong 
bức tường nên trong 1 giờ cả hai người xây được 36 (bức tường). 


| 

Do đó ta có phương trình + +—“= có (D 

x y 36 
Nếu người thứ nhất xây trong 5 giờ và người thứ hai xây trong 6 giờ thì họ 
xây được 

sã + Sun (bức tường). (2 

xay 4 
Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2) ta được (x ; y) = (12; L8). 
Trả lời. Người thứ nhất xây một mình trong 12 giờ thì xong bức tường. 

Người thứ hai xây một mình trong 18 giờ thì xong bức tường. 

Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc là x (ngày), 
x>0; thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc là y (ngày), 
y>0Ð, 


Ta có hệ phương trình 


Giải hệ ta được (X; y) = (12; 6). 

Trả lời. Người thứ nhất làm một mình trong 12 ngày thì xong việc. 
Người thứ hai làm một mình trong 6 ngày thì xong việc. 

Gọi thời gian một cần cầu lớn làm một mình xong việc là x (giờ), x > 0; 


Gọi thời gian một cần cẩu bé làm một mình xong việc là y (giờ), y > 0. 


A7. 


Theo đầu bài hai cần cẩu lớn làm trong 6 giờ, còn năm cần cẩu bé làm trong 


3 giờ thì xong việc. Do đó ta có phương trình `. + s> =1. () 
X M 
Nếu bảy cần cẩu cùng làm từ đầu thì trong 4 giờ xong việc. Do đó ta lại có 
phương trình 2 + S = An (2) 
x=y 4 


Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2) ta được (x ; y) = (24 ; 30). 
Trả lời. Một cần cầu lớn làm một mình trong 24 giờ thì xong việc. 
Một cần cẩu bé làm một mình trong 30 giờ thì xong việc. 


Gọi vận tốc của bác Toàn là x (km/h), x > 0 ; vận tốc của cô Ba Ngắn là 
y (kmh),y>0. 


1,5x+2y =38 
Ta có hệ phương trình ẫ 
Tôn" S0, 2x+Šy-=38—10,5 
4 4 
Trả lời. Vận tốc của bác Toàn là 12km/h. 
Vận tốc của cô Ba Ngân là 10km/h. 


48. Gọi vận tốc xe khách là x (km/h); x > Ô ; vận tốc xe hàng là y (km/h), Ö < y < x. 


49. 


Theo đầu bài, xe khách đi 24 phút hay Ỹ giờ, còn xe hàng đi l giờ thì chúng 
gäp nhau và quãng đường dài 65km. Do đó có phương trình Ỹ x+y=65. (Ì) 


Nếu chúng khởi hành đồng thời thì đến lúc gặp nhau xe khách đã đi nhiều 
hơn xe hàng 65km. Sau khi đi được 13 giờ thì chúng gặp nhau nên có 
phương trình 13x — I3y = 65. (2) 
Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2) ta được (x ; y) = (50 ; 45). 
Trả lời. Vận tốc xe khách là 50kmj/h. 

Vận tốc xe hàng là 45km/h. 


Gọi số thợ cần thiết là x (người), xeN*, thời gian cần thiết là y (ngày), 
y>9. 


Coi toàn bộ công việc như một đơn vị công việc, thì một người thợ trong I 


ngày làm được mm: (công việc). 
xy 
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Nêu giảm đi ba người thì thời gian kéo đài thêm 6 ngày. Như vậy x — 3 người 


làm trong y + 6 ngày thì được (x — 3)(y + ` = I (toàn bộ công việc). 
xy 


Tương tự nếu tăng thêm hai người thì chỉ cần y - 2 ngày. Như vậy x + 2 


người lần: trong y ~ 2 ngày được (x + 2)(y — 2) nh =1, 
X 


Tóm lại ta có hệ phương trình 


(X—3)(y +6) = xy 
h +2)\(y—2)= Xy: 
Giải hệ này ta được (x : y) = (8 ; 10). 
Trả lời. 8 người và 10 ngày. 


„ (h.3) Theo giả thiết EB = 2x (cm), x >0. Ta có AE = y - 2x (cm), 
3 3 
AG=AD+DG=y+ D G00 niên y+3x (cm). 


Do đó diện tích hình chữ nhật GAEE bằng AE.AG = (y — 2x)(y + 3X). 


Theo đầu bài (y — 2x)(y + 3x) = yˆ hay xy — 6x” = 0. Vì x >0 nèn y ~ 6x = 0. (1) 


Mặt khác, FC = VEB” + DGˆ = V4x? + 9x2 = x13. 


Do đó chu vi của ngũ giác ABCFG bằng A E zxB 


3y+xv13 +(y-2x)+3x= | | 


=x(l+ VI3)+ 4y, 
Theo đầu bài, ta có phương trình 
x(I + V13)+4y=100+4V14. @) 


Giải hệ gồm hai phương trình (1) và (2) 
ta được 


(x;¡y) =(4; 24). 


Tra lời. x = 4cm, y = 24cm. @ F 
Hình 3 


Bài tập bổ sung 


5.1. Gọi tuổi của tôi năm nay là x (tuổi), x nguyên, dương. 
Thế thì tuổi của em tôi hiện nay là 26 ~ x (tuổi). 
Khi mà tổng số tuổi của chúng tôi bằng 5 lần tuổi của tôi hiện nay chính là 
khi mà tổng số tuổi của chúng tôi bằng 5x. 
Vì 26 - x < x hay 26 < 2x nên phải thêm một số năm nữa, chẳng hạn là thêm 
y năm nữa, y nguyên, dương thì tổng số tuổi của hai chúng tôi mới bằng 5x. 
Khi đó tuổi của tôi là x + y và tuổi của em tôi là 26 — x + y. 
Theo đầu bài ta có hệ phương trình : 

ST E0 đò V EETPE ID 3Xx—-2y= 26 
a 
x+yv=326-x) 4x~+y=78. 

Giải hệ này ta được x = 14, y = 22. 
Vậy hiện nay tuổi tôi là 14 và tuổi em tôi là 12. 

5,2. Ta gọi vận tốc của người đi xe đạp là y km/phút và vận tốc của xe khách 
là z km/phút. 
Xét trường hợp các xe khách đi cùng chiều với người đi xe đạp. 
Giả sử khi xe khách thứ nhất vượt người đi xe đạp tại điểm B thì xe thứ hai ở 
điểm A. Như vậy quãng đường AB là quãng đường mà xe khách phải đi 
trong x phút và AB = xz (km). 
Gọi điểm mà xe thứ hai vượt người đi xe đạp là C thì quãng đường BC là 
quãng đường người đi xe đạp đi trong 1Š phút ; tức là BC = 15y (km). Quãng 
đường ÁC là quãng đường xe khách đi trong I5 phút nên AC = 15z (km). Ta 
có phương trình : 

L5z =xz + l5y. (1) 

Xét trường hợp các xe khách đi ngược chiều với người đi xe đạp. 
Giả sử khi người đi xe đạp gặp xe khách thứ nhất đi ngược chiều tại M thì xe 
khách thứ hai đi ngược chiều đang ở điểm N. Quãng đường MN = xz (km). 


Sau đó 10, phút người đi xe đạp gặp xe khách thứ hai. Do đó ta có phương 
trình : 


1Ôy + 10z = XzZ. (2) 


4I 


= 
Xz + lấy = 157 NV 


Ta có hệ phương trình : 
xz — lŨy = lŨ7 


x—10# =10. 
z 


Lầu 1 
Giải hệ này ta được DI E hay z= 5y, x= 12. 
Z 


Vậy cứ 12 phút lại có một chuyến xe khách xuất phát từ hến và vận tốc của 
xe khách bằng 5 lần vận tốc của người đi xe đạp. 


Bài tập ôn chương II 


%2. 
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4x+y =-Š cí y=-4x-5Š 
3x + 8x +10 = -12 


nã RING Íx=3 


2x—y =3x-2(y +1) -x+y=-~2 y=l 


©@) 


h IS TRE ( 
) c c 
2(x+y) =3(x— y)— l1I 


X 
y 
|B46901%2 54” Bói hết l8" 
đ) =. : 
34x—y+l)=2(x-2)+3 Xx¬—3y =—4 
M3x ~ 2\2y =7 Xốx - 4y = 72 s x=v3 
42x + 33v = -26 {6x + 9y = ~62 
DI 


(2+ v3)x+ (V2 - ly =2 


4) 


l 2—1)2 + 9x - Q2 - D@ - 3y = 24/2 — Ð) 
(2-~ J3) + v3)x +(2- v32 - Dy = 2@ - J3) 
L. (2 - D(2 - V3)y = túi TC) ME EỊ 
x+(-x3)+2 ~ Ủy = 2(2— v3) 


= 


> 


y=v2-v3-—L 


33. 


54. 


5Š. 


S6. 


Vì hệ phương trình có nghiệm (3 ; -2) nên 
3a -2b=3 h 3a—-2b=3 
a 
6a + 6b = 36 a+b=6 
Đáp số : a= 3 =b. 


Gọi chữ số hàng đơn vị là x, chữ số hàng chục là y ; x, y là những số 
nguyên dương không lớn hơn 9. 


Theo đầu bài ta có hệ phương trình 


2y-5x =l 
y=2x+2 


Đáp số : Số phải tìm là 83. 


Gọi lượng hàng cần vận chuyển là x (tấn), x > 0; số toa tàu là y (toa), 
yeN*, 


Theo đầu bài ta có hệ phương trình 


l5y =x_—3 
l6y=x+5 


Đáp số : 8 toa xe và 123 tấn hàng. 


Gọi thời gian đội thứ nhất làm một mình xong việc là x (ngày), x >0; 
thời gian đội thứ hai làm một mình xong việc là y (ngày), y > 0. 


Mỗi ngày đội thứ nhất làm được - (công việc) ; 
X 
đội thứ hai làm được " (công việc). 
: y 


Theo đầu bài ta có hệ phương trình 


1l 1 1 
— 
xy 12 
JP.. l 
—+—=Ì 
12 x 
Đáp số. — Đội thứ nhất làm một mình trong 21 ngày thì xong việc. 


Đòi thứ hai làm một mình trong 28 ngày thì xong việc. 


43 


57. Gọi vận tốc của xe thứ nhất là x (km/h), x >0 ; vận tốc của xe thứ hai là 
y (km/h), y > 0. 


Nếu xe thứ nhất đi trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì đến lúc hai xe gặp 


nhau nó đã đi được II giờ 4Š phút hay T giờ, 
Theo đầu bài ta có hệ phương trình 


x+y=75 


10x + lÔy = 750 
Pề + 32y = 3000 ` 


= xiểy = 750 
4 


Đáp số: Vận tốc của xe thứ nhất là 40 km/h. 
Vận tốc của xe thứ hai là 35 km/h. 


Bài tập bổ sung 


IH.I. a) (3; 1); b)(7; 6). 

HL.2. Trên cánh đồng thứ nhất thu được 390 tấn. 
Trên cánh đồng thứ hai thu được 240 tấn. 

IH.3. Gọi khối lượng quặng loại thứ nhất là x tấn, loại thứ hai là y tấn, x > 0, 
y>0, 


12: b) 62 
100F Ý 1007 7 Tpp TS 3) 
Ta có hệ phương trình : 172 


Tp Œ +18) + SỔ. Úy +15) = TẾ œ x+ry+30) 


J5* -2y =0 
5(x + 15) = 3(y + 15). 

Giải hệ phương trình ta được : (x ; y) = (12 ; 30). 

Vậy khối lượng loại thứ nhất là 12 tấn, loại thứ hai là 30 tấn. 
HII.4#. Giá sử khoảng cách AB = d (km). 

Gọi vận tốc của người đi bộ là x km/h, x > Ö. 


hay 


Theo đầu bài, người đi ngựa đi quãng đường AB hết 5 giờ. Do đó vận tốc 
của người đi ngựa là d: : = = (kmjh). 
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Người đi ngựa đến trước người đi bộ : giờ. Điều đó có nghĩa là 


= 2 hay 5x = 3, () 


Từ đó cũng suy,ra sử = 2x ; nghĩa là vận tốc của người đi ngựa là 2x km/h. 


Vì người đi ngựa khi quay lại gấp người đi bộ ở điểm cách B một khoảng là 
2 km nên : 


Có Thay 90x42) (2) 
X 2x 
Tỳ (Ìì 3 Ôï 1a số bề phương đùh 
và (2), 14 có ương trìn 
TY ếP 24d~4=4+2. 


Giải hệ này ta được d = 6. x = 3,6. 
Vậy : khoảng cách AB = d = 6 km, 
vận tốc của người đi bộ là 3,6 km/h, 


vận tốc của người đi ngựa là 7,2 km/h. 
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§1. 


1. 


Chương IV 
HÀM SỐ V= ax? (a z0) 
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN 


A. ĐỀ BÀI 
Hàm số y = axˆ (a z 0) 
Biết rằng hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông. Giả sử x là độ 


đài của cạnh hình lập phương. 

a) Biểu diễn diện tích toàn phần 5 (tức là tổng diện tích của sáu mặt) của 
hình lập phương qua x. 

b) Tính các giá trị của S ứng với các giá trị của x cho trong bảng dưới đây rồi 
điền vào các ô trống. 


X 


¬na 


©) Nhận xét sự tăng, giảm của S khi x tăng. 


đ) Khi S giảm đi I6 lần thì cạnh x tăng hay giảm bao nhiêu lần ? 


e) Tính cạnh của hình lập phương : khi S = % cm” ; khi §= 5cm”. 


2. Cho hàm số y = 3x”, 
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a) Lập bảng tính các giá trị của y ứng với các giá trị của x lần lượt bằng : 
1 1 
E2 100101215 vy T2 
3 3 
b) Trên mặt phẳng toạ độ xác định các điểm mà hoành độ là giá trị của x còn 
tung độ là giá trị tương ứng của y đã tìm ở câu a), (chẳng hạn, điểm 


XE 


Cho hàm số y = -3x”. 


Hãy làm hai câu a), b) như ở bài toán 2. 


4. Cho hàm số y = f(x) = —1,5x”. 
a) Hãy tính f(L), f(2), f(3) rồi sắp xếp ba giá trị này theo thứ tự từ lớn đến bé. 
b) Tính f(—3). f(—2), f(—1) rồi sắp xếp ba số này theo thứ tự từ bé đến lớn. 
c) Phát biểu nhận xét của em về sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số 
này khi x >Ø; khi x < 0. 

5. Đố. Một hòn bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng. Đoạn đường ởi được liên 
hệ với thời gian bởi công thức y = at, t tính bằng giây, y tính bằng mét. 
Kết quả kiểm nghiệm được cho bởi bảng sau : 


Ÿ 2L sÚy .|Ì: 3Ý; ÌÍ Ø3 JS S4 |, 365v J: 8-]Ì 
y 0 | 024 | 1 4 mm 


a) Biết rằng chỉ có một lần đo không cẩn thận, hãy xác định hệ số a và đố em 
biết lần đo nào không cần thận. 


b) Có một thời điểm dừng hòn bi lại nhưng quên không tính thời gian, tuy 
nhiên đo được đoạn đường đi được của hòn bi (kể từ điểm xuất phát đến 
điểm dừng) là 6,25m. Đố em biết lần ấy hòn bi đã lăn bao lâu ? 


c) Hãy điền tiếp vào các ô trống còn lại ở bảng trên. 
6. Biết rằng nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn được tính bởi công thức 
Q=0,24RÏ., 


trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng calo, R là điện trở tính bằng ôm (©), I là 
cường độ dòng điện tính bằng ampe (A), ! là thời gian tính bằng giây (s). 
Dòng điện chạy qua một dây dẫn có điện trở R = 10O trong thời gian Í giây. 


a) Hãy điển các số thích hợp vào bảng sau : 


Q (calo) 


b) Hỏi cường độ của dòng điện là bao nhiêu thì nhiệt lượng toả ra bằng 
0 calo ? 
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Bài tập bổ sung 

1.1. Một bể nước hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh bằng x mét. Chiều 
cao của bể bằng 2 m. Kí hiệu V(x) là thể tích của bể. 
a) Tính thể tích V(x) theo x. 

b) Giả sử chiều cao của bể không đổi, hãy tính V(1), V2), V(3). Nhận xét 
khi x tăng lên 2 lần, 3 lần thì thể tích tương ứng của bể tăng lên mấy lần ? 
1.2. Cho hầm số v = Í(x) = ax?, a #0. Vì sao với hai giá trị đối nhau của x thì hai 

giá trị tương ứng của hàm số lại bằng nhau ? 


1.3. Cho một nửa đường tròn đường kính AB. Điểm M chạy trên nửa đường tròn. 
Kẻ MH vuông góc với AB tại H. Đặt MH = x. 


a) Chứng minh rằng hai tam giác AHM và MHB đồng dạng. 
b) Chứng minh rằng AH.BH = MH”. 


c) Khi M chuyển động thì x thay đổi, do đó tích AH.BH cũng thay đổi theo. 
Kí hiệu tích AH.BH bởi P(x). Hỏi P(x) có phải là một hàm số của biến số x 
hay không ? Viết công thức biểu thị hàm số này. 


§2. Đồ thị của hàm số y = ax” (a z 0) 


7. Cho hàm số y = 0,IxỶ, 
a) Vẽ đồ thị của hàm số, 
b) Các điểm sau có thuộc đồ thị hay không : A(3 ; 0,9), B(—5 ; 2,5), 
€C(—-10; 1)2 
§. Cho hàm số y = ax”. Xác định hệ số a trong các trường hợp sau : 
a) Đồ thị của nó đi qua điểm A3 ; 12) ; 
b) Đồ thị của nó đi qua điểm B(-2 ; 3). 
9. Cho hàm số y = 0,2x”. 


a) Biết rằng điểm A(-2 ; b) thuộc đồ thị, hãy tính b. Điểm A'(2 ; b) có thuộc 
đồ thị của hầm số không ? Vì sao 2 


b) Biết rằng điểm C(c ; 6) thuộc đồ thị, hãy tính c. Điểm D(c ; —6) có thuộc 
đồ thị không ? Vì sao ? 
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10. 


11. 


12. 


13. 


Cho hai hàm số ÿ = 0,2x” và y = x. 

a) Vẽ hai đồ thị của những hàm số này trên cùng một mật phẳng toa độ. 

b) Tìm toa độ của các giao điểm của hai đồ thi. 

Cho hàm số y = aX”. 

a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng y = —2x + 3 tại 
điểm A có hoành độ bằng 1. 

b) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x + 3 và của hàm số y = ax” với giá trị của a 
vừa tìm được trong câu ä) trên cùng một mặt phẳng toa đô. 


€) Nhờ đồ thị xác định toạ độ của giao điểm thứ hai của hai đồ thị vừa vẽ 
trong câu bị). 


Cho hàm số y = 3x. 


a) Vẽ đồ thị của hàm số. 

b) Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng —2. Bằng đồ thị, tìm tung độ của A. 
c) Tìm trên đồ thị các điểm có tung độ bằng 4. Tính gần đúng (làm tròn đến 
chữ số thập phân thứ nhất) hoành độ của những điểm này bằng hai cách : 

— Ước lượng trên đồ thị ; 


2 


— Tính theo công thức y = — x”, 


+>|t> 


Cho hàm số y = f(x) = —1,5x”. 

a) Vẽ đồ thị của hàm số. 

b) Không làm tính, dùng đồ thị để so sánh f(~1,5) và f(~0,5), f(0,75) và 
f(1,5). 

c) Dùng đồ thị, tìm những øgiá trị thích hợp điền vào các chỗ (...) : 

Khi 1<x<2 thì...<y<...; 

Khi ~2< x <0 thì...<y<...; 


Khi —-2<x<Ithì... < 
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14. Chơi mà học : Vẽ parabol. 
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Hình 4 


Trên một tờ giấy có kẻ dòng, chọn khoảng cách giữa hai đòng làm đơn vị độ 
dài, vẽ 5 đường tròn cùng tâm I có bán kính lần lượt bằng 1, 2, 3, 4, 5 (đơn vị 
độ đài). Đánh dấu các đường tròn này theo thứ tự là (1), (2), (3), (4), (5). 
Trên một tờ giấy kính, kẻ hệ trục toạ độ Oxy, trên tia Oy lấy điểm K sao cho 


OK= : (đơn vị độ dài nói trên). Lấy điểm H (s-z]. Qua H kẻ đường 


thẳng Ht//Ox. 

— Đặt tờ giấy kính lên tờ giấy đã vẽ năm đường tròn sao cho đường tròn (l) 
đi qua K và tiếp xúc với Ht và tâm I nằm bên phải Oy. Trên tờ giấy kính, 
đánh dấu vào chỗ điểm I xuất hiện và kí hiệu là điểm A. 

— Di chuyển tờ giấy kính sang trái sao cho đường tròn (2) đi qua K và tiếp 
xúc với Hi. Trên tờ giấy kính, đánh dấu vào chỗ điểm I xuất hiện và kí hiệu 
là điểm B (Xem hình 4). 


2:7 TOAN 9/2 B 


Bài tập bố sung 


2.1. 


2.2. 


23. 


§3. 


15. 


— Tiếp tục làm như thế đối với các đường tròn còn lại ta lần lượt đươc các 
điểm C, D, E trên tờ giấy kính. 

— Lấy các điểm A', B, C, D', E' lần lượt đối xứng với các điểm A, B,C.Ð,E 
qua Ôy. 

— Nối các điểm E', Ð', C, B, A', O, A, B,C, D, E bởi một đường cong ta 
được mnột parabol. 


Parabol y = aX” trong hình vẽ có hệ 
số a là bao nhiêu ? 


(A)]; 
(B)-!; 
(Œ2; 


| 
Mi 


Cho hàm số y = 0,5x”. Hình be] 

a) Tìm các giá trị của x để y < 2. 

b) Tìm các giá trí của x để y > 2. 

c) Tìm các giá trị của y khi -2 < x <2. 

đ) Tìm các giá trị của y khi x < 0. 

c) Tìm các giá trị của y khi x < 2. 

a) Xác định hàm số y = ax” và vẽ đồ thị của nó, biết rằng đồ thị của nó đi 
qua điểm A(-[ ; 2). 


b) Xác định đường thẳng y = a'x + b' biết rằng đường thẳng này cát đồ thị 
của hàm số vừa tìm được trong câu a) tại điểm A và điểm B có tung độ là 8. 


Phương trình bậc hai một ấn 

Giải các phương trình : 

a) 7x) ~5x=0; b) -V2x°+6x=0; 
c) 3,4x?+8,2x=0; nh. 


3Í 


16. Giải các phương trình : 


a) 5x” — 20 =0: b)—3x +15 =0; 
c) 1/2x7—0,192=0; d) 1172,5x” + 42,18 = 0. 
17. Giải các phương trình : 
a)(x—3)2=4; Đ(1-x] ~3=0; 
27 
c) (2x— V2) -8=0; đ) (2,1x — 1,2)” — 0,25 = 0. 


18. Giải các phương trình sau bằng cách biến đối chúng thành những phương 
trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số : 


Aÿx2 =6đ©45©0; b)ìx`—3x~7=0; 
c)3x2—12x+1=0; đ) 3x? ~ 6x +5 =0. 

19. Nhận thấy rằng phương trình tích (x + 2)(x — 3) = 0, hay phương trình bậc 
hai x” - x — 6= 0, có hai nghiệm là xị = ~2, x; = 3. Tương tự, hãy lập 


những phương trình bậc hai mà nghiệm của mỗi phương trình là một trong 
những cặp số sau : 


1 
a)XịỊ=2,Xa=5; bi, Đà 1b BS 


c) xị =0,1, xạ = 0,2; đ)xị=1-2,xa=1+2. 

Bài tập bổ sung 

3.1. Đưa các phương trình sau về dạng ax” + bx +c =0 và xác định các hệ số a, 
b,c: 
a) 4X” + 2x = 5x ~ 7; b) 5x— 3 + 5x2 =3x—4+X?; 


2 


2 2 2 2 
€)mxX“ - 3x +5 =x —-ImX; đ)x +mx”+m=x" +mx~+m+ 2. 


3.2. Giải các phương trình sau bằng cách biến đổi chúng thành những phương 
trình với vế trái là một bình phương còn vế phải là một hằng số : 


a)x”—3x+1=0; b)x + 4/2x—1=0; 
e)5x —=7x+1=0; đ3x2+24/3x—2=0, 
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3.3. Tìm b, e để phương trình x” + bx + c = 0 có hai nghiệm là những số dưới đây : 
3a)xị=_—Í và xXa=2; b)xị=—5 vàx;ạ=0; 
| 
c)Xị=1+ v2 vàxy=1-—2 ; bối 3A cu cay ng 
3.4. Tìm a, b, c để phương trình ax” + bx +c = 0 cố hai nghiệm là xị = —2 và 
Xxa=3. 


Có thể tìm được bao nhiêu bộ ba số a, b, c thoả mãn yêu cầu của bài toán ? 


§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 


20. Xác định các hệ số a, b, c ; tính biệt thức Á rồi tìm nghiệm của các 
phương trình : 


a) 2x —5xX+1=0; b)4x+4x+l =0; 
€)5x -x+2 =0; d)—3x”+2x+8=0, 
21. Xác định các hệ số a, b, c rồi giải phương trình : 
a) 2x” ~2x/2x+L=0; b) 2x2 -(1—2/2)x- v2 =0; 
Đ) 2x2 =2 =0; đ) 3x” + 7,0 + 3,36 = 0. 


22. Giải phương trình bằng đồ thị. 
Cho phương trình 2x” + x— 3 =0. 


a) Vẽ các đồ thị của hai hàm số : y = 2X”, y = —x + Ä trong cùng một mặt 
phẳng toa độ. 

b) Tìm hoành độ của mỗi giao điểm của hai đồ thị, Hãy giải thích vì sao các 
hoành độ này đều là nghiệm của phương trình đã cho. 

€) Giải phương trình đã cho băng công thức nghiệm, so sánh với kết quả tín 
được trong câu b). 


1 
23. Cho phương trình "ở ~2x+Í::0, 


: đua ¬ DÂN A Ất vuày Ề : 
a) Vẽ đồ thị của hai hàin số y = ` và y = 2x ~ | trẻu cùng một mật phan 


toa độ. Dùng đỏ thị tìm giá trị gần đúng nghiệm của phương trình (làm tron 
đến chữ số thập phân thứ hai). 
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75. 


26. 


-b) Giải phương trình đã cho bằng công thức nghiệm, so sánh với kết quả tìm 


được trong câu a). 


- Đôi với mỗi phương trình sau, hãy tìm giá trị của m để phương trình có 


nghrệm kếp : 
ä) mx” - 2m - 1)x+2=0; b) 3x” +(m + 1)x+4=0. 


Đòi với mỗi phương trình sau, hãy tìm các giá trị của m để phương trình 
có nghiệm ; tính nghiệm của phương trình theo m : 


a) mx” + (2m — 1)x+m+2=0; b) 2x” ~ (4m + 3)x + 2m” ~ 1 =0. 


Vì sao khi phương trình aX” + bx +€= Ô có các hệ số a và c trái dấu thì 
nó co nghiệm ? 


Ấp dụng. Không tính A, hãy giải thích vì sao mỗi phương trình sau có nghiệm : 
a)3X°~x—=0; b) 2004x” + 2x - 11855 =0; 
c©) 3/2x2 +(V3 - 42)x+X2—V3= 0; đ) 2010x2 + 5x ~ mˆ = 0. 


Bài tập bố sung 


4.1. Giải các phương trình sau bằng hai cách (chuyển số hạng tự đo sang vế phải ; 


bằng công thức nghiệm) và so sánh kết quả tìm được : 
a)4x”~9=0; b) 5x” +20=0; 


e)2x)~ 2+ -/3 ~—0; đ) 3x2 —12+ V145 =0. 


4.2. Giải các phương trình sau bằng hai cách (giải phương trình tích ; bằng công 


4.3. Giải các phương trình : 
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thức nghiệm) và so sánh kết quả tìm được : 
a) 5x`- 3x=0; b)32/5x”+6x=0; 
c)2x°+7x=0; đ) 2x2 —~42x =0. 


a)X?= 14— 5x; b)3x°+5x=x + 7x— 2; 


2 _ 1w2 " 
(%x+3) + * ]) „ X2 3) 


2 
+2Y =3lI31—2x; đ 
c)(x+2) X ) s s 2 


4.4*, Chứng minh rằng nếu phương trình ax +bx#+C€=x (a # 0) vô nghiệm thì 


§5. 
27. 


28. 


phương trình a(ax” +bx+ cỶ + b(axˆ +bx+c)+c =x cũng vÕ nghiệm. 


Công thức nghiệm thu gọn 


Xác định a, b, e trong mỗi phương trình, rồi giải phương trình bằng công 
thức nghiệm thu gọn : 

a) 5x” ~6x— =0; b)— 3x” + 14xT—8=0: 

G)— 7X” + 4x =3; d) 9x” +6x + =0. 

Với những giá trị nào của x thì giá trị của hai biểu thức bảng nhau : 


a)x)+2+2A/2 và2(1+ V2)x: bì V3x2+ 2x ~L và 23x +3: 
©) =2\2x —1 và 2x” +2x+3; đ) x) ~2/3x - V3 và2x +2x + V3 ; 


e) 3x? + 25x - 3V3 và -x? -2V3x+ 25 +1? 


‹ Một vận động viên bơi lội nhảy cầu (xem hình 5). Khi nhảy. độ cao h từ 


người đó tới mặt nước (tính bằng mét) phụ thuộc vào khoảng cách x từ 
điểm rơi đến chân cầu (tính bằng mét) bởi công thức : 
h=-(— +4. 
Hỏi khoảng cách x bằng bao nhiều 
a) Khi vận động viên ở độ cao 3m ” 
b) Khi vận động viên chạm mặt nước ? 


Hình S 


Tỉ 
S 


40. Tính gần đúng nghiệm của phương trình (làm tròn đến chữ số thập phân 


thứ hai) : 
a) 16x)— 8x +1=0; b) 6x” — 10x— =0; 
c) 5x +24x+9=0; đ) 16x? — 0x +1=0, 


3L, Với giá trị nào của x thì giá trị của hai hàm số bằng nhau : 


5)y= 2X vày 2x =3: b)y=~2 x và y=x— 82 


32. Với giá trị nào của m thì : 


ä) Phương trình 2x” -mˆx + I§m =0 có một nghiệm x = —3 ; 


b) Phương trình mxF — x~ 5mˆ= 0 có một nghiệm x = —2 ? 


33. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt : 


a) x”— 2(m + 3)x+m +3<=0; b) (m + I)x” + 4mx + 4m ~1=07 


34. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép : 


a) 5x" + 2mx — Jm +15 =0; b) mx” ~ 4(m~ 1)x—8=07 


Bài tập bố sung 


5.1. Giả sử xị, x› là hai nghiệm của phương trình bậc hai ax” + bx + c = 0 có 


A' =0. Điều nào sau đây là đúng ? 


ị b'` 
CÀ Xỹ VN t , (B)xi=x¿=_-— ; 
"1à a 
b b 
(()XILZAs C= (Đ)xi=xaạ=--—. 
a 2a 


. s.. TS ; à 2 2 
3.2. Tìm niời hiến Í( giữa a, b, c để phương trình (bˆ + c?x - 2acx+a -b =0 


có nghiệm, 


5.3*#, Chưng {0ö ràng phương trình 


SỐ 


(@x— a)(x — B) + (x ~ b)(X — €) + (X — €)(x — a) = Ö 


luôn có nghiệm), 


§6. 
35. 


36. 


3?. 


38. 


39. 


40. 


Hệ thức Vi-ét và ứng dụng 

Giải phương trình rồi kiểm nghiệm hệ thức Vi-ét : 

a) 3x” —2xT—5=0; b) 5x” + 2x — 16 =0; 
SN +2x——_=0); 4đ) 2x? =3x42=0. 


Không giải phương trình, đùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng và tích các 
nghiệm của mỗi phương trình : 


a)2x?—7x+2=0; b) 2xŸ+9x+7=0; 
c) (2-3›x?+4x+2+x/2=0 ; — đ) 14x” —3x+1/2=0; 
e)5x +x+2=0, 


Tính nhầm nghiệm của phương trình : 

a) 7X —9x+2=0; b) 23x” — 9x — 32 =0; 

©) 1975x” + 4x — 1979 =0; d) (5 + ⁄2)x2 +(5- V2)x—10= 0; 
S Để cây — T0; Ð) 31,1x” ~ 50,9x + 19,8 =0. 

Dùng hệ thức Vi-ét để tính nhầm nghiệm của phương trình : 

a)x T-6x+8 =0; b)x -12x+32=0; c)x +6x+8=0; 


đ)x”~3x—10=0;  e)x7+3x—10 =0. 

a) Chứng tỏ rằng phương trình 3x” + 2x — 21 =0 có một nghiệm là —3. 
Hãy tìm nghiệm kia. 

b) Chứng tô rằng phương trình -4x” — 3x + 115 = 0 có một nghiệm là 5. 
Tìm nghiệm kia. 


Dùng hệ thức Vi-ét để tìm nghiệm xz của phương trình rồi tìm giá trị của 
m trong mỗi RE hợp sau : 
a) Phương trình x +mx-35= Ú, biết nghiệm XỊ = 7 ; 
b) Phương trình x°- l13x+m= 0, biết nghiệm xị = 12,5 ; 
©) Phương trình 4X” + 3x — m” + 3m = 0, biết nghiệm xị = -2 ; 
Ị 

d) Phương trình 3xˆ ~ 2(m - 3)x + 5 = 0, biết nghiệm x = n 

#7 


41. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau : 


a)u+v=14,uv=40; b)u+v =-7,uv= 12; 
c)u+v=-—5,uv=-—24 ; đìu+v =4, uv=]l9; 
e)u—-v=]l0,uv= 24; fu2+v”=§5, uv = 18. 

42. Lập phương trình có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau : 
a) 3 và 5; b)—- 4 và 7; S)—5 và 2ï 
đ)19và51;  e)4vàl- V2; Ð3-— đ5 và 3+ v5. 


43. Cho phương trình x” + px — 5 = 0 có nghiệm là x¡ và xạ. Hãy lập phương 
trình có hai nghiệm là hai số được cho trong mỗi trường hợp sau : 


: =. 
ã) —XI Và —X2 ; b) — và —. 


44. Cho phương trình x? - 6x + m =0. Tính giá trỊ của m, biết rằng phương 
trình có hai nghiệm x¡, x; thoả mãn điều kiện xị — x¿ = 4. 
Bài tập bổ sung 


6.1. Giả sử x¡, x; là hai nghiệm của phương trình ax +bx+c= 0, (a# 0). 
Điều nào sau đây là đúng ? 

A1) mẽ. (z2 nước 

a a a a 


b C b C 
(C) Xi +Xạ=—,XIXạZT—~— ; (D)Xi+Xxạ=T——, XỊX2a= —. 
a a ä ä 


6.2. Giả sử xị, x¿ là hai nghiệm của phương trình X4 px +q= 0. Hãy lập 
một phương trình bậc hai có hai nghiệm là xị + X2, XỊX¿. 


6.3. Dùng định lí Vi-ét, hãy chứng tỏ rằng nếu tam thức ax? + bx +c có hai 
nghiệm xị, X¿ thì nó phân tích được thành 


ax2 + bx +c= a(x — XỊ)(X — Xa). 


s8 


Ấp dụng : 
Phân tích các tam thức sau thành tích : 
a) x”— 1Ix+30; b) 3x” + 14x +8; 
c)5x”+8x— 4; đ)x =(1+23)x— 3+3. 
6.4*, Cho phương trình 
(2m ~ I)x” — 2(m + 4)x + 5m +2 = 0 (m # 2): 


a) Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm. 


9) Khi phương trình có nghiệm xạ, xạ, hãy tính tổng $ và tích P của hai 
nghiệm theo m. 


c) Tìm hệ thức giữa Š và P sao chơ trong hệ thức này không có m. 


§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai 
45. Giải các phương trình : 
dGE2)224x45s0<#@d +ø: 
b) (x ~l) +2x=xÌ—x”—~2x+ 1; 
c) x(x” —6)— (x— 2Ÿ” =(x+ ID”; 
đ)(x+5)2+(x~2)”+(x+ 79x ~ 7) = 12x — 23. 
46. Giải các phương trình : 


3 12 Ề § x1? b2 sứ, 30 n. 
x=Ïl X+Ì x—3 l—x 
hang ° 
s xế -3x+5 | : d) 2x L$ 8x+8 


(x-3(x+2) x-3 x-2 x+4 (Œ&-24x+4)` 
xÌ+7x?+6x-30 x°—x+l6 
SE ra ..ằằ-.. 
x-I xế +tX+I 
x +9x—1- 17 
XU =1 Xx°+x?+x+l 
47. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích : 
a) 3x” +6x?~4x=0; b)(x+1)”~x+1=Œ— Ix— 2); 
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c)(x2+x+ ` =(4x-D”; đ)@& “+3x+2)ˆ =6(X +3x+2); 
e) (2x? + 3)2— 10x°—15x=0: 0x -5x -x+5=0. 
48. Giải các phương trình trùng phương : 


a)x 8x —9=0; b)y “— 1,16y°+0,l6=0; 
c)z!— 7z? — 144 =0; đ) 36 ~ 13+1=0; 
† 
`... an Ð 3x! -(2- J3)x°-2=0. 
3". Ø6 
49. Chứng minh rằng khi a và c trái dấu thì phương trình trùng phương 


aX^ + bx2 + c = 0 chỉ có hai nghiệm và chúng là hai số đối nhau. 


50. Giải các phương trình sau bằng cách đặt ẩn phụ : 
a) (4x - 5)” — 6(4x - 5)+8=0; 
b) (x” + 3x — ĐÊ+2(x+3x-1)—§=0; 


€) (2x2 +x - 2Ÿ” + 10x7+5x—16=0; đ)(x2—3x+4)œx7—3x+2)=3; 


2 
e) 2x ng ba +3=0; Ðx—jx-1-3=0. 
(x+1) x+I 


Bài tập bổ sung 
7.1. Giải các phương trình : 
a) X”— 2x) +3x7— 2x—3=0; 
b)5—x43— 2x =l2x - 3 I. 
7.2*, Cho phương trình x + 2x —1— mỶ +óm - l1 =0. 
a) Giải phương trình khi m = 2. 
b) Chứng minh rằng phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m. 
7.3*, (Đề thí học sinh giới toán Buleari — Mùa xuân 1997) 
Tìm giá trị của m để phương trình 
[x” - 2mx - 4(mˆ + I)][x” - 4x - 2m(mẺ + 1)]=0 
có đúng ba nghiệm phân biệt. 
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§8. 
51. 


52. 


33. 


34. 


S5. 


56. 


Ấ7. 


38. 


59. 


Giải bài toán bằng cách lập phương trình 


Cho một số có hai chữ số. Tổng hai chữ số của chúng bằng 10. Tích hai 
chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho. 


Trong một phòng họp có 360 ghế được xếp thành các dấy và số ghế trong 
mỗi đãy đều bằng nhau. Có một lần phòng họp phải xếp thêm một dãy ghế 
và mỗi dãy tñng I ghế (số ghế trong các dãy vẫn bằng nhau) để đủ chỗ 
cho 400 đại biểu. Hỏi bình thường trong phòng có bao nhiêu đấy ghế 2 
Một công tỉ vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở 15 tấn rau theo một 
hợp đồng. Nhưng khi vào việc, công tí không còn xe lớn nên phải thay 
bằng những xe có trọng tải nhỏ hơn nửa tấn. Để đảm bảo thời gian đã hợp 
đồng, công tí phải đùng một số lượng xe nhiều hơn số xe dự định là 1 xe. 
Hỏi trọng tải của mỗi xe nhỏ là bao nhiêu tấn 2 


Một tổ máy trộn bê tông phải sản xuất 450m" bê tông cho một đập thuỷ 
lợi trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất mỗi ngày 4,5m” nên 
4 ngày trước thời hạn quy định tổ đã sản xuất được 96% công việc. Hỏi 
thời gian quy định là bao nhiêu ngày ? 

Người ta trộn 8g chất lỏng này với 6g chất lông khác có khối lượng riêng 
nhỏ hơn là 0,2g/em` để được một hỗn hợp có khối lượng riêng là 
0.7g/cm”. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng. 


Quãng đường Thanh Hoá - Hà Nội dài 150km. Một ôtô từ Hà Nội vào 
Thanh Hoá, nghỉ lại Thanh Hoá 3 giờ 15 phút, rồi trở về Hà Nội, hết tất 
cả 10 giờ. Tính vận tốc của ôtô lúc về, biết rằng vận tốc lúc đi lớn hơn 
vận tốc lúc về là 10km/h. 

Hai sân bay Hà Nội và Đà Nẵng cách nhau 600km. Một máy bay cánh 
quạt từ Đà Nắng đi Hà Nội. Sau đó 10 phút một máy bay phản lực từ 
Hà Nội bay đi Đà Nẵng với vận tốc lớn hơn vận tốc của máy bay cánh 
quạt là 300km/h Nó đến Đà Nắng trước khi máy bay kia đến Hà Nội 
10 phút. Tính vận tốc của mỗi máy bay. 


Hà Nội cách Nam Định 90km. Hai ôtô khởi bành đồng thời, xe thứ nhất từ 
Hà Nội, xe thứ hai từ Nam Định và đi ngược chiều nhau. Sau I giờ chúng 
gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới Hà Nội trước khi xe thứ nhất tới 
Nam Định là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe. 

Một xuồng máy xuôi đồng sông 30km và ngược đồng 28km hết một thời 
gian bằng thời gian mà xuồng đi 59,5km trên mặt hồ yên lặng. Tính vận 


tốc của xuồng khi đi trên hồ biết rằng vận tốc của nước chảy trong sông 
là 3km/h. 
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60. 


61. 


2. 


63. 


64. 


6Š. 


66. 
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Một bè gỗ được thả trôi trên sông từ đập Ya-ly. Sau khi thả bè gỗ 5 giờ 20 phút, 
một xuồng máy cũng xuất phát từ đập Ya-ly đuổi theo và đi được 20km 
thì gặp bè. Tính vận tốc của bè biết rằng xuồng máy chạy nhanh hơn 
bè 12km/h. 


Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào một bể cạn thì sau 2 giờ 55 phút bể đây 
nước. Nếu mỡ riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi 
thứ hai là 2 giờ. Hồi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi cháy bao lâu đầy bể ? 
Hai đội công nhân cùng làm một quãng đường thì 12 ngày xong việc, Nếu 
đội thứ nhất làm một mình hết nửa công việc, rồi đội thứ hai tiếp tục một 
mình làm nốt phần việc còn lại thì hết tất cả 25 ngày. Hỏi mỗi đội làm 
một mình thì bao lâu xong việc ? 

Cho tam giác ABC vuông cân có B 
AB = AC = 12cm. Điểm M chạy trên AB. Tứ 
giác MNCP là một hình bình hành có đỉnh N M P 
thuộc cạnh AC (h.6). Hỏi khi M cách A bao 
nhiêu thì diện tích của hình bình hành bằng 
32cm” ? 
Ctu vị bánh sau của một máy cày lớn hơn chu Ẫ N C 
vì bánh trước là 1,5m. Khi đi trên đoạn đường Hình 6 


dài 100m thì bánh trước quay nhiều hơn bánh 
sau †5 vòng. Tính chu vị của mỗi bánh xe. 


Bài toán cổ Ấn Độ 
Một đàn khỉ chia thành hai nhóm. 
Nhóm chơi đùa vui vẻ ngoài trời 
Bằng bình phương một phân tám của đàn. 
Mười hai con nhảy nhót trên cây. 
Không khí tươi vui sưởi ấm nơi này. 
Hỏi có tất cả bao nhiêu con khỉ 2 
Bài toán của Ơ-le 


Hai nông dân đem 100 quả trứng ra chợ bán. Số trứng của hai người không 
bằng nhan, nhưng hai người bán được một số tiền bằng nhau. Một người nói 
với người kia : "Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì :ôi bán được 
15 đồng". Người kia nói : "Nếu số trứng của tôi bằng số trứng của anh thì tôi 


chỉ bán được 65 đồng thôi”. Hỏi mối người có bao nhiêu trứng 2 


Bài tập ôn chương f†V 


67. 


68. 


69. 


79. 


71. 


72. 
73. 


74. 


Cho hai hàm số : y = 2x — 3 và y = —xX”. 

a) Vẽ đồ thị của hai hầm số này trong cùng một mặt phẳng toạ độ. 

b) Tìm toa độ các giao điểm của hai đồ thị. 

c) Kiểm nghiệm rằng toạ độ của mỗi giao điểm đều là nghiệm chung của 


hai phương trình hai ẩn y = 2x - 3 và y = —x”. 

Giải các phương trình ; 

a) 3X” +4(x—l)=(x—ˆ+3; b) x2Ê+x+ V3 = V3x +6 ; 

J2 4E c1 2, ĐT: CIỜU,., dc 
1—x (Œ+2\Wx-]) x+8§ x+2 

Giải các phương trình trùng phương : 


a) x'°+2x2—x+l=15x?—x—35 ;  b} 2x! +x?—-3=x +6x? +3 ; 


c) 3x! ~6x? =0; d) 5x'—7x2~2=3x#~—10xˆ —3. 
Giải các phương trình sau bằng phương pháp đặt ấn phụ : 
a) (x2 ~2x)2 ~2x2+4x—3=0 : b) 3{x?2+x+l-x=x?+4. 


Cho phương trình x? —2(m +])x +mˆ+m-—1=0. 
a) Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm. 
b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm là xị, x; hãy tính theo m : 


. ¬- 2 
Xị+X2 š XIX2 ¡ XỊ †+X2. 


Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 10 và tích của chúng bằng ~!0. 


Một đội thợ mỏ phải khai thác 216 tấn than trong một thời hạn nhất định. 
Ba ngày đầu, mỗi ngày đội khai thác theo đúng định mức. Sau đó, mỗi 
ngày họ đêu khai thác vượt định mức 8 tấn. Do đó họ đã khai thác được 
232 tấn và xong trước thời hạn l ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội 
thợ phải khai thác bao nhiêu tấn than ? 


Khoảng cách giữa hai bến sông À và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, 
nghỉ 40 phút ở B, rồi lại trở về bến A. Thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về 
đến A là 6 giờ. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết rằng vận 
tốc của dòng nước là 3km/h. 


K) 


Bài tập bổ sung 


IV.1. Cho hàm số y =—3x”. Khẳng định nào sau đây là đúng 2 
(A) Khi 0 < x < 15, hàm số đồng biến ; 
(B) Khi —1 < x < 1, hàm số đồng biến ; 
(C) Khi —15 < x < 0, hầm số đồng biến ; 
(D) Khi —15 < x < 1, hàm số đồng biến. 


IV.2, Muốn tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng S, tích của chúng bằng P 
thì ta giải phương trình nào sau đây ? 


(A)x?+Sx+P=0; — — (Bìx -§x+P=0; 
(C) xỞ—~Sg—P=0; (D) x”+Sx—P=0. 
IV,3. Giải các phương trình : 
a)X +4x +x-6=0; 
b)x”—~2x?—5x+6=0; 
c)2x”+22x”+(1—342)xˆ—3x—4=0; 
đ) (2xŸ + 7x ~ 8)(2x” + 7x — 3) — 6 =0. 
IV.4*. Cho phương trình xÃ+ px + 1 =0 có hai nghiệm. Xác định p biết rằng 
tổng các bình phương của hai nghiệm bằng 254. 
IV.5*. Cho phương trình x^ - 13x” + m = 0. Tìm các giá trị của m để phương 


trình : 

aä) có bốn nghiệm phân biệt ; 
b) có ba nghiệm phán biệt ; 
©) có hai nghiệm phân biệt ; 
đ) có một nghiệm ; 

e) vô nghiệm. 


B. LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN -~ ĐÁP SỐ 


§1. Hàm số y = axŸ (a z 0) 


1. 


ä4) Sáu mặt của hình lập phương đều là hình vuông, điện tích mỗi mặt 
bằng x”. Do đó S= 6x”. 
c) Khi x tăng thì S cũng tăng. 
đ) Giả sử khi S giảm đi 16 lần, giá trị của nó là S` và cạnh của hình lập phương 
2 _. §_ 6x? Mệ xŸ 2 X* 
lúc đó là x' thì 6x” =8 —=——=6.—=6|—|.Suyrax“=|—|. 
l 16 16 4 


Vậy x'= nà nghĩa là x giảm đi 4 lần. 
3 
e) Khi S= 2 cmẺ, ta có 6x” = _ SUY T4 X= DU 


Khi S = 5cm” thì x = Ễ cm. 


a) f(1) = —1,5, f2) =~—6, f(3) = —13,5. Do đó f(1) > f(2) > f(3). 
b) f(~3) < f2) < f1). 
e) Hàm số đồng biến khi x < 0, nghịch biến khi x > 0. 


: : ,24 : 
2) Vì ä= -Ö~ khi t0, mà c- =- == +. BEHa2 4y Hổ đồ 
t Đ? ẤP: vốn ` Úc 4 


đầu tiên không đúng. 


b) 6,25 = C Do đót= A/4.6,25 = 25 = 5 (giây). 


6. b) 60 = 0,24.10.17. Suy ral= ` = 5(A). 


Bài tập bổ sung 


1.1.a) V(x) =2xỶ ; 


b) V() =2; V(2) = 8; V3) = 18. Khi x tăng 2 lần thì thể tích tăng 4 lần, 
khi x tăng 3 lân thì thể tích tăng 9 lần. 
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1.2. Với hai giá trị đối nhau của x thì hai giá trị tương ứng của hàm số lại 


bằng nhau vì bình phương của hai số đối nhau thì bằng nhau. 


1.3. a) Xét tam giác AMB có AMB chắn đường kính AB nên AMB = 900. 


Suy ra MAB+ MBA =90° (1) 
Xét tam giác vuông AHM và MHB ta cũng có 


M 
MAH + AMH = 90° (2) 
MBH + BMH = 90° (3) 
Từ (1) và (2) suy ra MBH = AMH. A = HH B 
Từ (1) và (3) suy ra MAH = BMH. Hình. bs.2 
Vậy hai tam giác vuông AHM và BHM đồng đạng. 
b) Hai tam giác vuông AHM và MHB đồng dạng nên nà = HỘ Suy ra 


HA.HB = HMỂ. 


c) Đó là một hàm số của biến số x. P(x) = x”. 


§2. Đồ thị của hàm số y = ax? (a z 0) 


7.b) A3 ; 0,9) và B(—5 ; 2,5) thuộc đồ thị còn C(—10 ; I) thì không. 


§.a)a= —=_—; b)a= 
) P ) 


9. a) b = 02(-2)ˆ = 0,8, 
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124 33 


Điểm A' thuộc đồ thị 
hàm số vì A và A' đối 
xứng qua Oy. (Cũng có 
thể giải thích : Vì 
0,2.(-2)7=b=0,2.2?. 
b)6=0,2.c”; 

SUY ra C= +30. 

Điểm D(c ; —6) 

không thuộc đồ thị 

vì 0,2.c? =6z_—Ó6. Hình 7 


$.BT TOAN 0/29 


16. a) (h.7) 

b) Hai giao điểm là O(0 ; 0) và MG@ ; 5). 

11. a) Vì điểm A thuộc đồ thị y = -2x + 3 nên toạ độ của A thoả mãn phương 
trình này, nghĩa là y = sả. fF+3=1.Như vậy A(I: 1). Vì A cũng thuộc 
đồ thị y = ax” nên l =a12=a. 

c) Giao điểm thứ hai B có hoành độ x = -3, tung độ y = 9. 

13. Bảng biến thiên 


| x | 3 | 2 | + 0 1 ¬ 2 3 

| y | -135 | -6 | -1,5 0 ¬1,5 -6 | -I3,5 
a) Học sinh tự vẽ đồ thị ; b) f(~1,5) < f(0,5) ; (0,75) > f(1,5). 
c) Khil<x<2 thì -6<y<-1,u5; 


Khi -2 <x <0 thì-6<y<0; 
Khi-2<x<I thì -6<y<0. 


Bài tập bố sung 


1 
2.1.(D) —. 
( }2 
2.2.a)-2<x<2; b) x< —2 hoặc x > 2 ; 
€)0<y<2; d)y>0; e)y>0, 


2.3. a) a = 2 —= Hàm số là y = 2x?. Đồ thị như ở hình bs.3 


b) Khi y = 8 = 2x” thì x = + 2. Do đó có hai 
điểm : Bị(—2 ; 8) và B¿(2 ; 8). 


Nếu đường thẳng y = a`x + b° đi qua A và Bị 
thì ta có hệ phương trình : 


ng 


-2a'+b'`= 8. 


Giải hệ này ta được a` = —6, b` = -4. Đường 
thẳng có phương trình là y =— 6x -— 4. 


Nếu đường thẳng y = a'x +b` đi qua A và B; thì 
đó là đường thẳng y = 2x + 4. Hình by 3 


G7 


§3. Phương trình bậc hai một ẩn 


15. 


16. 


47. 


18. 
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5 


Đáp số : lộc Sâu cà b) xị =0, xạ = 3/2 ; 
4l 35 
=0,x — d)x,=0, nh, 
€) Xị nh DI, )Xi X2 P 
Đáp số : a)x= 32 ; b)x= +J5 R 
c)x=+0/4; d) Vô nghiệm. 


a)Xx— 3= #2. Suy raxXxị = l,xạ=Š. 


bộ 2—x = +Vổ. Suy rà xị = 2 — 3,X› =x+48. 


3 
C) 2x - 42 = +22. SUy ra Xị = S Hị = 
đ) 2,1x — 1,2 = +0,5. Suy ra X : X , 
` ~ l,~,—_~U,). a =. =..., 
“ỨC ® NÓ li Với 
a)X —6x+9<9~5 @(x—3)°=4@œx—3=+42, Suy ra xị = 1, xạ =Š. 
bo ôn s0 443 0100 6 sữé. sẻ 
2 2 4 4 
kì VI 3 M31 
©|x-x~| =—=€@x- -=#——. 
2) 4 2 5 
3:+J37 3+ 37 
SUY Tả: Xị= n ,Xa= n. 


c)3x”-— 12x+1=0 @ XÃ =4x Lộ =0 XÃ S212 +4 =4~ 2 


6 ~ v33 62EAJÄ3 
Suy ra: Xi = - „Xa #————- 
3 3. 
4) 3Ở ~ 6150 cs x”—2x + Š =0 @ @= ĐỂ =1 Š, 


Phương trình vô nghiệm vì vế trái không âm còn vế phải là một số âm. 


19. a) 2 và 5 là hai nghiệm của phương trình (x — 2)(x — 5) =0 
hay x”— 7x + I0=0; 


b) - và 3 là hai nghiêm của phương trình F — Lÿ)|e — 3) = 0 hay 


[x+z]e-® =0 hay 2x” - 5x — 3 = 0. 

c) 0,1 và 0,2 là hai nghiệm của phương trình (x — 0,1)(x — 0,2) = Ô hay 

x”—0,3x+0,02 =0. 

đ) 1— V2 và 1+ V2 là hai nghiệm của phương trình 
œ&x-1+2)\x-1-2)=0 hay x”-2x—-l=0, 


Bài tập bổ sung 


3.1.a)4x2—3x+7=0; b)(45— Ix2+2x+1=0; 
c) (m ~ 1)x” + (m-—3)x+5=0; đ)(m^- I)x -(m~1)x—-2=0, 
+ -\2 + 
33 xe V5. = ` 
2 5 
_ 71+//29 V3 +3 
€)X=——; d)x= ọ 
10 5 
3.3.a)b=-l,.c=-—2; b)ìb=5,c=0; 
c)b=-2,c=-—l; " "... 
2 2 


3.4. Theo yêu cầu của bài toán, ta phải có 
4a—-2b+c=0 
R +3b~+c=0. 
Từ đó suy ra 5b = —5a. Suy ra b = —a và c = — Ốa. 
Với mỗi giá trị khác 0 của a, ta có những giá trị tương ứng của b và c. Chẳng hạn 
với a = 1 thì b= —1, c =—6. Khi đó phương trình tương ứng là x” - x - 6 = 0 
và có hai nghiệm là xị = —2, Xa = 3. 


Như vậy có vô số bộ ba a, b, c thoả mãn yêu cầu của bài toán. 
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§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai 


5-vI7T „5+v17, 


20.a)A=25- 8= 17,x¡= : 
) Xị P 2 Ạ 


b)A=0,XZX;= T2 ï 


€) A= I1 - 40 < 0 phương trình vô nghiệm. 


đ)ìA=4+96 = 100, xị = -si1p=2. 


3-ĐA=0, xi =xy= XỔ: 


I-2/2-1-2/2_ 


b) A= 1-22)” +82 =(1+ 2/2), xị = 1 


Ặ_1=242+1+2/2 _1, 
= 4 2” 
6) SP ~2x ~Ổ =0 eo x” — ốx —2.= 0, Ta có Á =36 + 8= 44, 


xạ=3-~ V1, xạ=3+ V11; 


-7?,9-4/7 _ 12,6 


d A = ŒỈ ~ 123.36 = 22/09, Kị =— TT, TA x=. 
Đi, 
XIN: 

22.a)(h.8) 


b) Hai giao điểm là M(-1,Š ; 4,5), N(I ; 2). Hoành độ của M là -1,5 ; nó là 
nghiệm của phương trình đã cho vì 2(-1,5)ˆ + (—l,5) — 3 = 4,5 - 1,5 - 3 =0. 
Hoành độ của N là 1 cũng là nghiệm của phương trình đã cho vì 2.1” +1 ~3 =0, 
c) Giải phương trình 2x)+x—13 =0ta cũng được hai nghiệm là xị = —1,5, 
X2 = 1. 
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23. 


Hình 8 Hình 9 


a) (h.9) Học sinh tự tìm giá trị gần đúng của nghiệm trên hình vẽ. 
Xị =2~ X2 ~ 0,59 hoặc 


bì 1322x661 :44c4 520 
2 xạ =2+ V2 x 3.41. 


24. a) 4(mˆ ~2m + 1) - 4m.2 = 4(m” ~ 4m + 1) = 0 


25, 


m=2-3 hoặc 


i8 5242-43. 


b) (m + 1)Ÿ— 4.3.4 = mF + 2m ~ 47 =0 


©mˆ~ 4m+l=0 © 


m=-1-4x3 hoặc 
m = —l+ 443. 


a) — Nếu m = 0 thì phương trình trở thành —x + 2 = 0. Nó có một nghiệm 
x=2. ï 


— Nếu m z 0 thì 
A = (2m ~ 1)ˆ~ 4m(m + 2) = 4m” ~ 4m + I - 4m” ~ 8m =—12m + I. 
Vậy để phương trình có nghiệm thì A > 0 hay m < ng: Nghiệm của phương 


trình là 


_ 1~2m~I-12m 


2m 


_1-2m+vI-12m 


W 2m 


X2 
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b) A = (4m + 3)Ÿ ~ 4.2.(2mˆ— 1) = lõm” + 24m + 9 — lõm” + 8= 24m + I7 >0. 
Suy ram > Ó, 


24 
Nghiệm của phương trình là : 


_ 4m + 3- ý24m + ]7 : 4m + 3 + ý 24m + 17 
= DA  ESSaaaựeœer-zœrttgẻe=. 
4 4 


NI 
26. a và c trái dấu thì ac < 0. Suy ra ~ ac > 0. Do đó -4ac > 0 và 
A = b - 4ac > 0. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

c) Vì v2 < v3 nên ẨJ <0, còn 3/2 >0. Do đó phương trình 


342x2 + (3 -2)x+ 2-3 =0 


có hai nghiệm phân biệt. 
đỳ - Nếu m = 0 thì phương trình trở thành 2010x” + 5x =0; nó có nghiệm. 


~ Nếu m # 0 thì mˆ > 0. Do đó -m” < 0, còn 2010 > 0. Vì thế phương trình 
có haI nghiệm phân biệt. 


Bài tập bổ sung 


4..a)x= tễ : b) Vô nghiệm : 


2 
— ` _„|@3-Đ2 „3-1, 


4 "Lư, 
đ) Võ nghiệm vì 12 - vI45 < Ô. 


z. an. 3 ".ẽ 
5 5 
t0: e có gu. 
2 2 
4.3.a)x=2,x=-7; b) Vỏ nghiệm ; 
c€)x=-59,x=53; đ)x=~,x=2, 
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4.4. Đặt Í(x) = ax +bx+c. Vì phương trình aX? + (b — l)x +c =0 vô 
nghiệm nên A =(b— lE - 4ac < 0. 


Khi đó f(x) - x =ax?+(b~— 1)x+€ 


= _— y2 “ _1^2 
NI Là (b—ĐỂ  4ae—(b—1) 


X 
2a 4a? 4a? 


= AÍ: + ¬) + =m= luôn cùng dấu với a vì biển thức trong 
móc vuông dương (đo 4ac — (b ~ X) 2> 0. 

e Nếu a > 0 thì f(x) - x > 0 hay f(x) > x với mọi giá trị của x. 

Từ đó suy ra a[f@)]" + bf(x) +c > f(x) > x, với mọi giá trị của x. 

Vậy không có giá trị nào của x để a[f)Ÿ + bf(x)+c=x. 

e Lập luận tương tự cho trường hợp a < 0. 


§5. Công thức nghiệm thu gọn 


27. a) bổ =—3, A' =(—3)” — 5.(—1) = 14, xị = = = nn 
b) b' =7, A' = 7? ~(3)(-8) = 49 ~ 24 = 25, xỊ TT Tan TT sổ: 
c) —7x” + 4x = 3 © 7X” - 4x +3= 0, A'=4— 21 <0, vậy phương trình 
vô nghiệm. 


đ) Đáp số : A' =0, phương trình có nghiệm kép : xị = xạ = -: 


28. a) x” +2+ 22 = 2(1 + V2)x © x?—2(1+A2)K+2+ 22 =0, 
A'=(+2/-(2+22)=1, xị=1+V2-1=2, 
xạ =1+42+1>2+2. 
b) v3xˆ +2x—l= 23x + 3 © V3x2 + 2(1- V3)x - 4 =0, 


A'= (1— V3) +43 = (1+ V3), xị - HS ĐỖ vụ n2 


29. 


30. 


31. 


714 


c) -24/2x -1= 42x? + 2x + 3 © V2x2 + 2(V2 + x+ 4= 0, 
A'= (2 +1} ~4/2 =(V2 TỶ, 


=xJ2-<1j2 +1 
"“===.... 


d) x2 — 23x - V3 = 2x2 + 2x + V3 œ x2? +2(1+ V3)x +23 =0, 
Ar=(L+ V3} =243 =4xị =—L— V3 —2= =3 — V3, 
Xạ==l-v3+2=1-— 3. 
e) 3x? + 2J5x — 33 = —x2 - 23x +25 +1 
© (1+v3Ì]x? +25 + V3)x - 3/3 = 25 ~1=0, 
A'=5+3+2/15 +(1+ J3)V3 +25 +) = 


=18+443 +25 +4v15 =(1+2/3 + V5, 
--V3-3-1-2J3-5 _ 1133325 _ 1. 5 4 — V5, 


X 
" 43571 43+l 
=5 =</1st 13243» về 
Xàì=—————_————=l]. 
43+l 


a) 3 =—(x — 1} + 4 e» x” —2x =0, Suy ra Xị =0, Xa =2. 

b) Khi vận động viên chạm mặt nước thì h = 0. Do đó - (x ~ L)Ÿ + 4 = 0 hay 
x`-2x-3=0. Suy ra Xị = —Ì, Xạ = 3. Vì khoảng cách không âm nên 
Xa= 3(m). 


Đáp số : a)Xị=Xạ=0,25; b) xị ~l,76, xạ ~ — 0,09 ; 
c)X;~-— 0,41, xạ x>~ 4,39; d) xị =0,125, x; ~ 0,5. 


4) vi =2xT—3 œ x? -ốx+9 =0. Suy fa Xị =Xa =3; 


b) = XỶ =x~8«>x” +2x ~ l6 = 0. Suy ra 


Xị= =l—ÝI7.x¿ =—l+ V17. 


32. a) Nếu x = —3 là một nghiệm của phương trình thì 2(~3)? ~ mˆ.(-3) + 8m = 0 
hay 3m” + 18m + 18 =0. Suy ra : mị = ~3 - 43,m›z =+3+ v3. 


2— x14 : _2+V14, 


b) Đáp số : mị = s r2 n 


33. a) A' =m” + 6m +9 ~mˆ -3=6m +6 >0. Suy ram >-—1; 

b) Đáp số: m <: m #-—]. 
34. a) A' = m” + 10m — 75 = 0. Suy ra : mị = -15, mạ = Š. 

b) Trả lời : Không có giá trị nào của m để phương trình có nghiệm kép. 
Bải tập bổ sung 
3.1. (B). 
§.2.a”< bổ +cỄ., 
5.3. Mở ngoặc và rút gọn vế trái của phương trình đã cho ta được 

3x” ~ 2(a +b+c)x + ab + be + ca = 0. 
Ta có Á' = (a +b + c)ˆ — 3(ab + be + ca) = a2 + bỂ + cˆ — ab ~ be — ca 
= 2 (âỄ ~ 2ab + bỂ + bỂ — 2b + cỔ £ cỔ — 2ca + a), 
Vì a7 — 2ab + bỂ = (a ~ b) >0, bỂ ~ 2be +e” =(b— c)ˆ>0, 


c”—2ca + a“= (c— a)” > 0 nên A” >0. Vậy phương trình luôn có nghiệm. 


§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng 


381)30:6825):3/£lf XS săn die sóc ¬ 
3 3 & 
8 8 2 16 
b)Xị=T—2, Xạ= — ;¡ Xi+X¿=—-2+—=T—-—.XI.Xạ= —— ; 
)Xị CO ào cu TUẠI s s'IU s 
©) Xị =-8, xạ =2 Xị + X; = ~Ế +2 “ổ = TẾ, KiXy =6 = TC cổ ï 


3 
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d)xị=3 - M5,xạ=3+ 45, Xị *X2 =6 = TC 3). 


XỊ.Xạ = (3 =4/5)1(3+ V5)=4=2:2: 


D P 7 
36. Đáp SỐ ° a) Xi:+X‡¿= ST 1y 


9 7 
b) Xịi†+X2= .. XỊ.X2= 2 h 


nên 


=. = -4(2+ v3), Xi S2 T _ (24:J212 #4312 


đ) A=9—4.1.4.1/2= 2/28 >0, xị + xạ = 3:1,4= SsXiXz= 1⁄2:1/4= : : 


Xịi†X2= -———— 


e) Vì A=1 - 4.5.2 < 0 nên phương trình không có nghiệm. 


: 2 32 
37. Đáp số :a)Xi=Ì,Xà= S; b)Xxịi=-l,Xạ= ~~; 
p }XỊ 2" )XỊ 2553 
1979 105 - V2) 
=l,Xạ= ———_ ¡ đ)ìxy=l,Xa=—=———— : 
NI Đô G: TATTTT. TS TÀ 23 
gọi) 198 
e©)Xi=_—l,Xa= h xị=]l,X : 
)Xi=-Ìl,X‡= =s Í) Xị Xạ= 31 
38. Đáp số : a) Xị =2,Xy=4; b)xị=4,xạ=8: 
c)Xy=-2,Xxạ=-4: d)Xxị=-—2,Xaạ=Š; 


©) XỊ= —5, Xa= ĐÀ 


39. a) xị = —3 là một nghiêm vì 3.(— 3)” + 2(— 3)— 21 =27—6- 21 =0. 


Cách 1. Theo hệ thức VI-ét, — 3.x› = ~ = —7. Suy Ta Xạ= H 


Cách 2. Theo hệ thức Vi-ét, — 3 + xạ = = Suy Ta Xz= 3-Ệ = ; 
b) Đáp số: xạ = _—. 
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40. 


4I. 


a) Theo hệ thức Vi-ét, 7.xa = —35. Suy ra x2 = —5. Lại theo hệ thức Vi-ét, 
—m = 7 - 5 = 2, Vậy m=-2; 


b) Đáp số : x; = 0,5,m = 6,25 ; 
3 : : 
c) Theo hệ thức Vi-ét, -2 + xs = Bế, SUY Tả X2 = Š: Lại theo hệ thức Vi-ét, 


2 
: ng hay m ~ 3m ~ 10 = 0. Suy ra : mị = -2, mạ = 5; 


đ) Đáp số: x› = 5,m = ]1. 


a) u và v là hai nghiệm của phương trình x” — 14x + 40 = Ú. Suy ra u = 4, 
v= 10 hoặc u = IŨ, v = 4. 


b) Đáp số : u = ~3, v = —4 hoặc u = —-4, v = -3. 

c) Đáp số : u = —8, v= 3 hoặc u = 3, v = —8. 

đ) Trả lời : Vì 4” — 4.19 < 0 nên bài toán không có lời giải. 

e) Đặt v' = ~v, ta có u + v' = 10, u.v' = —24. u và v' là hai nghiệm của phương 


trình x” — 10x — 24 = 0. Suy ra u = 12, v'= _2 hoặc u = -2, v = 12. Từ đó 
ta được : 


u= 12,vz= 2 hoặc u=-—2,v=_—12. 
Ð Cách 1. uv = 18 = u v2 = 324. Từ uˆ + v” = 85 và hệ thức Vi-ét suy ra 
uˆ và v7 là hai nghiệm của phương trình x” - 85x + 324 = 0. Giải phương 
trình, ta được : 
uˆ=4 hoặc uˆ = 81. Do đồ u = +2 hoặc u = 49. 
Từ uv = 18 suy ra : 
— Nếu u= 2 thì v= 9; 
— Nếu u =-~2 thì v=-—9 ; 
— Nếu u = 9 thì v= 2; 
— Rếu u=-—9 thì v=~2. 
Cách 2. Từ giả thiết suy ra uˆ + 2uv + v`= 121, Do đó u +v=+I. 
— Nếu u + v= !† và uv = I8 thì n và v là hai nghiệm của phương trình 
x°—1lx+18=0, Suy ra:u=2, v= 9 hoặc u = 9, v=2. 


“ T7 


42. 


43. 


44. 


— Nếu u + v= -l] và uv = 18 thì u và v là hai nghiệm của phương trình 
x7 + 11x + 18 =0. Suy ra : u= ~2, v=—9 hoặc u = ~9, v= ~2. 


Đáp số : a) x” - 8x+15=0; b) x”— 3x — 28 =0; 
4 
9 xÖ+ x5 =0; d) x”— 7x + 9,69 =0; 
e)xˆ—- (5-2)x+4—~42 =0; Ð) x”~ 6x+4=0, 
a) Phương trình phải tìm là 


x —[— Xi + C—X¿)]x + Xị)(T Xa) = Ö hay x +(ŒXị +X2)X + XỊX¿ = Ö. 


Nhưng theo hệ thức Vi-ét, Xị + x¿ = n =~p, XI.Xa= - = —5. 


Do đó phương trình phải tìm là 
x?~ px—5=0. 


b) Đứp số: xi cÊx- =0 hay 5x” - pxT—L=0. 


Theo hệ thức Vi-ét, xị + xa = 6. 
Theo giả thiết : Xị — Xạ = 4. 


Suy ra Xị =5, X¿ = 1. Vậy m = 5. 


Bài tập bổ sung 


6.1. (D) 


6.2. x” +(p- q)x — pq = 0. 


b C 
6.3. aX?+ bx+c `. +—x+ s] = a[x”~ (Xi + X2)X + XIXa] 
S a a 
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= a(xˆ — XIX~ XzX +XIX¿) = a[(xŸ — XỊX) — (X2X — XIX2)] 
= A[X(X — XỊ)~ X2(X — xI)] = a(x — XỊ)(X - X¿). 

Áp dụng : 

šy# & 11x + 30 =(x - 5)(x -6); 


b) ĐỂ + 14x+8= 36+ 4)0 + ) =(x+4)(3x +2); 


€) 5X) +8x—4= SG +2)0 =2) = 0x + 20% ~ 2); 


0x =(1+2J3w-=3+3 >k=3=J3W(x+2=j3). 


6.4. a) A* — ~0m” + 9m + 18 = — 0m” — m — 2) = ~0(m + 1)(m — 2) > 0 khi 


m+1<0 m+lI>0 
(D hoặc (II) 
m—2>0 m—2<0 


(D không thể xảy ra. (I) xảy ra khi —1 <m < 2. 


2(m+4)' 3m +2 

b)S=Xịy+Xạ=———,P= = : 

TH ẾP. can] "“TP¬ ni] 
©) Từ b) suy ra 2m§ — S = 2m + 8 hay 2m(S - l) = S + 8. 
Ss+8 


Rõ ràng S5 # 1 vì 2m + § # 2m - 1. Do đó m = 


2(S~1)` 
Thay giá trị này vào biểu thức P ta được : 
S+8 : 
2(S—1) _ S+40+4S-4 95+36 S+4 
2 S+8 _¡ 2§+l6-2§+2 18 — 
2(S=Ù 


P= 


li 


§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai 
45. a) (x +2)” — 3x— 5 =(1- x)(1 + x) © 2x”+x—2= 0, Nghiệm : 
—1— X17 —1+ VI7 
Xi=———, XạZ————— 
4 4 
3 Ai v73 ộ ` 
b)(x— l) +2x=x —-X —-2x+ l©2x“—-7x+2=(0. Nghiệm : 
No. 


SINS CHỊ.” 2 4 


c) x(x' - 6) — ( — 2Ÿ” = (x+ ĐỂ © 4x” + 5x + 5 =0, Phương trình vô nghiệm. 
đ) X+5)2+(x— 2) + (x+ 7œ T7) = 12x - 23 © xÃ-2x+1=0, 
Nghiệm kép : xạ = xa = Ì. 
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4ó. 


47. 


80 


a) Điều kiện : x z +1. Nghiệm xị = —3, Xạ = 7. 


b) Điều kiện : x z 3, x # 1. Đưa phương trình đã cho vẻ phương trình 


: 13 
3x” + 2x — 65 =0. Nghiệm : xị =—5, xạ = =° 
c) Điều kiện : x # — 2, x # 3. Đưa phương trình đã cho về phương trình 
xẰT-4x+3=0, 


Suy ra : xị = 1, xạ = 3. Vì x; = 3 không thoả mãn điều kiện của ẩn nên 
phương trình chỉ có một nghiệm là x = I. 


d) Điều kiện : x # —4, x # 2. Đưa phương trình đã cho về phương trình : 
x°+2x—8=0. 


Suy ra xị = —4, xạ =2. Hai giá trị này đều không thoả mãn điều kiện của ân. 
Phương trình vô nghiệm. 


e) Điều kiên : x z I. Đưa phương trình đã cho về phương trình : 
9x” ~ 11x — 14 =0, 


Nghiệm : xị = mĩ xạ= 2. 


f) Điều kiện : x # — l, x # 1. Đưa phương trình đã cho về phương trình : 
x°~8x + lõ=0, 

Nghiệm kép : xị = Xa = 4. 

-3~21 â —3+ J2 

n ———- 


a) Đáp số : xị =0, Xạ= D 


A.= 


b) (xX+1)Ì—x+1=(x~ 1œ —2) © 

c>x)+3x +3x+1—x+l=x2-3x+2© 

©xÌ+2x” + 5x =0 © x(x” + 2x + 5) =0. Nghiệm : x =0. 
©)(x7+x+ DĐ =(4x— DŠ©Ằœ(xŸ+x+ Đ- (4x—1)Š=0© 

©œ(Œ+x+1+4x—~1)@2+x+1~4x+1)=0œ 
x+5x=0 (1) 


©(xÌ+5x)(xŸ~ 3x+2)=0 œ 
hoặc x2 - 3x+2 =0. (2) 


Phương trình (L) có hai nghiệm : xị =Ö, xạ = —5. 

Phương trình (2) có hai nghiệm : xa = Ï, xạ = 2. 

đ) (x +3x +2)” =6(x” + 3x +2) c> (X” + 3x +2)” ~ 6(X” + 3x +2) =0 © 
«œ (x?+ 3x + 2)(x7+ 3x ~— 4) =0. 

Phương trình có bốn nghiệm : xị = —l, Xạ =—2, Xa = l, Xa = —4. 

e) (2x7 + 3) — 10xÌ—15x=0 ©(2x7+3)ˆ— 5x(2x”+3)=0© 
© (2x7 + 3)(2x” — 5x + 3) =0. 

Phương trình có hai nghiệm : xị = 1, xa = L,5, 

Ð xÌ— 5x”— x+5 =0 © XÃ — 5) — (x~— 5)= 0 @ (x— 5)” — 1)=0., 

Phương trình có ba nghiệm : xị = —1, Xạ = Í, xạ = 5. 

48. a) Đáp vố - Phương trình có hai nghiệm : xị = —3, xa = 3. 


b) Đáp số : Phương trình có bốn nghiệm : y¡ =—I, ya = l, ya =—0.4, y„= 0.4. 


J= 
c) Đặt Z7 = U t> 0, tạ có PP TC 144 =0 ty = —z— (aại), 


Phương trình có hai nghiệm : z¡ = -4, Z¿ = 4. 


: ị | 1 | Ủ 
đ) Phương trình có bốn nghiệm : tị = Xu = SN =—-,lqạ=— 


3 vã 
Äï 23232 s0? s3aLað 
3 2 6 
2 
Phương trình có bốn nghiệm : xị = —Ì, Xạ = Ì, X4 = _. _`2, 


|2 
f) Phương trình có hai nghiệm : xị = — ni Xa= c, 


6.BT TOÁN 9/2 A S1 


49. 


30. 
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Đặt xÃ= t,t> 0Ô, ta có phương trình aX” + bx +c=0 (*) trở thành : 
at + br +c=0(**). Khi a, c trái dấu thì phương trình (**) có hai nghiệm 


: C 
{Ị, {. Theo hệ thức Vi-ét, tị.la =—<0. 
a 
Do đó tị < 0 < tạ. Vì t > Ö nên x = tạ. Suy ra phương trình (*) có hai nghiệm 


phân biệt : 


a) Đặt t = 4x — 5, phương trình đã cho trở thành : l-ốt+8 =0. Phương 
trình này có hai nghiệm : ít = 2, tạ = 4. 


— Với (¡ = 2, ta có 4x — 5 = 2. Suy Ta Xị = 


— Với tị = 4, ta có 4x — 5 = 4. Suy Ta x; = 


+x>]w© +l|¬ 


b) Hướng dẫn. Đặt t = x” + 3x — 1, ta được phương trình tˆ + 2t— 8 = 0. 
Phương trình này có hai nghiệm : 


= 21 
tị =—~4, tạ = 2. Phương trình đã cho có hai nghiệm : x = — 
©) Hướng dẫn. Đặt 2x +x-2= t, ta được phương trình +5t—6=0, 


3 
Phương trình đã cho có hai nghiệm : xị = Í, xz = — sy 


đ) Hướng dẫn. Đặt x2 — 3x + 2 = t, ta được phương trình tP + 2t — 3 = 0. 
3+ 5 
2 


Phương trình đã cho có hai nghiệm : x = 


bỆ 


e) Điều kiện x z —1. Đặt ñ = t, ta được phương trình 2t? — 5t+ 3= 0, 


x+ 


Phương trình này có hai nghiệm : tị = l1, t; = _ 


— Với tị = Ì, ta cố 


= 1, Suy ra X = x + 1. Phương trình này 


vô nghiệm. 


6.BT TOÁN 9/2 R 


X 
x+I 


: 3 ậ 3 : : 
— Với tị = 5Ã ta CÓ = 5° Suy ra 2x = 3x + 3. Phương trình này có 
nghiềm x = —3. 


x = -3 thoả mãn điều kiện của ấn. Vậy phương trình đã cho có một nghiệm 
x=-3. 


Ð Điều kiện x > 1. Đặt VJx — 1 = t, t> 0, ta có x = tÝ + 1 và phương trình 
đã cho trở thành tˆ - t— 2 = 0. Phương trình này có hai nghiệm : t¡ = —], 
tạ = 2. Giá trị t¡ = —I không thoả mãn điều kiện của t. 


Với tạ = 2, ta có Wx —1= 2 hay x — l =4. Suy ra x = 5. Giá trị x = 5 thoả 
mãn điều kiện của ẩn. Vậy phương trình đã cho có một nghiêm x = 5. 


Bài tập bổ sung 
2.1.a)x”—2x)+x?+2x2~2x—3=0 
«© [x&— DỊẪ+ 2x(x- )~3=0, 
Đặt x(x — L) =t, ta cóx”—x~t=0 () 
và phương trình đã cho trở thành : 
+2t—~3=0 (2) 
Phương trình (2) có hai nghiệm : t = I và t= — 3. 


1+5 


Khi t = I, phương trình (1) có hai nghiệm x = : 


Khi t = —3, phương trình (1) vô nghiệm. 


1+5 


2 


Vậy x= 


b) Điều kiện x < 


t2 |2 


Đặt v3 ~ 2x =t(1),t>0, phương trình đã cho trở thành tˆ + t - 5 = 0. 


=Ï2VZT 
`. : 


Suy rat = 
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Thay giá trị này của † vào phương trình (1) ta được : 3 — 2x = 


J3] =5 


4 


1121 
SN: 


Vậy x= 


7.2. a) Khi m = 2, phương trình đã cho trở thành x +2^/x—I —3=0. 


Đặtt= v/X—1,t>0, ta có tP + 2t— 2 =0. 
Suyrat=-l— v3 (loa) hoặc t= —I +3. 
Với t=—1 + V3 thìx=(-1+ v3) °+1=5-243. 
b) Đặt t = Vx — I„ t >0, phương trình đã cho trở thành 
+ 2t~ m” + 6m ~ 10 = 0. (2) 
Phương trình (2) có a = 1 >0, c= ~ m” + 6m — 10 = — [(m - 3)” + 1]< 0 nén 


nó có hai nghiệm trái đấu t¡ và tạ. Giả sử t; > 0. Khi đó x = t2 + I. Vậy 
phương trình đã cho luôn có nghiệm. 


7.3. Phương trình đã cho tương đương với 


§4 


x7 - 2mx - 4(mˆ +1) =0 () 
|xf- 4x— 2m(m” +l)=0. — (2) 
Phương trình (1) có A¡ = mˆ + 4(mˆ +1) >0 nên (1) luôn có hai nghiệm 
phân biệt. 


Phương trình (2) có A› = 4 + 2m(m” +1) = 2m + 2m + 4. 


A› >0 m °+m+2>0©(m + !)(mẺ—m +2) >0 ©m>-—1. 
Như vậy, phương trình đã cho có đúng ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khí 
Xảy ra một trong 2 trường hợp sau : 
Trường hợp 1 : (2) có nghiệm kép khác hai nghiệm của (1). Khi đó 
x=2 


Ũ 1n = —] - 
As=0 = loại. 
mí{m + Í) # 0Ö 
4 ~ 4m - 4(m2 +1) z0 


§8. 
51. 


Trường hợp 2 : (2) có hai nghiệm phân biệt xị và xạ, trong đó xị cũng là 
nghiệm của (1) còn xạ không phải nghiệm của (1). Khi đó ta có 


Aa>0 
vỶ— 3mm =4” +D=0 S| 


vội — 4xị -— 2m(mˆ +1)=0 


m >_—Ì 
x. 2 
Xị =mf +Ì., 


Thay Xị = m + ] vào (]), fa được : 


m > —l 


(4 ~ 2m)xị + 2(mŸ + I)(m - 2) = 0 


(m2 + Uˆ ~ 2m(mˆ + l) - 4(mˆ +1) =0 
i02 “= “ = —1 (loại vì m > —l) 
Lm =3. 
Thử lại khi m = 3, các phương trình (L) và (2) trở thành : 
xˆ~6x—40=0_ và x”—4x~60 =0 
Chúng có các nghiệm lân lượt là —4 ; 10 và —6 ; 10. 


Vậy phương trình đã cho có đúng ba nghiệm phân biệt khi m = 3 (ba nghiệm 
đó là —4, —6 và 10). 


Giải bài toán bằng cách lập phương trình 


Gọi chữ số hàng chục của số đã cho là x, (x e N*,x <9). 
Chữ số hàng đơn vị là Ìð& 
Giá tr] của số đã cho là 10x + IŨ—x= 9x + 10. 
Ta có phương trình 
x(10 — x)= 9x + 10- 12. 
Phương trình này có hai nghiệm : xị =—], X¿ = 2. 
Vì xị = —1 không thoả mãn điều kiện của ẩn nên ta có : 


¬ Chữ số hàng chục là 2 ; 


8Š 


— Chữ số hàng đơn vị là 8. 
Trả lời. Số phải tìm là 28. 
52. Gọi số dãy ghế là x dãy, (x e N*), ta có phương trình 
360 +1 400 


x x+Í 
hay x” — 39x + 360 = 0. 
Đáp số : 15 dãy hoặc 24 dãy. 
53. Gọi trọng tải của xe nhỏ là x tấn, (x > 0), ta có phương trình 
| 15 15 
x x.0g 
hay x” + 0,5x — 7,5 = Ô. 
Đáp số : 2,5 tấn. 
34. Gọi thời gian quy định là x ngày, (x > 4). 


Năng suất quy định là sa) (mỶ). 
X 


4 ngày trước thời hạn quy định, tổ máy đã sản xuất được = .450 (m)) 


hay 432m`. 


432 
L.. 


Năng suất đã thực hiện là (ngày). 
Vì năng suất thực hiện tăng 4,5m” SO VỚI năng suất quy định nên ta có 
phương trình 

432 450 


==  =äs 
x4 X 


_ hay x” — 400 = 0. 
Phương trình này có hai nghiệm : x = +20. 
Giá trị x =—20 không thoả mãn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Thời gian quy định là 20 ngày, 


$6 


55. Gọi khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là x (g/cm`), x>0, 
Khối lượng riêng của chất lỏng thứ hai là x — 0,2 (g/em°), x > 0,2. 


Thể tích của chất lòng thứ nhất là  È (cm). 
X 


3 2 ¬ 6 
Thể tích của chất lỏng thứ hai là n (cm`). 
X 


Thể tích của hốn hợp là —— (em). 


Ta có phương trình . 


Giải phương trình 14x” — 2,8x = 0,7.(14x — 1,6) © 
© 14x” ~ 12,6x+1,12=0 


A'=24/01, VA' = 4,9, 


63+ 4.9 _ 112 6,3 - 4,9 
=————-=———=Â, X»=——= 
14 14 14 


Vì x > 0,2 nên giá trị x = 0,1 không thoả mãn điều kiện của ẩn (loại). 


XI 0,1 


Trả lời. Khối lượng riêng của chất lỏng thứ nhất là 0,8g/cm` ; 


Khối lượng riêng của chất lông thứ hai là 0,6g/cmẺ. 
56. Gọi vận tốc của ôtô lúc về là x(km/h), x > 0. 
Vận tốc của ôtô lúc đi là x + 10 (kmjh). 
Ta có phương trình 
150 II 150 


+3—+——= ]0 hay 
x+10 4 X 


27x” + 270x = 1200x + 6000 hay 9x” — 310x - 2000 = 0. 


155 - 205 50 155+205 360 
=— — “hs: XaZ———=——=49. 
9 9 9 9 


XI 


Vì x > 0 nèn chỉ có x; = 40 thoả mãn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Vận tốc của ôtô lúc về là 40km/h. 


%1. 


58. 


39. 


Gọi vận tốc máy bay cánh quạt là x (km/h), x > 0. 
Vận tốc máy bay phản lực là x + 300 (km/h). 
Ta có phương trình 

600 1 600 


X 6 x+300 


à : hay x” + 300x ~ 540000 = 0. 


Xị =~150 - 750 = -900, x+ = —150 + 750 = 600. 
Vì x >0 nên chỉ có x; = 600 thoả mãn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Vận tốc máy bay cánh quạt là 600km/h ; 
Vận tốc máy bay phản lực là 900km/h. 
Gọi vận tốc xe thứ nhất là x (km/h), ÖÔ < x < 90. 


Vì sau | giờ hai xe gặp nhau, nghĩa là tổng quãng đường đi được của hai xe 
trong 1 giờ, hay tổng vận tốc của hai xe là 90km/h. Do đó vận tốc của xe thứ 
hai là 


90 - x (kmjh). 
Quang đường mà xe thứ nhất phải đi tiếp là (90 ~ x)km. Vì thế, thời gian xe 
thứ nhất đi tiếp để tới Nam Định là . (giờ). 
và 
Thời gian xe thứ hai đi tiếp để tới Hà Nội là N -(HỜ). 
: —X 


=Ä - sả 
X 90—x 20 


x" — 490x + 18000 = 0. 


Ta có phương trình bê ay 


Nghiệm của phương trình là x¡ = 40, Xa = 450. 
Vì xạ = 450 > 90 nên chỉ có giá trị xị = 40 thoả mãn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Vận tốc của xe thứ nhất là 40km/h : 

Vận tốc của xe thứ hai là 50km/h. 
Gọi vận tốc của xuồng máy khi đi trong hồ yên lặng là x (km/h), x'> 3. 
Vận tốc của xuống khi đi xuôi đồng sông là : x + 3 (km/h). 
Vận tốc của xuống khi đi ngược dòng sông là : x ~ 3 (km). 


60. 


61. 


Thời gian đi 59 5km trong hồ là = tờ). 
X 


30 
x+3 


28 
x—3 


Thời gian đi 30km xuôi dòng sông là (giờ). 


Thời gian ởi 28km ngược đòng sông là 


(giờ). 
Ta có phương trình 
30 28 119 
+ 


= —-ˆ hay x” + 4x - 357 =0. 
x+3 x3 2x 


Giải phương trình này ta được Xị = -2], Xa = l7. 

Vì x > 0 nên chỉ có xz = 17 thoả mãn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Vận tốc của xuống trên hồ yên lặng là 17km/h. 
Gọi vận tốc của bè là x (km/h), x >0. 


Vận tốc của xuồng máy là x + 12 (km/h). 


Thời gian bè trôi cho đến lúc gặp xuồng là = (giờ). 
X 


Thời gian xuồng đi đến khi đuổi kịp bè là —i (giờ). 
x+12 
Tạ có thương bimB SẺ s2 hay 12/24 
X x+12 3 


Giải phương trình này ta được : Xị = 3, Xạ = —15. 
Vì x >0 nên chi có xị = 3 thoả mãn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Vận tốc của bè là 3km/h. 
Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đây bể là x (giờ), x > Ô. 
Thời gian vòi thứ hai chảy một mình đây bể là x + 2 (giờ). 
bề ' 175 35 
2 giờ 55 phút = Sn: =— 


Trong 1 giờ cả bai vòi cùng chảy được = (bề). 
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62. 


90 


Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được bề (bể). 
X 


Trong I giờ vòi thứ hai chảy được ` (bể). 
x+2 
Ta có phương trình n + ng = He hay 6x? - 23x — 35 =0. 
x ` x+2 35 


Giải phương trình này ta được 
7 
XỊ=5,Xa= —-—-: 
1 ĐS TC 
Vì x >0 nên chỉ có giá trị x = 5 thoả mấn điều kiện của ẩn. 
Trả lời. Vòi thứ nhất chảy một mình trong 5 giờ thì đây bể. 
Vồi thứ hai chảy một mình trong 7 giờ thì đây bể. 


Gọi thời gian đội thứ nhất làm xong nửa công việc là x (ngày), 2x > 12 và 
x<25, hay 6<x< 25. 


Thời gian đội thứ hai làm xong nửa công việc là 25 ~ x (ngày). 


Trong 1 ngày đội thứ nhất làm được = (công việc). 
X 


Trong I ngày đội thứ hai làm được ..— (công việc). 
225 - x) 


Trong 1 ngày cả hai đội làm được B (công việc). 


Ta có phương trình _ + - hay x”— 25x + 150 =0. 
2x 225-x) 12 


Nghiệm của phương trình này là xị = 1O, x; = l. 

Cả hai giá trị này đều thoả mãn điều kiện của ẩn. 

Trả lời. Đội thứ nhất làm một mình trong 20 ngày thì xong việc ; 
Đội thứ hai làm một mình trong 30 ngày thì xong việc ; 

hoặc : Đội thứ nhất làm một mình trong 30 ngày thì xong việc ; 
Đội thứ hai làm một mình trong 20 ngày thì xong việc. 


63. (h.10) Đặt MA = x (em), 0 < x< 12. B 
Vì tam giác ABC vuông cân nên 
MP = MB = 12 - x. l $ 
Diện tích của hình bình hành MNCP là 
MP.MA =(12- x)x. 
Theo giả thiết, diện tích này bằng 32cm”. & N_.C 
Do đó ta có phương trình (12 - x)x = 32 hay Hình 10 
x”— 12x +32=0, 
Trả lời. M cách A là 4cm hoặc 8cm. 
64. Gọi chu vị của bánh trước là x (m), x > Ô. 
Chu vi của bánh sau là x + 1,5 (m). 


Số vòng bánh quay của hai bánh xe khi đi đoạn đường 100m lần lượt là : 


100. 100 
—— Và ˆ 
X x+l,5 
100 100 


Ta có phương trình ——— = 15, 
X x+1,5 


Giải phương trình ta được : xị = —4, X; = 2,5. 
Trả lời. Chu vì bánh trước là 2,5m ; 
Chu vị bánh sau là 4m, 
6Š. Gọi số khi của đàn là x (con), x e N*, x chia hết cho 8. 


2 
Nhóm chơi đùa ngoài trời có (š] (con). 


2 
Ta có phương trình x = l§) + 12 hay x” — 64x + 768 = 0. 


Phương trình có hai nghiệm : xị = 48, xạ = 16. 
Trả lời. Số khỉ trong cả đàn là 48 con hoặc 16 con. 

66. Gọi số trứng của người thứ nhất là x (quả), x e Ñ*, x < 100. 
Số trứng của người thứ hai là 100 — x (quả). 


9] 


15 


Giá tiền một quả trứng của tigười thứ nhất là ¡ng (đồng). 
—X 


ằ . ¬ 
Giá tiền một quả trứng của người thứ hai là m (đồng). 
X 


3x 


Số tiền thu được của người thứ nhất là : (đồng). 
100—x 
NT c : : .„. 20(00— : 
Số tiền thu được của người thứ hai là —— (đồng). 
X 


Ta có phương trình Lbb, = E2 ha ED,)) 
100 —x 3x 


Giải phương trình ta được xị = —200 (loại), x; = 40, 
Trả lời. Số trứng của người thứ nhất là 40 quả ; 
Số trứng của người thứ hai là 60 quả. 


Bài tập ôn chương IV 


q7. 


68. 
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a) HS tự vẽ đồ thị. 
b) A(I ; —l), B(—3 ; —9). 


a) 3x” + 4x —1) = (x— Đ” +3 © 2x? +6xT—8 =0. 

Phương trình có hai nghiệm : xị = l ; X¿ = -4. 

b) x*+x+V3 =v3x+6 © x7 +(1- v3)x—6+ J3 =0, 

A= 4-293+24- 43 = 28 - 6/3 = (33 - Đ?, VÀ = 3.3 —1. 
Phương trình có hai nghiệm : xị = -V3, xạ = 25+: 

c) Điều kiện x # -2, x # I. Khử mẫu và biến đổi ta được 

(x+2) = 4x” +IIX+2 € SỞ ~7K+.2 =0 €9 x= Ï hoặc x =Ẫ: 

Vì x = I không thoả mãn điều kiện đầu bài nên phương trình chỉ có một 


nghiệm x = s 


đ) Điều kiện x # -2. Khử mẫu và biến đổi ta được 
XÃ +14X = x) —2X” + 4x © x” —3X7 — 10x =0 «@ x(x” — 3x — 10) = 0 
=> x=0 hoặc x = 5 hoặc x = -~2. 
Vì x = —2 không thoả mãn điều kiện nên phương trình có hai nghiệm : 
Xịạ =0, Xạ=%. 
69. a) xf +2x7T—x+1—=15X2=x—35 < xf — 13x? 136 = 0, 
Đặt x” = t t>0, ta có t2 - lầt + 36 = 0 t= 4 hoặc t= 9, 
Với t = 4, ta có x? = 4 hay x.= #2. 
Với t=9, ta có x” =9 hay x = #3. 
Phương trình có bốn nghiệm : x = +2, x = +3. 
b) 2x” +x” =3 = xf+6x? +3@œ x2 —5x? 6=0. 
Đặt x” = t, t>0, ta được tˆ —5L—6= 0 ©œt=—l hoặc t =6. 
Vì (>0 nên ta chỉ có t = 6 hay x” =6. 
Phương trình có hai nghiệm : x = +6, 
c) Đáp số : x =0; x=+2. 
đ) 5x - 7x? —2 = 3x — 10x? -3 œ 2xf +3x2?+1= 0. 
Đặt x” =t,t> 0, ta được 2t? +3t+1=0 <st=—l hoặc t= —s- Cả hai 


giá trị tìm được của t đều bị loại. 
Phương trình vô nghiệm. 


70. a) (x7 — 2x)” ~2x? + 4x ~ 3 =0. 
Đặt t= x” — 2x, ta được t - 2t 3= 0 ©t=~l hoặc t = 3. 
Với tL= —1, ta có x” - 2x + l =0. Phương trình có nghiệm kép x = l. 


Với t = 3, ta có x” —2x—3= 0. Phương trình có hai nghiệm : x = -1, 
x=3. 


Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm : xị = l, X¿ =—1, Xạ = 3. 
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71. 


77. 


73. 
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b) 34x? +x+l-x=x?2+3. 


2 


Vì 2+x+1r[xt bế luờ. với mọi giá trị của x nên căn thức luôn 


là 
2 
luôn có nghĩa. Đặt Vx”+x+l=t, t> 0, ta được t2—3t+2=0 


«t= 1 hoặc t= 2. 


Với t = 1, ta có Vx2+x+l=l hay xỞ+x+I=l. Phương trình có 
hai nghiệm : xị =0, X¿ = -I. 


Với † = 2, ta có Yx?+x+l =2 hay X+x+l=4. Phương trình có 
hai nghiệm : 
......o 
ANH 2 
Phương trình đã cho có bốn nghiệm : 
ZlÄw13.,...,zb<Ÿ13 


2 ấn C Tuy 


3 


X:=Ũ, xạ =-L, X:= 


a) A =m+2>0 khi m > -2. 
b) X¡ +Xs = 2(m + Ì) ; 

XIX2 =mˆ+m~Í ; 
Xƒ +x2 = (XỊ +33) — 2XIXạ = 4m? + 8m + 4 - 2m? - 2m +2 

= 2mˆ +óm +6. 
Hai số phải tìm là hai nghiệm của phương trình 
x2 — 10x — 10 = 0. 

Vậy hai số phải tìm là xị = 5- V35, xạ = 5 + v35. 


Gọi lượng than mà đội phải khai thác trong 1 ngày theo kế hoạch là 
x (tấn), x >0. 


Thời hạn quy định để khai thác 216 tấn là cec (ngày). 
: X 


Lượng than khai thác được trong 3 ngày đầu là 3x (tấn). 


74. 


Do đó lượng than kbai thác được trong những ngày còn lại là 232 — 3x (tấn). 


Mỗi ngày sau đội khai thác được x + § (tấn), 
3x 


Thời gian để khai thác 232 ~ 3x tấn than là —= (ngày 
xX+ 


Theo bài ra ta có phương trình 
216 _ kz 232-3x 
x x+ 
Giải phương trình ta được xị = -72, xạ = 24. 


xị = -72 không thoả mãn điều kiện của ẩn, (loại). 


Trả lời. Theo kế hoạch, mỗi ngày đội thợ phải khai thác 24 tấn than. 
Gọi vận tốc của ca nô trong nước yên lặng là x (km/h), x > 3. 


Vận tốc khi ca nô xuôi dòng là x + 3 (km/h). 

Vận tốc khi ca nô ngược dòng là x - 3 (kmih). 
30 

x+ 


30 
x—3 


Thời gian ca nô đi xuôi đòng là 3 (giờ). 


Thời gian ca nô đi ngược dòng là 


(giờ). 
Thời gian ca nô nghỉ ở B là 40 phút hay : (giờ). 


Theo đầu bài ta có phương trình 
30 30 
+ 
x+3 x_-3 


Giải phương trình ta được Xị =2, Xa = cẵ: 


Vì x> 0 nên chỉ có x¡ = 12 thoả mãn điều kiện của ẩn. 


Trả lời. Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 12km/h. 


Bài tập bổ sung 


IV,1. (C). 
IV.2. (Bì. 


+3 hay x” + 48x — 1728 = 0. 


tộn=6 hay 4x” — 45x — 36 = Ö 
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IV.3. a) x + 4x” +x~6=0 ©x)+4x” + 4x TS 3x~6= 0 
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© x(x +2)” — 3 +2) =0 (x + 2)(x” + 2x — 3) =0 
€x+2 =0 hoặc x” + 2x - 3 =0. 
Nghiệm của phương trình là : xị = — 2, xạ = Ï ; Xị = —3. 
b) x”— 2x” — 5x +6 =0 © xỶ — 2x” + x— 6x + 6 =0 
©(x—1)œˆ~x—6) =0. 
Nghiệm của phương trình là xị = l, xạ = — 2, Xạ = 3. 
c) 2xÃ+2/2 x2 + (1— 3/2 MỞ ~ 3x — 4. =0 
©(2x1+2v2x`+x”)~34/2x?—3x—4=0 
© (42x +x)`~3( V2 x”+x)—4=0. 


Đặt 42x +x=t. Phương trình 42x? +xXT—f=0 đối với ẩn x phải có 


Ta... 2 
nghiệm nên A = Ì +442t>0.Do đó t phải thoả mãn điều kiện t > ` 


Phương trình đã cho trở thành : tˆ - 3t - 4 =0. Suy ra t = — 1 (loại) và t= 4. 


Với t = 4, ta có ⁄2x? +x—4=0. 


Nghiệm của phương trình đã cho là x 


#5 2-3742 
ng ườnnn 


đ) Đặt 2x” + Tx — 3 = t, ta có 2x” + 7x — 3 — L= 0, Phương trình này phải có 
nghiệm nên A = 49 + 24 + 8t = 8t + 73 > 0. Do đó t phải thoả mãn điều kiện 


t>——. 


8 

Phương trình đã cho trở thành tít — 5)- 6 = 0 hay tˆ — Št~ 6 =0. Suy ra 
t=—] hoặc t = 6. 

Với t = — 1, ta có phương trình 2x”?+7x—2=0, Nghiệm của phương trình là 


vả =7‡ v65 


4 


Với t = 6, ta có phương trình 2x” + 7x — 9 =0. Nghiệm của phương trình là 


x=l,x= =. 
2 
: - 9 —7 + v5§ 
Phương trình đã cho có bốn nghiệm : x = l1,x=——.,X= V6. 


5 4 
IV.4. Để phương trình đã cho có hai nghiệm thì A = p =4>0©= p >4. Gọi 
hai nghiệm của phương trình là xị. xạ. Theo giả thiết 
XỊ +X¿” =(K + X;) —2X)X; =(—p)”— 2.1 =p —2= 254 hay p” = 256 
(thoả mãn điều kiện pˆ > 4). Vậy p— + ló. 
IV.§. Gọi phương trình xˆ - 13x” + m = 0 là phương trình (1). Đặt t= x”, 
t> 0. ta có phương trình tÝ — 13L + m =0 (2) với A = 169 ~ 4m. 
a) Phương trình (1) có bốn nghiệm phân biệt khi phương trình (2) có hai 
nghiệm t¡, tạ dương. Điều này xảy ra khi 
Á = l69- 4m >Ũ 
169 
m = tạ >ÔÖ 2200209715 T80 
l3= tị + t2 >Ũ 
b) Phương trình (I) có ba nghiệm phân biệt khi phương trình (2) có một 
nghiệm dương và một nghiệm bằng 0. Điều này xảy ra khi 
A =i169—- 4m >0 
m =t¡tạ =0 hay m = 0. 
I3=tị+tạ >0 
c) Phương trình (I) có hai nghiệm phân biệt khi phương trình (2) có một 


nghiệm dương và một nghiệm âm hoặc khi phương trình (2) có nghiệm kép 
đương. Điều này xảy ra khi 


Á =169- 4m =0 169 
m < 0 hoặc 13 ồ BAN IP EiDUnVQIBDC HO S/ET. 7Ã 


T.BT TOAN 8/2 A 97 


98 


d) Phương trình (1) có một nghiệm khi phương trình (2) có một nghiệm bằng 0 
và một nghiệm âm hoặc khi phương trình (2) có nghiệm kép bằng 0. Cả hai 
trường hợp này đều không thể xảy ra vì nếu phương trình (2) có một nghiệm 
t¡ =0 thì theo hệ thức Vi-ét, nghiệm kia là t; = 13 - tị = 13 >Ó. 

Vậy không có giá trị nào của m để phương trình (1) chỉ có một nghiệm. 

e) Phương trình (1) vô nghiệm khi phương trình (2) vô nghiệm hoặc phương 
trình (2) có hai nghiệm âm. Ta nhận thấy rằng nếu phương trình (2) có hai 
nghiệm t¡, t› đều âm thì theo định lí Vi-ét, ta có 13 = tị + tạ < 0. Đó là điều 
vô lí. 

Vậy phương trình (1) võ nghiệm chỉ khi phương trình (2) vô nghiệm, tức 


là khi A = 169 —- 4m < 0 hay m > _ 
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DPHÂN HÌNH HỌC 


Chương II 
GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN 


A. ĐỀ BÀI 


§1. Góc ở tâm. Số đo cung 


1. 


a) Từ I giờ đến 3 giờ thì kim giờ quay được một góc ở tâm bằng bao 
nhiêu độ ? 

b) Cũng hởi như thế từ 3 giờ đến 6 giờ ? 

Một đồng hồ chạy chậm 25 phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay 
kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ ? 

Hãy xếp một tờ giấy để cắt thành một hình ngôi sao năm cánh đều nhau. 
Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình 
có góc ở tâm bằng bao nhiêu độ ? 

Hai tiếp tuyến tại A, B của đường tròn (O ; R) cắt nhau tại M. Biết OM = 2R. 
Tính số đo của góc ở tâm AOB 2 

Cho đường tròn (O ; R), đường kính AB. Gọi C là điểm chính giữa của 
cung AB. Vẽ dây CD dài bằng R. Tính góc ở tâm DOB. Có mấy đáp số 2? 
Cho hai đường tròn (O ; R) và (O'; R) cắt nhau tại A, B. Hãy so sánh R 
và R' trong các trường hợp sau : 

a) Số đo cung nhỏ AB của (O ; R) lớn hơn số đo cung nhỏ AB của (O' ; R). 
b) Số đo cung lớn AB của (O ; R) nhỏ hơn số đo cung lớn ÁB của (Ớ' ; R). 
c) Số đo hai cung nhỏ bằng nhau. 

Cho hai đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A, B, Đường phân giác của 
góc OBO' cắt các đường tròn (O), (O') tương ứng tại C, D. 

Hãy so sánh các góc ở tâm BÓC và BO'D. 


Hướng dẫn. Sử dụng các tam giác cân OBC, O'BD. 
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Trên một đường tròn, có cung AB bằng 140”, cung AD nhận B làm điểm 
chính giữa, cũng CB nhận A làm điểm chính giữa. Tính số đo cung nhỏ 
CD và cung lớn CD. 


Cho € là một điểm nằm trên cung lớn AB của đường tròn (O). Điểm C€ 
chia cung lớn AB thành hai cung AC và CB. Chứng mình ràng cụng 
lớn AB có sứ AB = sđ AC + sáCB. 

Hướng dân. Xét ba trường hợp : 

a) Tia ÓC năm trong góc đối đỉnh của góc ở tâm AOB. 

b) Tia OC trùng với tia đối của một cạnh của góc ở tâm AOB. 


c) Tia OC nằm trong một góc kẻ bù với góc ở tâm AOB., 


Bài tập bố sung 


1.1. 


1.2. 
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Cho hình bs.4. Biết DỌA = 120, OA - 
vuông góc với QC, OB vuông góc với OD. 
a) Đọc tên các góc ở tâm có số đo nhỏ 
hơn 180”. 
b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm 
được ở câu trên, 
c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo 
bằng nhau (nhỏ hơn 180)). 
đ) So sánh hai cung nhỏ AB và BC. Hình bs.4 


Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Các điểm C, D, E cùng thuộc một 
— ] — TƯ — l ^^ ~ 2 — 

cung AB sao cho sđ BC = Du BA ; sđBD = .". ;: sđ BE = Ehh iài 

a) Đọc tên các góc ở tàm có số đo không lớn hơn 180”. 

b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên. 

e) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bàng nhau (nhỏ hơn 180). 


đ) So sánh hai củng nhỏ AE và BC. 


§2. Liên hệ giữa cung và dây 


10. 


I1. 


12, 


13. 


14, 


Cho tam giác ABC có AB > AC. Trên cạnh AB lấy một điểm D sao cho 
AD=AC. Vẽ đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác DBC. Từ O lần lượt 
hạ các đường vuông góc OH, OK xuếng BC và BD (H e BC, K e BD). 

a) Chứng minh răng ÒH < OÔK. 

b) So sánh hai cung nhỏ BD và BC, 

Trên dây cùng AB của một đường tròn O, lấy hai điểm € và D chia dây 
này thành ba đoạn thẳng bàng nhau AC = CD = DB. Các bán kính qua C 
và D cắt cung nhỏ AB lần lượt tại E và F. Chứng mình rằng : 

a) AE =FB: —— bì AE<EE. 

Cho đường tròn tâm O. Trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm 
C. D. Từ C kê CH vuông góc với AB. nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai 
là E. Từ A kẻ AK vuông góc với DC, nó cắt đường tròn tại điểm thứ hai 
là F. Chứng minh răng : 

a) Hai cung nhỏ CF và DB bàng nhau. 

b) Hai cung nhỏ BE và DE bàng nhau. 

e) DE = BF. 

Cho đường tròn (O). Gọi I là điểm chính giữa của cung AB (không phải là 
cung nửa đường tròn) và H là trung điểm của dây AB. Chứng minh rằng 
đường thẳng TH đi qua tâm O của đường tròn. 

Cho đường tròn (O ; R). Hãy vẽ hai cung (không phải là cung lớn) biết 
ràng cung này có số đo gấp ba lần số đo cung kia và có dây căng cung dài 
gấp đôi đây căng cung kia. 


Bài tập bố sung 


2.1. Cho đường tròn tám O bán kính R. Vẽ góc ở tâm AOB = 80”, vẽ góc ở 


tâm BỌC = 120 kê với AOB. 
Šo sánh và sắp xếp độ dài AB. BC, CA theo thứ tự tăng dần. 


2.2.Cho hình thoi ABCD. Vẽ đường tròn tâm A., bán kính AD. Vẽ đường tròn 


tâm C. bán kính CB. Lấy điểm E bất kì trên đường tròn tâm A (không 
trùng với B và D), điểm F trên đường tròn tâm €C sao cho BE song song 
với DE. 


So sánh hai cung nhỏ DE và BF., 


1öI 


§3. Góc nội tiếp 


15. Cho đường tròn tâm O, bán kính 1,5em. Hãy vẽ hình vuông ABCD có bốn 
đỉnh nằm trên đường tròn đó. Nêu cách vẽ. 

16. Cho đường tròn (O) và hai đường kính AB, CD vuông góc với nhau. Lấy 
một điểm M trèn cung AC rồi vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) tại M. 
Tiếp tuyến này cất đường thẳng CD tại S$. Chứng minh rằng 
MSD = 2.MBA. 

17. Cho đường tròn (O) và hai đây AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt 
dây BC ở D và cất đường tròn (O) ở E. Chứng minh rằng AR” = AD.AE. 

18. Cho đường tròn (O) và một điểm M cố định không nằm trên đường tròn. 
Qua M vẽ một cát tuyến bất kì cắt đường tròn ở A và B. Chứng minh răng 
tích MA.MB không đổi. 

19. Để giúp xe lửa chuyển từ một 
đường ray từ hướng này sang 
một đường ray theo hướng 
khác, người ta làm xen giữa 
một đoạn đường ray hình vòng 
cung (hình I). Biết chiều rộng 
của đường ray là AB x I,lm, 
đoạn BC ~ 28§,4m. Hãy tính bán 
kính OÓA = R của đoạn đường 
ray hình vòng cung. 

20. Cho tam giác đều ABC nội tiếp 
đường tròn (O) và M là một điểm của cung nhỏ BC. Trên MA lấy điểm D 
sao cho MD = MB. 

a) Hỏi tam giác MBD là tam giác gì 2 
b) So sánh hai tam giác BDA và BMC. 
c) Chứng minh rằng MA = MB + MC. 


Hình I 


2L. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O, biết A= 32, B=842, 
Lấy các điểm D, E, F thuộc đường tròn (O) sao cho AD = AB, BE = BC, 
CF = CA. Hãy tính các góc của tam giác DEF. 

22. Về một tam giác vuông biết cạnh huyền là 4cm và đường cao ứng với 
cạnh huyền là 1,5cm. 
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23. 


Cho tam giác cân ABC (AB = AC) nội tiếp đường tròn (O). Các đường 
phân giác của hai góc B và C cắt nhau ở E và cắt đường tròn lần lượt ở 
F và D. Chứng minh rằng tứ giác EDAF là một hình thoi. 


Bài tập bổ sung 


3.1. Mỗi câu sau đây đúng hay sai ? 


(A) Góc nội tiếp là góc tạo bởi hai dây của đường tròn đó. 

(B) Trong một đường trồn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung. 
(C Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp không cùng chắn một cung thì 
không bằng nhau. 

(D) Trong một đường tròn, số đo của một góc nội tiếp bằng số đo của cung 
bị chắn. 

(E) Trong một đường tròn, góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở 
tâm cùng chắn một cung. 


3.2. Cho nửa đường tròn đường kính AB, tâm O. Đường tròn tâm AÁ bán kính AO 


§4. 


24. 


cắt nửa đường tròn đã cho tại C. Đường tròn tâm B bán kính BO cắt nửa 
đường tròn đã cho tại D. Đường thẳng qua © và song song với AD cắt nữa 
đường tròn đã cho tại E. 

a) ADC và ABC có bằng nhau không 2 Vì sao ? 

b) Chứng minh CD song song với AB. 

c) Chứng minh AD vuông góc với ỌC. 

d) Tính số đo của DAO. 

©) So sánh hai cung BE và CD. 


Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 


Hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại ÀA và B. Qua A vẽ cát tuyến CAD 
với hai đường tròn (C e (O), D e (O)). 

a) Chứng minh rằng khi cát tuyến quay xung quanh điểm A thì CBD có số 
đo không đổi. 

b) Từ C và D vẽ hai tiếp tuyến với đường tròn. Chứng minh rằng hai tiếp 
tuyến này hợp với nhau một góc có số đo không đổi khi cát tuyến CAD quay 
xung quanh điểm A. 
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25. Từ một điểm M cố định ở bên ngoài Ù 
đường tròn (O) ta kẻ một tiếp tuyến 
MT và một cát tuyến MAB của đường M 
tròn đó. A 
a) Chúng mình rằng ta luôn có 
MT = MIA.MB và tích này không phụ 
thuộc vị trí của cát tuyến MAB. 


b) Ở hình 2 khi cho MT = 20cm. 
MB = 50cm. tính bán kính đường tròn. 


Hình 2 


26. Ngôi trên một đỉnh núi cao Ikm thì 
có thể nhìn thấy một địa điểm T trên 
mặt đất với khoảng cách tối đa là bao 
nhiêu 2 Biết rằng bán kính Trái Đất 
gần bằng 6400km (h.3). Nình 3 


27. Cho tam giác ABC nội tiếp trộn d đường tr tròn (O©). Vẽ tia Bx sao cho tra BC 


nằm giữa bai tia Bx ; BA và CBx = BAC. Chứng minh rằng Bx là tiếp 
tuyến của (O), 


Bài tập bổ sung 

4.1. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy ba điểm bất kì A. B, C trên đường 
tròn (O). Điểm E bất kì thuộc đoạn thắng AB (và không trùng với A, Bì. 
Đường thắng ở đi qua điểm E và vuông góc với đường thăng OA cắt đoạn 
thắng ÁC tại điểm F. Chứng minh BCE + BEE = 180. 

4.2. Cho tam giác ABC vuông ở Á, AH và AM tương ứng là đường cao và 
đường trung tuyến kẻ từ Ä của tam giác đó. Qua điểm A kẻ đường thẳng 
mn vuông góc với AM. Chứng mình : AB và AC tương ứng là tia phân 
giác của các góc tạo bởi AH và bai tia Am, An của đường thẳng mn. 


§5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. 
Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 


28. Các điểm A, As,.... Aio. A›o được sắp xếp theo thứ tự đó trên đường tròn 
(O) và chia đường tròn thành 20 cung bằng nhau, Chứng mình rằng dây 
AI vuông góc với dây AsA la. 
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29. 


30. 


31. 


32. 


Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường tròn đường kính AB cát BC ở D. 
Tiếp tuyến ở D cắt AC ở P. Chứng mình PD = PC. 


Hai đây cung AB và CD kéo đài cắt nhau tại điểm E ở ngoài đường 
tròn (O) (B nằm giữa A và E,. C nằm giữa D và E). Cho biết CBE = 755. 
CEB =22°, AOD = 144°. Chứng minh AOB = BAC. 

A, B, C là ba điểm thuộc đường tròn (O) sao cho tiếp tuyến tại A cất tia 
BC tại D. Tia phân giác của BAC cắt đường tròn ở M, tia phân giác của 
D cắt AM ở I. Chứng minh DI L AM. 

Trên đường tròn (O ; R) vẽ ba dây liên tiếp bằng nhau AB, BC, CD, mỗi 
dây có độ dài nhỏ hơn R. Các đường thắng AB và CD cắt nhau tại I. các 
tiếp tuyến của đường tròn tại B, D cắt nhau tại K. 

a) Chứng mình BIC = BKD. 

b) Chứng minh BC là tia phân giác của KBD. 


Bài tập bổ sung 


5.1. Cho đường tròn tàm O bán kính R và đây AB bất kì. Gọi M là điểm chính 


giữa của cung nhỏ AB. E và F là hai điểm bất kì trên đây AB. Gọi C và D 
tương ứng là giao điểm của ME, ME với đường tròn (O). 


Chứng minh EFD + ECD = 1809. 


5.2. Cho đường tròn tâm O bán kính R. Lấy ba điểm A. B, C trên đường tròn 


đó sao cho AB = BC = CA. Gọi [là điểm bất kì thuộc của cung nhỏ BC 
(và I không trùng với B, C). Gọi M là giao điểm của CI với AB. Gọi N là 
giao điểm của BÌ với AC. Chứng minh : 


a) ANB = BCI 
b) AMC = CBI. 


§6. Cung chứa góc 


33. Cho tam giác ABC có cạnh BC cố định và A = œ không đổi. Tìm quỹ tích 


giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác đó. 


34. Dựng cung chứa góc 42” trên đoạn thăng AB = 3cm. 


35. Dựng tam giác ABC, biết BC = 3cm, Â =45° và trung tuyến AM = 2,5cm. 

36. Cho nửa đường tròn đường kính AB cố định. C là một điểm trên nửa 
đường tròn, trên dây AC kéo dài lấy điểm D sao cho CD = CB. 
a) Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho. 


b) Trên tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB. Tìm quỹ tích các điểm E khi C 
chạy trên nửa đường tròn đã cho. 


37. Cho nửa đường tròn đường kính AB và C là một điểm trên nửa đường tròn. 
Trên bán kính OC lấy điểm D sao cho OD bằng khoảng cách CHÍ từ C đến AB. 


Tìm quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn đã cho. 


38. Dựng hình vuông ABCPD, biết đỉnh A, điểm M thuộc cạnh BC và điểm N 
thuộc cạnh CD. 


Bài tập bổ sung 
6.1. Dựng một cung chứa góc 60” trên đoạn thẳng AB cho trước. 


6.2. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm A (khác O) ở trong đường 
tròn đó. Một đường thẳng d thay đổi, luôn đi qua A, cắt đường tròn đã 
cho tại hai điểm là B và C. Tìm quỹ tích trung điểm T của đoạn thẳng BC. 


6.3. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Xác định vị trí của điểm M trong tam 
giác sao cho MA + MB + MC nhỏ nhất. 


§7. Tứ giác nội tiếp 

39. Trên đường tròn tâm O có một cung AB và § là điểm chính giữa của cung 
đó. Trên dây AB lấy hai điểm E và H. Các đường thẳng SH và SE cắt 
đường tròn theo thứ tự tại C và D. Chứng minh EHCD là một tứ giác nội tiếp. 

40. Cho tam giác ABC. Các đường phân giác trong của B và C cắt nhau tại 
S, các đường phân giác ngoài của B và € cắt nhau tại E. Chứng minh 
BSCE là một tứ giác nội tiếp. 

41. Cho tam giác cân ABC có đáy BC và A =20°. Trên nửa mật phẳng bờ AB 
không chứa điểm C lấy điểm D sao cho DA = DB và DAB = 409. Gọi E là 
giao điểm của AB và CD. 

a) Chứng minh ACBD là tứ giác nội tiếp. 
b) Tính AED. 
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42. Cho ba đường tròn cùng đi qua một điểm P. Gọi các giao điểm khác P của 
hai trong ba đường tròn đó là A, B, C. Từ một điểm D (khác điểm P) trên 
đường tròn (PBC) kẻ các tia DB, DC cắt các đường tròn (PAB) và (PAC) 
lần lượt tại M và NÑ. Chứng tinh ba điểm M, A, N thẳng hàng 

43. Cho hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E. Biết AE.EC = BE.ED. 
Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn. 


Bài tập bổ sung 

7.1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ các đường cao AI, BK, CL của 
tam giác ấy. Gọi H là giao điểm của các đường cao vừa vẽ. 
a) Chỉ ra các tứ giác nội tiếp có đỉnh lấy trong số các điểm A, B, C, H, I, K,L. 
b) Chứng minh LBH, LIH, KIH và KHC là 4 góc bằng nhau. 


c) Chứng minh KB là tia phân giác của LKI. 

7.2. Cho đường tròn tàm Õ bán kính R và hai dây ÁB, CD bất kì. Gọi M là 
điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Gọi E và F tương ứng là giao điểm của 
MC, MD với đây AB. Gọi I và J tương ứng là giao điểm của DE, CF với 
đường tròn (O). Chứng minh lJ song song với AB. 


§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp 


44. Vẽ hình vuông ABCD tâm O rồi vẽ tam giác đều có một đỉnh là A và 
nhận Ở làm tâm. Nêu cách vẽ. 


45. Vẽ đường tròn tâm O bán kính R = 2cm rồi vẽ hình tám cạnh đều nội tiếp 
đường tròn (O ; 2cm). Nêu cách vẽ. 


46. Cho một đa giác đều n cạnh có độ đài 
mỗi cạnh là a. Hãy tính bán kính R của 
đường tròn ngoại tiếp và bán kính r của 
đường tròn nội tiếp đa giác đều đó. 


Hướng dẫn 


Tính COB rồi tính sin COB và tgCOB, 
từ đây tính được R và r (h.4). 
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47. a) Vẽ một lục giác đều ABCDEG nội tiếp đường tròn bán kính 2cm rồi vẽ 
hình 12 cạnh đều AIBJCKDLEMGN nội tiếp đường tròn đó, Nêu cách vẽ. 


b) Tính độ dài cạnh AI. 
c) Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp hình AIBICKDLEMON. 
Hướng dẫn. Áp dụng các công thức ở bài 46. 
48. a) Tính cạnh của một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 3cm. 
b) Tính cạnh của một ngũ giác đều ngoại tiếp đường tròn bán kính 3cm. 
49. Tính cạnh của hình tấm cạnh đều theo bán kính R của đường tròn 
ngoại tiếp. 
Hướng dẫn 
Cách 1. Áp dụng công thức 


] ° 


a= 2Rsin 


Cách 2. Tính trực tiếp. 


Vẽ dây AB là cạnh của một hình vuông 
nội tiếp đường tròn (O), gọi € là điểm 
chính giữa của cung nhỏ AB. Khi đó 
CA là cạnh của hình tám cạnh đều nội C 


tiếp. Hãy tính CA trong tam giác vuông 
CAC ' (h.5). 


IHhình $ 


50. Trong đường tròn (O ; R) cho một dây AB bằng cạnh hình vuông nội tiếp 
và dây BC bằng cạnh tam giác đều nội tiếp (điểm C và điểm A ở cùng một 
phía đối vớt BO). Tính các cạnh của tam giác ABC và đường cao AH của 
nồ theo R. 

51. Cho ngũ giác đều ABCDE. Gọi I là giao điểm của AD và BE. Chứng mình 
DI” = ALAD. 

Hướng dân. Vẽ đường tròn ngoại tiếp ngũ giác đều ABCDE rồi xét hai tam 
giác đồng dạng AIE và AED, 
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Bài tập bổ sung 
§.1. Môi câu sau đây đúng hay sai ? 
a) Mỗi tam giác luôn có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. 
b) Mỗi tứ giác luôn có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. 
c) Giao điểm ba đường trung tuyến của một tam giác là tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác ấy. 
đ) Giao điểm ba đường trung trực của một tam giác là tâm đường tròn ngoại 
tiếp tam giác ấy. 
e) Giao điểm ba đường phân giác trong của một tam giác là tâm đường tròn 
nội tiếp tam giác ấy. 
Ð Giao điểm ba đường cao của một tam giác là tâm đường tròn nội tiếp tam 
giác ấy. 
ø) Tứ giác có tổng độ dài các cặp cạnh đối bằng nhau thì ngoại tiếp được 
đường tròn, 
h) Tứ giác có tổng số đo các cặp góc (trong) đối nhau bằng nhau thì nội tiếp 
được đường trồn. 


Ù Đường tròn tiếp xúc với các đường thẳng chứa các cạnh cúa tam giác là 
đường tròn nội tiếp tam giác đó. 


8.2. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó. Qua 
điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O). Qua điểm M kẻ cát 
tuyến MCD với đường tròn (O) (tức là đường thẳng đi qua điểm M và cắt 
đường tròn tại hai điểm là C, D). Gọi I là trung điểm của dây CD. Khi đó 
MAOIB có là ngũ giác nội tiếp hay không 2 


§9. Độ dài đường tròn, cung tròn 


52. Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = Ikm và r = Im. Nếu độ dài 
của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm Im thì bán kính của môi đường tròn 
tăng thêm bao nhiêu 2 Hãy giải thích. 

53. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp : 

a) Một lục giác đều có cạnh là 4cm ; 
b) Một hình vuông có cạnh là 4cm ; 
c) Một tam giác đều có cạnh là 6cm. 
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54. Xích Đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ đài khoảng 40 000km. 
Hãy tính bán kính của Trái Đất, 


55. Mát-xcơ-va có vĩ độ là 56” Bác. Tìm độ đài cung 
kinh tuyến từ Mát-xcơ-va đến Xích Đạo, biết 
rằng mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn 
lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng 20 000km. 

56. Hãy sơ sánh độ đài ba đường cong a, b, c 
trong hình ó, 

57. Các tam giác trong hai hình quả tim dưới đây 
(h.7 và h.8) đều là tam giác đều. Hình ó 
Biết AB = CD = 8cm. Tính chu vi của mỗi 
hình quả tim. 


Hình 7 Hình 8 Hình 9 

58. Vẽ hình quả trứng (h. 9) với AB = 3cm. Nêu cách vẽ. Tính chu vi của hình 
quả trứng đó. 

59. Tính độ đài cung 3645' của một đường tròn có bán kính là R. 

60. Cho tam giác cân ABC có B = 120, AC = 6em. Tính độ đài đường tròn 
ngoại tiếp tam giác đó. 

.61. Trong dân gian Việt Nam có lưu truyền quy tắc sau đây để tìm đường 
kính khi biết độ dài đường tròn : "Quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị", 
tức là chia đường tròn thành tám phần, bỏ đi ba phần, còn lại năm phần, 
lại chia đôi. 

a) Theo quy tắc đó thì số 7 được lấy gần đúng là bao nhiêu ? 
b) Hãy áp dụng quy tắc trên để tính đường kính của một thân cây gần tròn 
bằng cách dùng dây quấn quanh thân cây. 

62. Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn. Giả thiết 
quỹ đạo này tròn và có bán kính khoảng 150 triệu kilômét. Cứ hết một 
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năm thì Trái Đất quay được một vòng quanh Mặt Trời. Biết Ì năm có 365 
ngày, hãy tính quãng đường đi được của Trái Đất sau l ngày (làm tròn 
đến 10 000km), 


` ^ ~ 
Bài tập bố sung 


9.1. Tính chu vị của hình bên biết OA — OB= R >0 
(h.bs.5). 


B 
Hình b+r 5Š 
2 n ` š _ c B 
9.2. Tính chu vi của hình cánh hoa, biết 
OA =R(h.bs.6). 
D A 
E F 
Hình b‹.ố 


§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 


63. a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là diện tích hình tròn bán kính R). 


TH: 
m= 2 3 4 5 10 20 
S | 


b) Vẽ đồ thị biểu diễn điện tích hình tròn theo bán kính của nó. 
c) Diện tích hình tròn có tỉ lệ thuận với bán kính không 2? 


64. a) Điền vào ô trống trong bảng sau (S là điện tích hình quạt n"). 


Củng:n 0 45 90 180 | 360 
S | 


III 


6S. 
66. 


67. 


68. 


69. 


79. 
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b) Vẽ đồ thí biển điễn điện tích hình quạt theo n”. 
c) Diện tích hình quạt có tỉ lệ thuận với số đo độ của cũng không 7 
Tính điện tích hình tròn biết chu vị của nó là ŒC, 


So sánh diện tích hình gạch sọc và hình để trắng trong hình 10 : 


Hình 10 Hình II 
a) Vẽ đường xoắn (h.1 1) xuất phát từ một hình vuông cạnh Iem. Nói cách vẽ. 
b) Tính diện tích hình gạch sọc. 


Một chiếc bàn hình tròn được ghép bởi hai 
nửa hình tròn đường kính 1,2m. Người ta 


muốn nới rộng rmặt bàn bằng cách ghép 1,2m 
thêm (vào giữa) miột mặt hình chữ nhật có 

một kích thước là 1,2m (h.12). 2 
Hỏi 


a) Kích thước kia của hình chữ nhật phải là 

bao nhiêu nếu diện tích mặt bàn tăng gấp đôi 

sau khi nới 2 - 

b) Kích thước kia của hình chữ nhật phải là bao nhiêu nếu chu vì mặt bàn 
tăng gấp đôi sau khi nới 2 

Cho đường tròn (O ; R). Chia đường tròn này thành ba cung có số đo tỉ lê 
với 3, 4 và 5 rồi tính diện tích các hình quạt tròn được tao thành. 

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O ; R) có C = 459. 

a) Tính diện tích hình quạt tròn AOB (ứng với cũng nhỏ AB) 

B) Tính diện tích hình viên phân AmB (ứng với cung nhỏ AB). 


71. Trong một tam giác đều ABC (h.13), vẽ những 
cung tròn đi qua tâm của tam giác và từng cặp 
đỉnh của nó. Cho biết cạnh tam giác bằng a, 
tính diện tích hình hoa thị gạch sọc. 

72. Cho tam giác ABC vuông ở A và đường cao 
AH. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AB. Biết 
BH = 2cm và HC = 6cm. Tính : Hình 13 
a) Diện tích hình tròn (O). 

b) Tống diện tích hai hình viên phân ÁmH và BnH (ứng với các cụng nhỏ). 
c) Diện tích hình quạt tròn AOH (ứng với cung nhỏ AH). 


Bài tập bể sung 


10.1. Tính diện tích của hình được giới hạn bởi các đường cong, 
biết OA = OB = R > 0 (h.bs.7). 


CS 3% _ CA 
lễ dt S si 
SP A./ s7 
Hình bs.7 Hình bs.8 
10.2. Tính điện tích của hình cánh hoa, biết OA = R (h.bs.8). 


Bài tập ôn chương II 


73. Cho đường tròn đường kính AB. Qua A và B kẻ hai tiếp tuyến của đường 
tròn đó. Gọi M là một điểm trên đường tròn. Các đường thẳng AM và BM 
cắt các tiếp tuyến trên lần lượt tại B' và A'. 


a) Chứng minh rằng AA'.BB = AB, 
b) Chứng minh rằng A'A” = A'M.A'B, 
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74. 


75. 


76. 


77. 


78. 


79. 


Cho lục giác đều ABCDEF. Chứng minh rằng đường chéo BE chia 
AD thành hai đoạn thẳng theo tỉ số 1 : 3. 

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. 
Dựng điểm M nằm trong tam giác 
ABC 'saocho AMB = BMC =CMA. 
Hai ròng rọc có tâm Ó, Ơ' và bán 
kính R = 4a, R' = a. Hai tiếp tuyến 
chung MN và PQ cắt nhau tại Á 
theo góc 60” (h.14) Tim độ 
đài của đây cua-roa mắc qua hai 
rồng rọc. 

Tính diện tích của phần gạch sọc 
trên hình 15 (theo kích thước đã 
cho trên hình). 


Cho tam giác AHB có H = 90°, 


A = 30° và BH= 4cm. Tia phân Hình l5 

giác của góc B cất AH tại O. Vẽ 

đường tròn (O ; OH) và đường tròn 

(O; OA). 

a) Chứng minh đường tròn (O ; OH) tiếp xúc với cạnh AB, 

b) Tính diện tích hình vành khăn nằm giữa hai đường tròn trên. 

Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa 
đường tròn đó. Trên AC lấy điểm D sao cho AD = CB. Qua A kẻ tiếp 
tuyến với nửa đường tròn rồi lấy AE = AB (E và C cùng thuộc một nửa 
mặt phẳng bờ AB). 


a) Tìm quỹ tích điểm D. 
b) Tính điện tích phần chung của hai nửa hình tròn đường kính AB và AE. 


Bài tập bổ sung 


III.1. Cho hai tam giác đều ACB và ACD, cạnh a. Lần lượt lấy B và D làm tâm 
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vẽ hai đường tròn bán kính a, Kẻ các đường kính ABE và ADF. Trên cung 
nhỏ CE của đường tròn tâm B lấy điểm M (không trùng với E và C). Đường 
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thẳng CM cắt đường tròn tâm D tại điểm thứ hai là N. Hai đường thẳng EM 
và NF cắt nhau tại điểm T. Gọi H là giao điểm của AT và MN. Chứng minh : 
a) MNT là tam giác đều. 

b) AT =4AH. 

HỊL2. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M ở ngoài đường tròn đó. Qua 
điểm M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MCD với đường tròn (Ô), 
trong đó điểm C ở giữa hai điểm M, D. Đường thẳng qua điểm C và vuông 
góc với OA cắt AB tại H. Gọi I là trung điểm của dây CD. Chứng minh HI 
song song với AD, 

Môi bài từ HII 3 đến HỊ 12 sau đây đêu có 4 phương án lựa chọn là (A). (B), 
(C) và (D) nhưng chỉ có một trong số đó đúng. Hãy chỉ ra phương án mà em 
cho là đúng. 

III.3. Góc nội tiếp là góc 
(A) có đỉnh nằm trên đường trồn. 

(B) có hai cạnh là hai dây của đường tròn. 
(C) có hai đỉnh là tâm đường tròn và có hai cạnh là hai bán kính. 
(D) có hai cạnh là hai dây của đường tròn đó và chỉ có một đầu mút chung. 

THI.4. Một đường tròn là đường tròn nội tiếp nếu nó 
(A) đi qua các đỉnh của một tam giác. 

(B) tiếp xúc với các đường thẳng chứa các cạnh của một tam giác. 
(C) tiếp xúc với các cạnh của một tam giác. 
(D) nằm trong một tam giác. 

HI.5. Một tứ giác là tứ giác nội tiếp nếu 
(A) có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau. 

(B) có 4 góc bằng nhau. 
(C) có 4 cạnh bằng nhau. 
(D) có các cạnh tiếp xúc với đường tròn. 


I6. Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc 120” là 


(A) một đường tròn đi qua hai điểm A, B. 
(B) một đường thẳng song song với AB. 
(C) một-cung chứa góc 120” dựng trên hai điểm A, B. 


(D) hai cung chứa góc 120” (đối xứng nhan) dựng trên hai điểm A, B. 
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IH. 7. Độ đài của nửa đường tròn có đường kính §R bằng 


(A) 7TR; (B) 2mR ; 

(C) 4nR ; (D) 8nR. 
HL§. Diện tích của nửa hình tròn có đường kính 4R bằng 

(A) 2AR (B) xRẺ; 

(C 2nRŸ ; (D) 4aRỶ. : 
IH.9, Cho hình ba.9. Khi đó, số đo của MFE bằng 

bao nhiêu 2 : 

(A) 500; (B) 807 ; 

(C) 1307 ; (D) Không tính được. 


HI.10. Tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn 
tâm O bán kính R. Khi đó, BOC có số đo 


Hình bs.9 


bằng bao nhiêu ? 
(A) 607; (B)120” ; 
(C) 240”; (D) Không tính được. 


III.11. Hình vuông XYZT nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Điểm M bất kì 
thuộc cung nhỏ XT. ZMT có số đo bằng bao nhiêu ? 


(A) 2230' ; (B) 45° ; 
(C) 902; (D) Không tính được. 


HII.12. Cho hình bs.IO như hình bên (PQ = PR ; 
QY và RX hà các tia phân giác). Khi đó, 
PYKXÌà: 


(A) hình thang và không phải là hình bình hành. 
(B) hình bình hành và không phải là hình thoi. 
(C) hình thoi và không phải là hình chữ nhật, 
(D) hình chữ nhật. Hình bs.]0 


I1ố 


B. LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


§1. Góc ở tâm. Số đo cung 


1.a) 60”; b) 907, 
2. 1507, 
3. 36°, 


4. Tam giác vuông OÀM là nửa tam giác đều, nên AOM = 60°. 
Vậy AOB = 2.AOM = 1209. 
3, Có hat đáp số : 
DOB = 90” + 60” = 150° 
DOB = 90” ~ 60” = 300, 
6. a) (h.l6) Vì số đo cung nhỏ AB của (O ; R) 
lớn hơn số đo cung nhỏ AB của (O' ; R) 


nên góc ở tâm AOB lớn hơn góc ở tâm 
AO'B, Trong tam giác AOO' có 


AOO' > ÁO'Õ 
suyra A >OA 
hay R'>R. 


Nếu vẽ như hình 17 thì ta đưa vẻ hình 16 (bằng 
cách lấy đối xứng đường tròn tâm O qua 
đường thẳng AB), rồi chứng minh như trên, 
b) Học sinh tự suy luận đưa về trường hợp a). 
(Vì tổng số đo cung lớn AB và số đo cung 
nhỏ AB trên một đường tròn là 360` nén ¡ừ 
giả thiết suy ra số đo cung nhỏ AB của (O ; R) 
lớn hơn số đo cung nhỏ AB của (©' ; R)). 
c) Suy ra tam giác AOO' cân và AÁ = OA 
, Ninh I7 
hay R =R. 


CT ———— 


7... BOC= BOD. 
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§. (h.18). Theo giả thiết, suy ra : 


AOB = 1400, 
BOD = 1409, = 
COA = 140”. 


Kẻ các đường kính ÁA', BB ta có : 


AOB' = 1809 - AOB = 180°~— 140 = 409, 
_ BOA' =40Ÿ (đối đỉnh), 


Hình 1ã 


B'OD = 1809 - BOD = 180 — 140° = 40”. 
Suy ra COD = COA - AOB'-B'OD 
 = 140” ~ 40 ~ 40” = 600. 
Từ đó, số đo cung nhỏ CD bằng 60” và số đo cung lớn CD hà : 
360” ~ 60° = 300”. 
9. a) Trường hợp tia OC nằm trong góc đối đỉnh của 
góc ở tâm AOB. Kẻ đường kính CD (h.19). Ta có : 


ĐOA + AOE = 1809 
+ 


Ï—— 


DOB + BOC - 1809 


DOA + DOB + AOC + BOC =3609 


¬—_—ˆ 


AOB + AOC + BOC = 3600. “Hình 19 


Chuyển qua cung, ta có : 

số đo cung nhỏ AB + số đo cung nhỏ ÁC + số đo cũng nhỏ CB = 360” 

số đo cùng nhỏ ÁC + số đo cùng nhỏ CB = 360” — số đo cung nhỏ AB 
————_— 


số đo cung nhỏ AC + số đo cúng nhỏ CB = số đo cung lớn AB. 


Vậy ta đã chứng minh được nếu C nằm trên cung lớn AB thì 
sđAB = sđAC + sđCB. 
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b) Trường hợp tia OC trùng với tia đối của một 
cạnh của góc ở tâm AOB (h.20). Ta có : 


AOB + COB = 180° 
AOC = 180° 


AOC + COB + AOB = 360° 


Hình 20 
ÁOC + COB = 360° ~ AOB. 


Chuyển qua cung, ta có 
số đo cung nửa đường tròn ÁC + số đo cung nhỏ CB = số đo cung lớn AB. 
Vậy với cung lớn AB ta có sđÁB = sđ AC + sáCB. 
c) Trường hợp tia OC nằm trong một. góc kề bù 
với góc ở tâm AOB (h.21). Theo trường hợp b), 


ta có số đo cung lớn AB = số đo cung nửa 
đường tròn AE + số đo cung nhỏ EB. 


Theo trường hợp “điểm C nằm trên cung nhỏ 
EB' ta có số đo cung nhỏ EB = số đo cung nhỏ 
EC + số đo cung nhỏ CB. 

+, Vậy số do cung lớn AB = số đo cung nửa đường tròn AE + số đo cung 
nhỏ EC + số đo cung nhỏ CĐ. 


Lại theo trường hợp b), ta có 


Hinh 2Ì 


số đo cung nửa đường tròn AE + số đo cung nhỏ EC = số đo cung lớn AC. 
Vậy số đo cung lớn AB = số đo cung lớn ÁC + số đo cung nhỏ CH. 


Bài tập bổ sung 
1.1. a) Các góc ở tâm có số đo nhỏ hơn 180” là : AOB, AOC, AOUD, 
BOC, BOD. COD. 


b) Số đo của mỗi góc ở tâm tìm được là: AOB = 30”, AOC =902, AOD =120'. 


BOC = 60”, BOD =90°, COD = 30. 
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c) Các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn 180) trong hình đó là : AB và 
CD; AC và BD. 
đ) Ta có số đo cụng BC gấp đôi số đo cùng AB. 


1.2. a) Các góc ở tâm có số đo không lớn hơn 
180” là : AOB, BOC, BOD, BOE, COD, 
COE, COA, DOE, DOA, EOA. 

b) Số đo của mỗi góc ở tâm tìm được là : 
AOB = I80°, BÓC = 30°, BOD = 900, 
BOE = 120%, COD = 60°, COE = 90°, 
COA = 150%, ĐOE = 30, DOA = 907, 
EOA =609. 

c) Các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn 180 là : AE và CD ; BC và 
ED; AD và DB; AD và EC ; EC và BD. 

d) Ta có số đo cung AE gấp đôi số đo cưng BC, 


Hình bì 1l 


§2. Liên hệ giữa cung và dây 
10. (h.22) a) Trong tam giác ABC, theo bất đẳng 
thức tam giác. ta có 
BC > AB- ÁC, 
Nhưng AC = ÃD nên 


BC > AB- AD 
hay BC > BD. 


Theo định lí về đây cung và khoảng cách đến tâm, 
từ BC :> BD suy ra ÔH < OK. 
b) Từ bất đẳng thức vẻ đây cung BC > BD ta suy ra 


Hình 22 


bài đẳng thức về cung BC > BD. 
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11. 


12. 


13. 


(h.23) a) Tam giác PP là tam giác cân vì 
ÓA =OB, suy ra A= 

AAOC = ABOD (c.g.c) vì có OA = OB, A=B, 
AC = DB. Từ đó Ó) = Õ2 suy ra AB = ÊB. 

b) Tam giác OCD là tam giác cân (vì OC = OD đo 
AAOC = ABOD) nên ODC < 90”, từ đó CDE > 90° 


Hình 23 


(vì ODC và CDE kẻ bù). Do vậy trong tam giác 

CDF ta có CDF > CFD suy ra CF > CD hay 

CF >CA. 

Xét hai tam giác AOC và COF, chúng có OA = OFE, OC chung, nhưng 
CF > AC suy ra Ó > O). từ đó EF > AE. 

(Sử dụng định ]í : Nếu hai tam giác có hai cạnh tương ứng bằng nhau từng 
đôi một nhưng các cạnh thứ ba không bằng nhau thì các góc xen giữa hai 
cạnh đó cũng không bàng nhau và góc nào đối diện với cạnh lớn hơn là góc 
lớn hơn). 


(h.24) a) CD và FB đều vuông góc với AK nên lu 
CD //FB » 


Suy ra CẺ = DB (1) #yà 


(hai cung bị chân giữa hai đây song song). ^ [_/ 


b) Do tính chất đối xứng qua đường kính AB Xi 
Hình 24 


ta CÓ BC = BE. (2) 

Cộng từng vế của (1) và (2) ta được 

BC + CE = DB + BE (tính chất cộng hai cung) 
hay BF = DẺ. @) 

©) Với (3) ta suy ra BF = DE. 

Học sinh về hình, viết piá thiết và kết luận, 
Từ IA = IB suy ra [A = IB (định lí 1). Lại có OA = OB = R nên OI là đường 


trung trực của AB, do đó OI đi qua H, nói cách khác ba điểm O, H, I thẳng 
hàng hay đường thăng [H đi qua O. 
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14. (h.25) Ta phân biệt : cung nhỏ, cung lớn và 
cung nửa đường tròn. Nếu không là cung lớn 
thì có thể là cung nhỗ hoặc cung nửa đường 
tròn. Ta thấy cung nửa đường tròn (180”) có 
dây căng cung là một đường kính (2R) và cung 
60” có dây căng cung là R. Vậy nửa đường 


tròn và cung 60” thoả mãn yêu câu bài toán. Hình 25 
Bài tập bổ sung 
2.1. Xem hình vẽ (h.bs.12). 

Ta có AOB = 80” và BOC = 120” kẻ nhau nên suy ra AOC = 1607, 


Vì số đo của cung bị chắn bằng số đo của góc ở tâm nên suy ra : 
AB<BC < CA. 


Hình bx.12 Hình bs.13 
2.2 Xem hình vẽ (h.bs. 13). 
Theo giả thiết ta có EDB = EBD, suy ra EDA = EBC. 


Từ đó hai tam giác cân ADE và CBF bằng nhau, suy ra EAD = BCE. 
Vậy hai cung DE và BE bằng nhau. 


§3. Góc nội tiếp 
15. Cách vẽ 


Vẽ đường tròn (O ; 1,5cm). Vẽ hai đường kính ÁC và BD vuông góc với 
nhau. Nối À và B, B và €, C và D. ÐD và AÁ. 

Vậy ABCD là một hình vuông (tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau. 
vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường). 
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16. (h.26) SM là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại 
M nên SM 1 OM, suy ra 
MSD = MOA 
(cùng phụ với gốc MO). 
Mặạtkhác MOA =2MBA 
(góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung AM). 


Vậy MSD = 2.MBA. p 
: S 
17. (h.27) Xét hai tam giác ABD và AEB. Chúng có : Hình 26 
A chung, AEB = ABC (chắn hai cung bằng _ 
nhau AB = Aễ )- 
Vậy AABD œ2 AAEB (g.p), 
AB AD 
SP? XE AB 
BE ¬—— ÌZ ° 
hay AB =AD.AE. ` `: 
Hình 27 


18. /lướng dẫn. Xét hai trường hợp : 


e Mở bên trong đường tròn (h.28) 
e Mở bên ngoài đường tròn (h.29). 


J2 


Hìuh 2ð Hình 2U 


Trong mỗi trường hợp, ta kẻ hai cát tuyến MAB và MATB, rồi xét hai tam 
giác đồng dạng AMAB và AMA', từ đó suy ra : 


MA.MB = MA.MB, 


tức là tích MA.MB không đổi với mỗi điểm M cho trước cố định. 


19. Áp dụng bài 18, ta có 
BC” = AB(2R - AB) 
Thay số, ta có 
(28,4) ~ I,1.(2R - 1,1) 
2,2R ~ 807,77 
R 367,2 (mét). 
20. (h.30) a) Theo giả thiết, ta có 
MB = MD, mà BMD = 60° (góc nội tiếp chắn 
cung AB có số đo là 120) vậy tam giác MBD là 
tam giác đều. 


b) Ta có BAM = BCM (1) (góc nội tiếp cùng 
chấn cung BMI). 


ADB = BMC (2) (vì góc ADB kể bù với góc 60° 


Ề ¬ Hình 30 
và góc BMC chắn cung 240). 


Từ (1), (2) suy ra ABD = CBM (3) (tổng các góc trong của một tam giác 
bằng 180”). 
Vậy ABDA = ABMC (e.g.c) (4) (vì AB = BC, BD = BM, ABD = CBM). 
c) MA =MD + DA nhmg  MD =MB (heo giả thiết) 
DA = MC (suy từ (4)) 
Vậy MA =MB+MC. 


21. (h.31) Từ giả thiết, ta suy ra số đo các cung nhỏ sau ; 


sáđCB =64° 3 
sđ BE = 64° 

sđ AB = 289 

sđ AD = 128° 

sđCA = 168 

sđCE = 1689, 
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22. 


23. 


Do đó: sđFE = sđCE - sáCE = 168° - 128°=40° 
sđAE = sđAB - sđBE = 128° — 649 = 64° 
sđDE = 360° ~ sđÐA - sđAB = 360°— 128° - 64” = 168$, 
Từ đó FDE = 20° (góc nội tiếp chắn cung FE có sđFE = 40°) 
DFE = 84° (góc nội tiếp chắn cung DE có sđDE = 168°) 
FED = 180” — 20°— 84° = 769. 
(h.32) Cách vẽ như sau : 
« Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm, 


e Vẽ nửa đường tròn đường kính BC. 


« Vẽ đường thẳng xy // BC và cách BC một 
khoảng là I,5cm, 


Đường thẳng xy cắt nửa đường tròn tại À 
và A.. Hình 32 


Ta có tam giác ABC hoặc tam giác A'BC thoả mãn yêu cầu của để toán 

(A = 90, BC = 4cm, AH = 1,5cm). 

(h.33) Theo giả thiết ta suy ra các cung bằng nhau : 
AD =AÈ =ÐB =FC. 


Do đó AI = Bị mà chúng ở vị trí so le trong 


nên AD/JEF. - Œ). 

A2 = ếi mà chúng ở vị trí so le trong nên 
AF//CD. (2) 

và AD= AF, 3) 


Từ (1), (2), (3) suy ra ADEF là hình thoi. 
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Bài 
3.1. 
3.2. 


§4. 


24. 


L2ó 


tập bổ sung 

(). 

Xem hình vẽ (h.bs. L4). 

a) ADC và ABC bằng nhau vì là 
góc nội tiếp cùng chắn một cung. 

b) Có thể chứng minh CD song song 
với AB theo một số cách sau đây : 
Cách ! : Tù giả thiết có AOC và 
BOD là hai tam giác đều, suy ra 
ĐỌC = 602. Hơn nữa, OC = OD 
nên COD là tam giác đêu, suy ra Hình bs.14 

ODC = DOB = 60°. Từ đó CD 

Song song với AB. 

Cách 2 : Hai dày AC và BD bằng nhau, nên hai cung AC và BD bằng nhau, 
suy ra hai đây AB và CD song song với nhau. 


c) Vì AOC và BOD là hai tam giác đều nên AODC là hình thoi. Tờ đó CO 
vuông góc với AD. 


đ) DAO = 30” vì là góc nội tiếp chắn cung BD. 

e) Vì AOC và BOD là hai tam giác đều, suy ra COD = 602. Vì AD SonE song 
với OE nên DAO = EOB = 30” (góc đồng vì), suy ra DOE = EOB = 309, 
"Từ đó suy ra số đo cung CD gấp đôi số đo cung BE. 

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây 


(h.34) a) Trong tam giác CBD, ta có : 


là 3 sđAnB 
2 

Ô= sđAmB 
2 


Hình 34 


25. 


Vì AnB và AmB cố định nên C,D có giá trị không đổi, suy ra CBD có giá 
trị không đổi, không phụ thuộc vào vị trí của cát tuyến CAD khi cát tuyến đó 
quay xung quanh điểm A. 


b) Gọi M là giao điểm của hai tia tiếp tuyến tại C và D của (O) và (O)). 
Ta có: ABC = ACM_ (1) (cùng chấn cung nhỏ CÁ của (O)), 

ABD = ADM (2) (cùng chắn cung nhỏ DA của (O)). 
Cộng (1) và (2) vế với vế được 

ABC + ABD = ACM + ADM = CBD (không đổi). 


Suy ra CMD không đổi (tổng các góc trong một tam giác bằng 180”). 


(h.35) a) Xét hai tam giác BMT và TMA. 
Chúng có M chung, 
B=MTA (cùng chắn cung nhỏ AT) 
nên ABMT œ¿ ATTMA, suy ra 

MT — MP to đó MT = MA.MB, 

MA MỸ 
Vì cát tuyến MAB kẻ tuỳ ý nên ta luôn có 
MỸ = MA.MB không phụ thuộc vị trí 
của cát tuyến MAB. 
b) (h.36) Gọi bán kính đường tròn là R. 


MT? < MA.MB 


Hình 35 


MT” = (MB - 2R).MB. 
Thay số ta có 
20ˆ = (50 — 2R).50 
400 = 2500 — 100R 
R =2l1 (em). 


Hình 36 
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26. (h.37) Áp dụng kết quả bài 25, ta có M 


` 
MT” =MA.MB Án 
MT = MA(MA + 2R). ¡ Si ủ 
' ⁄O ' 
Thay số, ta có \ / 
\ „R=6400km ¿ 
MT = 1(1 + 12800) bói c. 
MT” = 12801 
Hình 37 


MT > 113,1 &m). 


Hình 38 Hình 39 Hình 40 


Cách thứ nhất (h.38, 39, 40) 

Giả sử Bx không phải là tiếp tuyến của (O), ta vẽ tia By là tiếp tuyến của (O) 
tại B, hai tia Bx và By cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ chứa BC. 
Ta có 


CBy = BAC (định lí về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và đây cung), 
CBx = BAC (giả thiết). 


Từ đó CBy = CBx, tức là hai tia By và Bx khác nhau tạo với tia BC cùng 
một góc. Điều này trái với tính chất đã được công nhận ở lớp 6 (tiên đề về 
đặt tia trên nửa mặt phẳng). Mâu thuẫn đó chứng tỏ rằng điều giả sử Bx 
không phải là tiếp tuyến là sai, suy ra Bx là tiếp tuyến của (Ô). 
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Cách thứ hai (h.4La) 
Giả sử Bx không phải là tiếp tuyến, thì nó là cát tuyến, khi đó nó cất cung 
nhỏ BC tại D và CBx là góc nội tiếp chắn cung CD. 


CBx =sdÐC Ề 2 sự BÈ) 


tức là CBx < BAC. Điều này trái với giả thiết. Vậy Bx là tiếp tuyến của (O) 

tại B (có thể tia Bx không cất cung nhỏ BC, mà tia đối của tia Bx cắt cung lớn 

BC tại D (h.41b). Khi đó dễ dàng chứng minh rằng CBx > BAC (trái với giả thiết). 
A 


Hình 41 Hình 42 
Cách thứ ba (h.42) 
Gọi D là điểm chính giữa của cung BC, khi đó BOD = A, theo giả thiết thì 
A =CBx, suy ra BOD - CBx. 


Mặt khác BOD + CBO =90° nên CBx+CBO = 90°. Vậy Bx L BO hay Bx là 
tiếp tuyến của (O) tại B. 


Bài tập bổ sung 


4.1. Xem hình vẽ (h.bs. L5). 


Kẻ tiếp tuyến At của đường tròn (O). 

Khi đó, FE song song với At nên ta có 
EFA = FAt (so le trong). 

Mặt khác, CAI = CBA (cùng bằng nửa 
số đo cung nhỏ CA). 

Mà EFA + EFC = 180” (kể bù), suy ra 
Ƒ_—— —ộ. Ø 

CBE + EFC = 180”. Hiớ mút 
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Vì tổng các góc trong tứ giác bằng 360” mà CBE + EFC = 180° nên SUY rà 
BCF + BEF = 1807. 
4.2, Xem hình vẽ (h.bs. I6). 


Ta có MA = MB = MC nên đường tròn 
tam M bán kính MA ởi qua A, B và C. 
Gọi D là giao điểm của AH với đường 
tròn vừa dựng thì hai cung nhỏ BA, BD 
bằng nhau, đồng thời hai cung nhỏ CA, 
CD bằng nhau. 

Do mn là tiếp tuyến tại Á của đường tròn, 
đựa vào tính chất của góc nội tiếp và góc 
tạo bởi tiếp tuyến và dây cung suy ra 
mAR = ACB = BC = BAN. 


Hình b:.ló 


Tương tự, chứng mính được CAH = CDA = CAn. 


Vạy, AB là tia phân giác của mAH và AC là tia phân giác của nAH. 


§5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. 
Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 


28. (h.43) Đường tròn được chia thành 20 cung 


Aa 
bằng nhau, vậy số đo mỗi cung là 360” : 20 = 18”. PT 
s nhau, vậy § Khái _ 
Gọi giao điểm của hai dây A+Aa và À3AÁs là I. 
——Ỗ an TT NG: 
2 
Âte 


18”.2 + 18°.8 ụ 
=———— =0. : 
2 Hình 43 
Vậy Ai Ä+L A3 
29. (h.44) Góc C có đính ở bên ngoài đường tròn, nên 
e „ SđAmB - sđAD sđADB-~sđAD 
XE Thun xa 
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do đó ê= 
CDP = BDx (hai góc đối đỉnh); (2) 


—— sđBD 
BDx = 


(gốc tạo bởi tia tiếp 
tuyến và một dây). (3) 


Từ (1), @), (3) ta có  = CDP 
suy ra tam giác CPD cân, do đó PD = PC, Hình 44 


30. (h.45) El póc có đỉnh ở bên ngoài 
đường tròn, nên 


sđ AD - sđBC 


Suy ra 
sđBC = 1449 ~ 2 x 22” = 100°, Hình 45 

Do đó BAC = 50°. () 

Mặt khác CBE = BAC + ACB (góc ngoài của tam giác) 

hay 75° = 509 + ACB. 

Suyra ACB =75°— 50°=25° 

hay sđ AB =50° (số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn). 
Vậy AOB =50°. 2 
So sánh (1) và (2), ta có AOB = BAC., 


31. (h.46) Gọi giao điểm của AM và 
BC là N, ta có 


S2 sđ AC + sđ BM 
AND=————. 


Hình 4ó 
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Nhưng 8M = CM (vì AM là tia phân giác) 


vơ N ^^ mm 
— SđAC+sđCM sđAM 
niên SẺ DIIEGEE-TOAOOnEE 2 s 


sđAM 


Œ) 


Mặt khác NAD = 


(2) (góc tạo bởi tỉa tiếp tuyến AD và dây AM). 


So sánh (1) và (2) ta có AND = NAD hay tam giác DAN cân tại D, suy ra 
tia phân giác DI đồng thời là đường cao. Do đó DI 1 AM. 
32. (h.47) a) Theo giả thiết ta có 

AB =BC = CD. (@) 


BIC là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, 
nên 


ng cà sđ AmD - sđ BC 


BỊC (2) 


Hình 47 


BKD cũng là góc có đỉnh ở bèn ngoài đường 
tròn (hai cạnh là tiếp tuyến của đường tròn), nên 


DƯ ~¬ ^^ ¬> ¿z¬ 
—— sđ BAD -sđBCD _ sđd(BA + AmD) - sđ(BC + CD) 


BKD = 
2 2 
Do (1), ta có 
— sđAmD-sđBC 
BKD==- 4) 
2 
So sánh (2) và (3) suy ra BIC = BKD. 
b) KBC là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây nên 
— sđBC 
KBC = : (4) 


CBD là góc nội tiếp nên 


—— sđŒOD 
CBD = . 


(®) 


Từ (1), (4), (5) suy ra KBC = CBD hay BC là tia phân giác của KBD. 


Chú ý. Không yêu cầu chứng minh tia nằm giữa. 


« Giả thiết AB = BC = CD (nhỏ hơn R) để có hình vẽ như trên. Không yêu 
cầu biện luận về điều kiện "nhỏ hơn R". 


Bài tập bổ sung 


5.1. 


5.2. 


Xem hình vẽ (h.bs. 17). 


Ta có cung AM và MB bằng nhau, suy ra M 
tổng số đo của hai cung (nhỏ) MA và AC bằng 
tổng số đo của hai cung (nhỏ) MB và AC. h 


Suy ra AEC = CDM (cùng bằng nửa tổng V⁄ 
số đo của hai cung nhỏ MA và AC). 


Mà AEC + FEC = 180” (kế bù), suyrta — F 
CDF + FEC = 1800, to Sa 


Vì tổng các góc trong tứ SiẾt bằng 360” 
mà CDE + FEC = 180” nên SUY Ta 
EED + ECD = 180°. 
Xem hình vẽ (h.bs.18). 


Theo giả thiết các cung (nhỏ) ÀB, 
BC. CA bằng nhau. 


a) Ta có sđ BỊ = sd BC — sẻ CI 
=sử AB - sđ Cl ~> BCI = ANB. 


Hình bs.[7 


b) Ta có sđ Cl = sđ BC - sứ BI ¬ 
=sđ AC ~ sđ BÌ => CBI = AMC. SN 


Hình bv.16 
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§6. 


33. 


34. 
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Cung chứa góc 


(h.48) Gọi I là giao điểm của ba đường phân 
giác trong của tam giác ABC, Theo tính chất 
góc ngoài của tam giác, ta có : 


h =BI +Äi (1) 
lạ =Ci +2. (2) 
Cộng (I) và (2) vế với vế, ta có 
TH +T2 =Bị + Ai t+Ổi +2 
hay BỊC = 90 +2, 
—— œ 
Vạy BÍC = 907 + ~ không đổi. 
Điểm I nhìn đoạn thẳng BC cố định dưới góc 


œ 
909 kề không đổi nên quỹ tích của I là cung 


chứa góc 90” + 5 dựng trên đoạn thẳng BC 


(hai cung đối xứng nhau qua đường thẳng BC). 


(h.49) Trình tự dựng như sau : 

Dựng AB = 3cm ; 

Dựng BAx = 42°; 

Dựng Ay vuông góc với Ax tại À ; 

Dựng đường trung trực d của AB; , 

Gọi O là giao điểm của d và Ay. 

Dựng cung tròn AmB tâm O bán kính OA. 


Hình 48 


m 


Hình 49 


Dựng cung tròn Am'B đối xứng với AmB qua đường thẳng AB. 


35. 


36. 


(h.50) Trình tự dựng gồm các bước sau : m 
e Dựng đoạn thẳng BC = 3cm. 


« Dựng cung chứa góc 45” trên đoạn thẳng 
BC (cung Bm©). 


h š l ke 
« Gọi M là trung điểm của BC. 4 <7 
t ⁄⁄2E 
‹⁄ 2<. 


B462 |M c 


Dựng đường tròn tâm M, bán kính 2,5cm. 


Đường tròn này cắt BmC tại A và A'. 
Tam giác ABC (hoặc A'BC) là tam giác thoả Hình 50 
mãn yêu cầu đề bài (BC = 3cm, A= 45, 
trung tuyến AM = 2,5cem). 

(h.51) 

a) Quỹ tích điểm D 

+ Phân thuận. Ta có : 

AB cố định 


ADB =45° (vì tam giác BCD vuông cân). 


Vậy khi C chuyển động trên nửa đường tròn 
đường kính AB thì D chuyển động trên cung 


chứa góc 45” dựng trên đoạn thẳng AB cố định. 


Hình 5ï 


e Giới hạn quỹ tích 
Dây AC thay đổi phụ thuộc vị trí điểm C trên nửa đường tròn đường kính AB 
cố định ; AC lớn nhất, bằng đường kính của nửa đường tròn, khi C trùng với 
B, khi đó D cũng trùng với B, vậy B thuộc quỹ tích. AC nhỏ nhất bằng 0 khi 
C trùng với A, khi đó D trùng với B, (B, là giao điểm của cung chứa góc 45 
và tia tiếp tuyến Ax tại À của nửa đường tròn). 

« Phần đảo. Lấy điểm D' tuỳ ý trên cung BB,, nối AD' cắt nửa đường tròn 
đường kính AB tại C'. Khi đó ta dễ dàng chứng minh được CD = CB. 

« Kết luận. Quỹ tích các điểm D khi C chạy trên nửa đường tròn là cung BB,, 


nằm trên cung chứa góc 45” dựng trên đoạn thẳng AB, trong nửa mặt phẳng 
bờ AB có chứa điểm C (bị giới hạn bởi tiếp tuyến AxX). 
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37. 
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b) Quỹ tích điểm E 
«ẳỒ Phần thuận. Ta có : 
AB cố định 


ÁEB = 1359 (góc ngoài của tam giác vuông cân BCE). 
Vậy khi C chuyển động trên nửa đường tròn đường kính AB thì E chuyển 
động trên cung chứa góc 1235 dựng trên đoạn thẳng AB cố định. 
» Phân đảo 
Lấy điểm E' bất kì trên cung chứa góc 135”. Tia AE' cắt nửa đường tròn tại 
C. Vị AEB là góc ngoài của tam giác vuông BCTE, mà AEB= 135”, suy 
ra CBE' =45°, từ đó tam giác BCE: là tam giác vuông cân và CE' = CB. 
« Kết luận. Quỹ tích các điểm E khi C chạy trên nửa đường tròn là cung chứa 
góc 135” dựng trên đoạn thắng AB (một cung). 
(h.52) 
e Phần thuận 
Vẽ OP vuông góc với AB (P thuộc nửa 
đường tròn). Nối P với D. Xét hai tam giác 
OPD và COH, chúng có : 

OD = CH (theo giả thiết) 

OP = OC (bán kính nửa đường tròn) 


POD = ÓCH (hai góc so le trong). Hình 52 
Vậy AOPD = ACOH (c.g.c), suy ra ODP = 907, 
Mà O, P cố định. Vậy điểm D nằm trên đường tròn đường kính OP. 
e Phần đáo 
Lấy điểm D' bất kì trên đường tròn đường kính OP, tía OP' cát nửa đường 
tròn đường kinh AB tại C'. Hạ đường vuông góc CHỈ với AB. Ta phải chứng 
minh OD' = CH. 
Xét hai tam giác vuông ODP và CHO. Chúng có cạnh huyền bằng nhau 
(OP = OC" bằng bán kính nửa đường tròn đã cho) và một góc nhọn bằng 
nhau (POD' = OC'H' vì ở vị trí so le trong), vậy AOD'P = ACHO, suy ra 
OD =CH. 


» Kết luận 


Quỹ tích các điểm Ð khi C chạy trên nửa đường tròn đường kính AB là 


AB 
đường tròn đường kính OP, với OP = ——. 


38. Phản tích (h.53). Giả sử đã dựng được hình 
vuông thoả mãn yêu cầu của đề bài. Ta có 
thể quy bài toán về việc đựng đỉnh C. Đỉnh 
C là giao điểm của : 

-- Cung chứa góc 90 dựng trên đoạn thẳng MN 
(vì BCD = 90” mà BC chứa M, CD chứa N). 
~ Cung chứa góc 45” đựng trên đoạn thắng AM. 
(vì đường chéo ÁC cũng là đường phân giác 
nên ACB = 45” mà CB lại chứa MỊ). b Hình 53 
Cách dựng 

— Dựng cung chứa góc 90” trên đoạn thẳng MN. 


— Dựng cung chứa góc 45” trên đoạn thẳng AM. 

Giao điểm của hai cung trên chính là đỉnh C của hình vuông. 

Nối € với M, nối C với N, kẻ AB vuông góc với MC, kẻ ÀD vuông góc với CN. 
Ta có tứ giác ABCD là hình vuông phải dựng. 


Bài tập bổ sung 


6.1. Có thể dựng cung chứa góc 60” trên đoạn 
thắng AB theo cách được học trong SGK 
hoặc theo cách tương tự bài tập 46 tronp SGK. 
Vì bài này có góc đặc biệt là 60” nên có thế 
làm theo cách sau : . 
~ Dùng AB làm cạnh dựng một tam giác đều 
ABC (ñh.bs. |9). 

— Đựng đường trung trực của hai cạnh, chẳng 
hạn AB và AC. Khi đó xác định được điểm O 
sao cho OA = OB = OC. 

~ Lấy O làm tâm vẽ đường tròn bán kính 
R =OA, đường tròn này đi qua 3 điểm AÁ, B, C, 
Vì ACB = 60” nên cung (lớn) AB là cung Hình bs.19 
chứa góc 60”. 
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Lấy đối xứng qua đường thẳng AB, ta được cung chứa góc thứ hai thỏa mãn 
bài toán. 
Chú ý : Cung nhỏ AB trong cách dựng trên là cung chứa góc 120”. 
6.2. Xem hình vẽ (h.bs.20). 
Ta có : hai điểm O, A và đường tròn(O) s 8 "¬. = ề- 
cố định ; các độ dài R, OA không đối ; 
đường thẳng d đi động kếo theo hai điểm 
B, C đi động, kéo theo điểm I dị động ; I 
là điểm sinh quỹ tích. 
Vì OBC là tam giác cân (OB = OC = R) 
nên OÏI vuông góc với BC. 
Như vậy, điểm I di động, luôn nhìn hai 
điểm ÖO, A cố định dưới góc vuông, do đó 
quỹ tích I là đường tròn đường kính AO. 
6.3,Trước hết cản làm xuất hiện tổng 
MA + MB + MC, sau đó tìm điều kiện để 
tổng ấy là nhỏ nhất. 


Lấy MC làm cạnh, dựng tam giác đều 
MCN (h.bs.21), khi đó MC = MN. 

Lấy AC làm cạnh đựng tam giác đều ACP 
(h.bs.22), khí đó AC = PC, 

Đồng thời MCA + ÁCN = 60° = PCN + 
ACN, suy ra MCA = PCN. 

Do đó, CMA và CNP là hai tam giác bằng 
nhau (c.g.C). suy ra : 


MA =NP và CMA = CNP. 
Từ đó : MA + MB + MC = NP+ MB + MN. 


Do B, P cố định khi cho trước tam giác 
ABC nên BM + MN + NP ngắn nhất khi 
và chỉ khí 4 điểm B. M,N. P thẳng hàng. 


Do CMN = 60) nên 3 điểm B,M,N 
thẳng hàng khi và chỉ khi BMC = 1209. 
Tương tự. do CNM = 60` nên 3 điểm M, 
N, Pthẳng bàng khi và chỉ khi CNP = 120”, 


Hinh bs.22 
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§7. 


Vậy MA + MB + MC nhỏ nhất khí và chỉ khi BMC = 120° và 
AMC = 120Ẻ. 


Suy ra M là giao điểm của hai cung chứa góc 120”, tương ứng đựng qua hai 
điểm B, C và C, A (h.bs.22). 


Tứ giác nội tiếp 


39. (h.54) DEB là góc có đỉnh ở trong đường tròn (O), nên 


40. 


~ ¬ QC 
— sứDCB+sđAS 
DEB =————————. () " 
2 D 
\ 5 


ĐCS là góc nội tiếp đường tròn (O) nê 
nh ng S6 SE E4 
_— sđÐASŠ sđDA+sđAS E 
Š =————_=_———-. (2) 
2 2 Hình 54 


Từ (1) và (2), ta có 


ZZT Z Z Lư 
sđ DCB + sđ ÀS + sđ DÀ + sđ AS 
2 


DEB + DCS = 


Mà AS = SB (S là điểm chính giữa của cung AB), 
“z”e 7¬ TY ^^ 
sđDCP + sđ AS + sđDA +s4đSB _ 3602 _ 
2 —ø 
Vậy tứ giác EHCD nội tiếp được đường tròn vì có 
tổng hai góc đối điện bằng 180°. 


do vậy DEB+ DCS = 


(h.55) SBE = 90° (góc tạo bởi hai tia phân giác 

của hai góc kể bù) ; C 
§CE = 90° (góc tạo bởi hai tia phân giác của hai 

góc kể bù). 

Vậy SBE + §CE = 180° suy ra BSCE là tứ giác Ẹ 


nội tiếp. 
Hình 5Š 
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4i. (h.56) a) Từ tam giác ABC cân, ta có 


—. 1809-20 _ 
Gà SEO = 80 . (1) 


Từ tam giác ADB cân, ta có 
ADB = I80° ~ 2 x 40° = 1000. (2) 
Từ (1) và (2) suy ra 
BCA + ADB = 80 + 100” = 180°. 
Vậy ACBD là tứ giác nội tiếp. 
b) AED là góc có đỉnh ở trong đường tròn, nên 


—- sđ BẺ + sđ AD 
AED =——. 


Hình 56 


Mà BAC = 20° là góc nội tiếp chắn cung BC nên sđBC = 40° 


RE NEì VẠE) 
ABD = 40” là góc nội tiếp chắn cung AD nên sđ AD = 80Ẻ. 


—- 40?+800 h 
Vậy AED = =5... =60. 


42. (h.57) Nối PA, PB, PC, AM, AN ta có các tứ 
giác nội tiếp AMBP, BDCP và APCN. 
MAP = PBD (cùng bù với MBP) 
PAN = PCD (cùng bù với PCN). 
SUY Ta 
MAP + PAN = PBD + PCD = I0”. 
Do đó ba điểm M, A, N thẳng hàng. 


43. (h.58) Từ gia thiết AE.EC = BE.ED, 
SUY Tả 


¬— q) 
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N 
Hinh 57 


Ta lại có AEB = DEC (đối đỉnh). (2) n 
Từ (1) và (2) suy ra AAEB œ› ADEC, 


N' A 

từ đó BAE = CDE, 

Đoạn thẳng BC cố định, BAC = BDC, A 5 

và D ở rong cùng một nửa mặt phẳng có bờ 

BC nên bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên B C 
một đường tròn. Hình 58 

Nhận xét 


Nếu một tứ giác có hai đỉnh kẻ nhau nhìn 
cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới hai gác 
bằng nhau thì tỉ giác ấy nội tiếp được 
trong một đường tròn (h.59). 


Hình 59 


Bài tập bổ sung 


7,1. Vì tam giác ABC có ba góc nhọn nên các 

đường cao cắt nhau tại điểm H nằm trong 

tam giác đó (h.bs.23). 

a) LHIB, HICK, HKAL là các tứ giác nội L 
tiếp vì có tổng hai góc đối diện bằng 180”. 
BLKC, CILA, AKIB là các tứ giác nội 
tiếp vì có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh B ñ 
dưới một góc vuông. 

b) LHIB là tứ giác nội tiếp nên LBH = LH Hình bs.23 
(cùng chắn cung nhỏ LH). 


O 


HICK là tứ giác nội tiếp nên HIK = HCK (vì cùng chắn cung nhỏ KH). 
BLKC là tứ giác nội tiếp nên BK = LCK (vì cùng chắn cung nhỏ LK). 
Từ đồ suy ra LBH = LIH = KIH = KCH. 
c) Bằng cách tương tự ý b) của bài này ta chứng minh được HCI = HKI = 
HKU = HAL. Từ đó suy ra điêu phải chứng minh. 
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7.2. Xem hình vẽ (h.bs.24). 
Ta có cũng AM và MB bằng nhau 
nên AEC = CDM (cùng bằng nửa số đo 
của cung nhỏ CM). 
Suy ra CDFE là tứ giác nội tiếp. 
Từ đó CDE = CFE (cùng chắn cung CE). 
Lại có HC = IDC (cùng chắn cung C]). 
Vậy ÚC = AFC , Suy ra ]Ï song song 
với AB, 


Hình b›s.24 
§8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp 


44. (h.60) Cách vẽ như sau : 
Vẽ đường tròn tâm Ở, bán kính R. 


Vẽ hai đường kính AC và BD vuông góc 
với nhau. 


Nối A với B, B với C, C với D, D với A, ta 
được tứ giác ABCD là hình vuông nội tiếp 
đường tròn (O ; R). 


Từ điểm A ta đặt liên tiếp các cung 
Ưưn ươm “sơn “ơn “.ưươợn 
AAI, AtA2, As2€, CA+, AaÁa mà dây 
căng các củng đó có độ dài bằng R. 
Nối A với A+s, A2 với Àa, Aa với À, ta được 
tam giác đều ÀAA+A+ nhận O làm tâm. 

45. (h.61) Cách vẽ như sau : 
Vẽ đường tròn tâm O, bán kính R = 2cm. 
Vẽ hình vuông ABCD nội tiếp (O ; 2cm) 
như bài 44. 
Vẽ hai đường kính EF, GH lân lượt vuông 
góc với AD và AB. 
Nối A với E, E với D,... ta được đa giác 
AEDGCFEH là hình tám cạnh đều nội 
tiếp đường tròn (O ; 2em). 


Hình ốới 
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46. (h.62) Giả sử một đa giác đều n cạnh có ö 


47. 


độ đài mỗi cạnh là a. Gọi R là bán kính 


đường tròn ngoại tiếp và r là bán kính \ 
đường tròn nội tiếp đa giác đều đó. À Ậ 
Xét tam giác vuông OCB, ta CÓ : 
Hình ó2 
——- 180 
COB = 
n 
= a 
CR2 0° lở 2 sin LÊ0” 
COB = k5 ~.2 180 _ a_ SE Q in 
sml BẾR = sin 2R n : 
a=2R.sin 180 
n 
= a 
CB 2 18028 _ a " 2tg 180” 
COBR ===-“< — 
tgCO ÓC tr => fg 2 2 > m 
1 
=2rd 
a =2r.tg ñ 
(h.63) a) Trình tự vẽ như sau : 


s Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm. 

Từ một điểm A bất kì trên đường tròn (O ; 2cm) 
ta đặt liên tiếp các cung AB, BC,... mà dây 
căng cung dài 2cm. Nối A với B, B với €,... 
ta được lục giác đều ABCDEG nội tiếp 
đường tròn. 

Còn có nhiều cách vẽ khác. 

«e Vẽ đường kính vuông góc với AB, DE, 

ta được L, L lần lượt là điểm chính giữa 
của các cung AB, DE. 


Tương tự, ta lần lượt vẽ các trung điểm J, M, K,N của các cung BC, EG, CD, 

GA. Nối lại, ta có hình 12 cạnh đều AIBICKDLEMGN. 

b) AI là cạnh a của hình 12 cạnh đều nội tiếp đường tròn có bán kính 
eo 


Himh 63 


R = 2cm. Áp dụng công thức a = 2R.sin 


, ta CỐ 
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AI =2x2xsin159 
=4x0,259 
~ 1,04 (cm). 


c) OH là bán kính r của đường tròn nội tiếp hình 12 cạnh đêu. Áp dụng 
công thức 


a 
Tr= 5 ta CÔ 
21 180” 
n 
1,0, 1,04 


-_*# ~ 1,047 : 
2xigiấ9 2 2x0ố7 T  / GemB 


48. a) Áp dụng công thức a = 2R.sin———— lá, , f4 CỔ 


a=2.3.sin36” ~ 6 x 0,587 ~ 3,522 (cm). 


o0 


b) Áp dụng công thức a = 2r. tg „ ta CÓ 


a =2.3.tg36” ~ 6 x 0,726 ~ 4,356 (cm). 
O 


3 180 
49. a) Cách !. Ấp dụng công thức a = 2R sin 


, ta có 


a = 2R.sin22”30'= 2.R.0,382 ~ 0,764.R. 
b) Cách 2 (h.64) : : 
CA là cạnh của hình bát giác đều nội tiếp vì 
AOC =459. 

Trong tam giấc vuông CÁC”, ta có 

AC” = CD.CC' (hệ thức lượng trong tam giác vuông). 


" Rv2 
Ta biết OD = 


(nửa cạnh hình vuông nội tiếp 


đường tròn (O ; R)). 
s. _ R2 ~ v2) 42 2), 


= === 


CD=OC~-OD= R- 


=2R. 
Do đó AC? =R?7(2~4/2) => AC= RV2- v2 ~0,76R. 
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S0. (h.65) Dây AB bằng cạnh hình vuông nội tiếp 
đường tròn (O ; R) nên AB= R2 và cung nhỏ AB 
có sđ AB = 909, 
Dây BC bằng cạnh tam giác đều nội tiếp nên 


BC = R3 và cung nhỏ BC có sđBC = 1209. 
Từ đó 


sđ AC = 1200 —- 902 = 300. 
Vậy ABC = 159, 
Từ đây ta có 
AH = AB.sin ABC = V2R.sin 152 ~ 0,36R, 
51. (h.66) Vẽ đường tròn ngoại tiếp ngũ giác đều ABCDE, ta có : 
Lơn ~~ ^^ F 7Š ^¬ O 5 
sđ AB = sở BC = sđ CŨ = sđ ĐỒ = sđ BÀ = TẾ” = 72”. @® 
Êi _ sđ = (2) 
_ EA 
Ôi = “h @) 
Từ (1), (2), (3) suy ra Êq = Dị. (4) 
Từ đó AAIE œ AAED (theo (4) và»ì Ä chung) 
AE AI & Hình óó 
SUY ra —-=—. 
š AD. AE 
Lại có Ê¿= "— (6) 


T1 " (Œ 
Từ (1), (6), (7) suy ra E2 = l¡, từ đó DI = DE = AE. (8) 


Thay (8) vào (5) ta có —— on Đ 


ẤT nay DĨ” = ALAD. 
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Bài tập bổ sung 
8.1, Chỉ có các câu a), đ), e), ø) h) là 


§.2. Xem hình vẽ (h.bs.25). 


§9. 


52. 


33. 


đúng, các câu còn lại là sai. 


Các điểm A, I, B cùng nhìn đoạn 
MO dưới một góc vuông, do đó 
cùng thuộc đường tròn đường 
kính MO, 

Vậy, MAOIB là ngũ giác nội tiếp. 


Hình bs.25 


Độ dài đường tròn, cung tròn 


Gọi a và b lần lượt là số tăng của bán kính R và r khí độ đài của mỗi 
đường tròn đều tăng thêm Im. Ta có : 


l 
2x(R +a) =2nR + l >2ma=lÌ —=a= ĐT 
T 
l 
2r(r + b) = 2mr + Ì  2nb =Ï >b= Sa TH): 
hì 
Là g4, ` š 1 
Vậy bán kính của mỗi đường tròn đều tăng 5n tà 
TL 


a) Cạnh của lục giác đều bằng bán kính R của đường tròn ngoại tiếp, vậy 
theo giả thiết thì R = 4cm. 
Độ đài đường tròn ngoại tiếp là 2rx.4 = 8x (cm). 
b) Cạnh a của hình vuông tính theo bán kính đường tròn ngoại tiếp là 
a 


v2 


4 
R= s22 (em). 


a= R42, suy ra R = . Thay số ta có 


Vậy độ dài đường tròn ngoại tiếp là 2x.242 =42.n (cm). 
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c) Cạnh a của tam giác đều tính theo bán kính đường tròn ngoại tiếp là 
â 6 
Độ dài đường tròn ngoại tiếp là 
2r.2J3 = 4\3.x (cm). 
54. Gọi R là bán kính Trái Đất, ta có 2rR x 40000km. - 
40000 40000 


Và Rxz = = 6369 (km). 
sẻ 2n 628 Xi 


%5. Cung 1807 ứng với 20000 (km), 
cung 5ø° ứng với  x(km). 
20 000 x 56 
tŠ- — lạ0 
56. (h.67) Đường cong a là nửa đường tròn đường kính 12cm. 


Vậy ~ 6222 (km). 


Đường cong b là ba nửa đường tròn đường kính 4cm. 
Đường cong c là hai nửa đường tròn đường kính 6cm. 


1 
Ta có : SEO EM lớp Ôn (cm) ; 


3 
ko 527 107 0e (cm); 


c=rx. 6= 6x (cm), 


Vậy ba đường cong có độ dài bằng nhau. 


Tư 
57. (h/68a)« Aml là nửa đường tròn 


đường kính AI = 4cm. Có hai cung NI b 
như thế, ^ BC D 
T 1 ¿ 
An] là —- đường tròn bán kính 1 q 
lÒ 

Ũ = 4cm. Có bốn cung như thế. T h 
Gọi í,l; lần lượt là độ đài của lộ 

: Hình ó§ 


7 _^ ươm 
AmlI và An], ta có : 


147 


1 
l= Phiêu = 2n (cm) 


4 
h =—.2rt.4 = —r: (cm), 
CN 3 (cm) 


Chu vi quả tim ở hình 68a) là 


4 28 : 
2rx2+—Tmx4=—rr (cm). 
3 3 
« (h.68b) Cp§ là nửa đường tròn đường kính CS = 4cm. Có hai cung như thế. 
CạT. là ~ đường tròn bán kính DC = 8em. Có hai cung như thế. 
Gọi J2, 1¿ lần lượt là độ dài của CpŠ và CqT, ta CÓ : 


I 
h= Tiên = 2z (cm) 


§ 
lạ = —.21(.8 = — 7 (cm). 
+6 ng 


8 28 
Chu vi quả tim ở hình ó8b) là 2h tenh vít SáC = EÌRG (cm). 


Vậy hai quả tim có chu vi bằng nhau. 


38, (h.69) Cách vẽ : 
Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm. 
Vẽ đường tròn tâm A, bán kính 3cm. 
Vẽ đường tròn tâm +B, bán kính 3cm. 
Hai đường tròn (A) và (B) giao nhau 
tại C và D. 
Vẽ cung tròn tàm C, bán kính 6cm, 
cung tròn này tiến xúc với (À) và (B) 
lần lượt tại F và H. 
Vẽ cung tròn tâm D, bán kính 6cm. 
Cung này tiếp xúc với (A) và (B) lần Hình 69 
lượt tại E và G. 
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59, 


69. 


Chu vị : 


FmE = 3 đường tròn bán kính 3cm, Có hai cung như thế ; 


_—  Ì : 
FnH = : đường tròn bán kính 6cm. Có hai cưng như thế. 
Gọi f),Ì; lần lượt là độ đài của ÊmE và ẾnH, ta có: 


I 
h= Di 20% = 2x (cm) ; 


† 
bạ = SG = 2z (cm). 
Vậy chu vi hình quả trứng là 2 x 2 + 27 x 2 = 8m (cm). 
Ø 
Trước hết ta đối 3645 thành “S—., 


Độ dài cung tròn phải tìm hà ; 


mR,l4? 
=.. = a9 1R 
180 240 `” 


^~ 


^ ~ Ò tà 
(h.70) B= 1209 suy ra ÂA =C= TỶ“ =30° (vì tam giác ABC cân), 


OB L AC tại H, H là trung điểm của AC. 
Theo giả thiết, ta có AH =6 : 2 = 3 (cm). 
Tam giác vuông AHB là nửa tam giác đều nên 


" = AH (đường cao h của tam giác đều 


tính theo cạnh a là h = = ). 


Hình 70 


Thay số, ta có =3, suy ra AB= D13 (cm). 

Trong đường tròn ngoại (tiếp tam giác ABC, ta có : 

BOA =2. BCA = 2x30 = 60. Suy ra tam giác AOB là tam giác đều, từ đó 
OB = AB = 243 (cm), 

Vậy độ đài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 


2m23 = 4m3 (cm). 
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61. a) Nếu gọi C là độ đài đường tròn và d là đường kính của nó thì 7 = &. 


Theo quy tắc trên, ta tìm đd như sau, lấy C chia làm tám phần (quân bát), mỗi 


= bỏ đi * (phát tam), còn lại * (tồn ngũ) lại chia đôi được 2C 


l6 
h8. : : 
(quân nhị), từ đó d = T6 ` từ đây ta tính được 


phần là 


b) Lấy đây quấn xung quanh thân cây tròn được độ dài C. Suy ra đường kính 
¿ - 
thân cây là —C. 
của thân cây là 1z 
62. Quãng đường đi được của Trái Đất sau một ngày là 
2 x 3,14 x 150 000 000 


~z 2580822 ~ 2580000(km). 
365 : 


Bài tập bổ sung 


9.1. Hình đó gồm một nửa đường tròn bán kính 3R và 3 nửa đường tròn có 
bán kính R. Do đó, chu vi của hình đã cho là 


2.r.3R 2rR 


C= +3-“—=6zR. 
2 


9.2. Xem hình vẽ (h.bs.26). F vn san, ` 
Ta có 12 cung đơn hoặc 6 cung kép : mo 
tạo nên cánh hoa đó. 

Xét một cung kép. chẳng hạn BOF, 
là cung của một đường tròn tâm A 
bán kính R với góc ở tâm là 1209, ¡ 
nên có độ dài là ` 


—®R.120  2nR Ằ N 
180 1h E nỆn nh 
Vậy chu vi cánh hoa là ụ %..¿ 
C = 6 , _ = 47R. K. + Eh cạp v20” 


Hình 6.26 
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§10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 


63. a) 
R |0 [! | 2 | 3 | 4 ]| 5s ]J10120 
S | 0 | œ | 4z | 9z | lốx | 25x | 100% |400x| 
b) (h.71) 


S 


4001 


H0) 


: Hình 71 
c) Diện tích hình tròn không tỉ lệ thuận với bán kính hình tròn. 
64. a) 


b) (h.72) 


=] 


ÁN LG DI E zc box S20 ntc 20526 E2czzeecoosetsesrbpasE: 


Hình 72 
c) Diện tích hình quạt tròn tỉ lệ thuận với số đo độ của cung. 
65. Gọi bán kính và diện tích của hình tròn lần lượt là R và S. 


Biết chu vị hình tròn là C = 2rR suy ra R = Ẫ 


2r Ạ 

từ đó ta tính được điện tích hình tròn là | 

=- cj VỀ, an 

Quảng * 2n 4m | 

; I : 
66. (h.73) Hình để trắng là — hình tròn bán kính 2em LỂ HE 
kề 4cm 

- 2 

Sị= „ = 2m (cm ). Hình 73 


Diện tích cả hai hình là h hình tròn bán kính 4cm 


1 2 1, 2 
SŠ= — r4“ =—.r.l16 = 4n (cm). 
4 4 


Diện tích phần gạch sọc là 
% =S—®§\¡ = 4m - 2m = 2m (cmˆ). 


Vậy SỊ = §; (= 2m cm”). 


152 


67. (h.74) a) Cách vẽ : 
Vẽ hình vuông ABCD, cạnh lcm. 
Vẽ h đường tròn tâm A, bán kính lem, 
ta được cung DE. 
Vẽ : đường tròn tâm B, bán kính 2cm, ta 
được cung EF. 


1 
Vẽ Di đường tròn tam C, bán kính 3cm, ta Hình 74 
được cung FƠ, 


1 
Vẽ PI đường tròn tam D, bán kính 4cm, ta được cung GH. 
b) Tính diện tích phần gạch sọc. 


1 
Diện tích hình quạt DAE = T~ ll 


I 
Diện tích hình quạt EBF = —.x.2” 


2 


Diện tích hình quạt FCG = —.1.3 


Diện tích hình quạt GDH = "4? 


>ị Ti —+% 


Diện tích phần gạch sọc S = x02 3D.) v 4”) 


t5 
= TC (cm?). 
68. (h.75) a) Gọi kích thước kia của mặt hình chữ nhật là x (m), x > 0. 
Ta có l,2xx+ x(0,6)ˆ =2x x(0.6)”. 
m(0,6)? 
1,2 
b) 122 xœãœ+2x=2x 1,22 xi. 


Vậy x= = 0,37 x 0,942 (m). 


1,2 x1 Hình 75 


Vậy Xe > 1,884 (m). 
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69. Gọi số đo của ba cung là x, y, 2z, ta có 


Suy ra x = 30Ÿ. 3 = 902 
y =30”. 4 = 1207 
z= 30”. 5 = 1507. 


Diện tích các hình quạt tròn ứng với các cung 90”, 120”, 150” theo thứ tự là : 


zR?.90 mR? Ệ xR?7.l20  mR? : m6R?.150 5xRˆ 


! 2á a4 `2” 36p 3.” s00 12 


70. (h.76) C= 459 — ÁOB = 909, 
a) Diện tích hình quạt tròn AOB là 
xR”.90 _ mR? 
360 4 
b) Diện tích tam giác vuông AOB là 


1 R7 
—.OA.OB=——. 
2 2 


Hình 76 
Diện tích hình viên phân AmB là 


n” R7 RF 
———-—-=—~.(R-2). 
4 2 4 
71. (h.77) Diện tích hình hoa thị bằng tổng diện tích ba hình viên phân trừ đi 
điện tích của tam giác đều. 
Gợi O là tâm của tam giác đều ABC. Ta thấy 
OA = OB= OC, mặt khác OA, OB, OC lần lượt là 
phân giác của các góc A, B, C, từ đó 


ö 


—— —— 00 n 
béo 6 hong toàn na a4 và 


AOC = 1809 ~ (309 + 305) — 1200. 


Hình 77 


I5 


Vậy hình viên phân AOC ứng với cung 120”, đây AC là cạnh tam giác đều 
nội tiếp đường tròn tâm O', bán kính R (đường tròn đi qua ba điểm A, O, C). 


TWda ÂC=/RdJ3 up Rẻ ÔŠ g.Ÿ 
= „ §U = —=--=-: 
43 v3 


Diện tích hình quạt tròn AOTC là 


T+Ì — Ñ 2 
Sang =: ⁄3 = — 
ạt =———- . 


1 
Tam giác O ÁC có OH = Dán (vì tam giác O'AH là nửa tam giác đều) nên 


0H a S 1 a a 

= — Vì ' = — ›:'ä -— . 
XU 7h 6v. 24 4V) 

Diện tích hình viên phân AOC là 


ma? a? 


S2“ TS: —=: 
AOC 9 445 


Diện tích tam giác đêu ABC cạnh a là Supc = 


a2 3 
4 


Diện tích hình hoa thị là 


§ =3SAoc — Sanc 


4 


na? 3a? a243 


=Z ——-— —- 


Vậy ` S= = x-33), 


72. (h.78) a) Trong tam giác vuông 
ABC, ta có 


> 
œ 
\ 


= BH.BC. Thay số 
22 +6)= 16 

AB = 4(cm), 
Do đó diện tích hình tròn (O) bằng 


AB\ ` Hình 78 
T. n3. = 4m (cm). 


b) Tổng diện tích hai hình viên phân AmH và BnH là hiệu điện tích của nửa 
hình tròn (O) và diện tích tam giác vuông AHB. 


Theo định lí Py-ta-go, trong tam giác vuông AHB ta có 
AH= VABỶ - BH” = V4? -2? = V12 = 2V3 (cm). 
Diện tích tam giác vuông AHB là 
BHAH 2243 
2 2 


> 
Iss| 
lI 


= 2/3 (em). 


Diện tích nửa đường tròn (O) là 4 : 2 = 2m (cm?). 
Do đó Sung điện tích hai hình viên phân là 
2n~2x/3 =2(x~J3) (cm'). 
c) Tam giác BOH có OB = OH = BH = 2cm nên là tam giác đều, do đó 
BOH = 609, suy ra AOH = 1200. 
Vậy diện tích hình quạt tròn AOH là 


n.27.120 4m 
"“=— -_#.= (em? ). 
360 3 
Bài tập bỗ sung 
10.1. Hình đó gồm một nửa hình tròn bán kính 5R, thêm 3 nữa hình tròn có bán 
kính R và bớt 2 nửa hình tròn có bán kính R. 
Do đó, điện tích của hình đã cho là 
x(5R)” „ mRỶ „ mR 


S= ẳ 
2 2 2 
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10.2. Xem hình vẽ (h.ba.27). gẾP HT TY VN NG „ 
Ta có 12 hình viên phân có diện tích Í 
bằng nhau tạo nên cánh hoa đó. 

Xét một hình viên phân, chẳng hạn 
hình viên phân giới hạn bởi cung ; 
BO và dày căng cung ấy, thì BO là / 
cùng của một đường tròn tâm A bán 
kính R với góc ở tam là 60”, nên 
diện tích hình viên phân đó là 

mR”60  R”V3 _ R7(2m- 343) 

360 4 `. 
"` ..... 3 
Vậy diện tích cần tìm là S = R“(2n - 33). 


WS 


Hình bs.27 


Bài tập ôn chương II 


73. (h.79) a) Từ hai tam giác vuông đồng dạng 
AAA 'Bœ ABAB, ta có 
AA' AB 5 
——=—— =AA.BB = ABỶ. 
BA PBB' 
b) Từ hai tam giác vuông đồng dạng 
AA'MA œ› AA'AB, ta có 
AM_ AA 
AA AB 
74. (h.80) Vẽ lục giác đều ABCDEF cùng với 
đường tròn ngoại tiếp. Dễ thấy rằng DA là 


đường kính và tứ giác OFAB là hình thoi. Gọi 
giao điểm của AD và BEF là H. Ta có : 


=> A'A?=A'M.A. 
Hình 79 


THIÓg "HĐA Hình 80 
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T5. 


76. 
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(h.81) Giả sử M là điểm nằm trong tam giác ABC sao cho AMB = BMC = CMA 
thế thì điểm M nhìn các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC đưới cùng 
một góc là 120”. Suy ra cách dựng sau : 

Dựng cung tròn chứa góc 120” vẽ trên đoạn thẳng BC. 

Dựng cung tròn chứa góc 120” vẽ trên đoạn thẳng AC. 

Giao điểm của hai cung tròn này là điểm M phải dựng. 


Hình 8i Hình 82 


(h.82) AM và AP là hai tiếp tuyến chung xuất phát từ A đến đường tròn (O) 
nên OA là phân giác của MAP. Vì MAP = 60” nên MAO > 30°. Tam 
giấc vuông ANO' là nửa tam giác đều, ta có O'Á = 2O 'N = 2a. Chứng 
minh tương tự với tam giác vuông AMO, ta có OA = 2OM = 8a, từ đó 
OO' = 8a - 2a = 6a. 

Từ O' kế ƠM' // NM (M' nằm trên bán kính OM) ta có MO' = MN 
(vì MNOM' là hình chữ nhạt). Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông 
OMO' ta có 


MO' =vOO2—OM2 = vj(6a)? - (3a)? = V27a2 = 3a3. 


Suy ra MN = 3ax3. 
Tứ giác ANOQ có Ñ =Q =90°, A = 602, suy ra NƠQ = 1209. 
Tương tự, ta có MOP = 1209, suy ra cung lớn MmP có 

sđ MmP = 360° ~ 120° = 2409. 


77. 


Độ đài cung nhỏ NQ là TÊN, đã.) = 2a, 
18D 3 
Độ đài cung lớn MmÈP là  j; + ' K6 


Độ dài của đây cua-roa mắc qua bai ròng rọc là 


2ra _ 161a 
——+ 


2MN +j¡ + ly = 2.3443 + = 6a(x + x3) = 29,24a. 


Diện tích phần gạch sọc trên hình 83 là hiệu 
giữa diện tích hình thang vuông ABCD và 
điện tích hình quạt tròn 30” của đường trồn 
bán kính a. 


Từ D kế DH vuông góc với BC thì (am giác 


Hình 83 


3 a 
vuông CHD là nửa tam giác đều, ta có DH = n 


và CH = _ suy ra BH = BC —- CH = a— #ÝÄ., tr đó AD =a ~ s3 (vì tứ 
giác ABHD là hình chữ nhật). 
Diện tích hình thang vuông ABCD bằng 


av3 
AD+LBCAp_ — 2 0a_a 22V, 
2 2 2 2 8 
2 2 
Diện tích quạt tròn bằng mạ n. 
360 12 
7 2 2 2 
Vậy diện tích phân gạch sọc là TC 2243 sa q2-— 343 - 2m) 
2 § 12 24 
: ~ 0,022a”. 
Có thể tính cách khác, như sau : 
Diện tích phần gạch sọc trên hình 84 bằng 
điện tích hình chữ nhật ABCE trừ đi tổng `. Ề 
điện tích hình quạt tròn CBD và tam giác 
vuông CED. 
2 
a a 
Na =.. 
ABŒE 2 2 
¬= Ta” 
quạt” 12 Hình 84 
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78. 


79. 
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Diện tích phần gạch sọc bằng 


a2 na? a7 5 a? 


Bộ 
LÊN =` ` (12-33 - 2) =0,022a2. 
› (z`'g)Fm NEE BE) b 


(h.85) a) Hạ OK vuông góc với AB. Tâm O nằm trên tia phân giác của 
góc B nén cách đều hai cạnh của góc, ta có OK = OH. Do đó đường tròn 
(O ; OH) tiếp xúc với cạnh AB. 

b) Tĩa đối của tía HA cắt đường tròn lớn 
tại C. Nối B với C. Ta có tam giác AOB 
cân (vì A = ABO = 309) nên OA = OB. 
Vậy đường tròn (Ơ ; OA) đi qua B. 


ABC = 902 vì là góc nội tiếp chắn nửa 
đường tròn (O ; OA). 
Trong tam giác vuông ABC, ta có 


AH.HC = BHỆ, 


Hình 85 


hay (OA + OH)(OA ~ OH) = 47 

OAˆ - OH = 16. (*) 
Nhân hai vế của (*) với ta có 

a.(OA? - OH') = lớn. 
Nhưng x(OA” ~ OH') chính là điện tích hình vành khăn. Vạy diện tích hình 
vành khăn nằm giữa hai đường tròn là lốm (cm”). 


a) (h.86) 

« Phần thuận E 

Nối Ð với E. 

AADE = ABCA vì chúng có ; 
AE =AB, : 
AD =BCŒ, 

EAD = ABC (góc có cạnh tương ứng vuông góc),  ^ B 

Suy ra D = 909 (vìD =Ê). Hình 86 


Khi C di chuyển trên nửa đường tròn đường kính AB, điểm D luỡn nhìn đoạn 
thẳng AE dưới một góc bằng 90Ÿ, nên D nằm trên nửa đường tròn đường 
kính AE. 

e Phần đảo 

Lấy điểm D' bất kì trên đường tròn đường kính AE. Đường thắng AD' cắt 
đường tròn đường kính AB tại C'. Nối C' với B, nối D với E. Hai tam giác 
ADE và BCA có D'=€`= 909, AE = AB, EAD' = ABC '(góc có cạnh 
tương ứng vuông góc) suy ra AAD'E = ABCA, từ đó AD' = BC, đó là điều 
phải chứng minh. 

« Kết luận. Vậy khi điểm C chạy trên nửa đường E 

tròn đường kính AB thì quỹ tích điểm D là nửa 
đường tròn đường kính AE. (Khi C trùng với B thì D 
trùng với Á, khi C trùng với A thì D trùng với E). 


b) (h.87) Gọi tâm của hai nửa đường tròn đường 
kính AB và AE lần lượt là O và O'. Hai nửa đường 
tròn này cắt nhau tại điểm thứ hai M. Dễ dàng 
chứng minh được O'AOM là hình vuông. § : 
Diện tích phần chung của hai nửa đường tròn (O) và Hình 87 
(Ơ) là hai hình viên phân bằng nhau AmM và AnM. 
Điện tích viên phân AmM = diện tích quạt AOM - diện tích tam giác AOM 

= 2 hình tròn đường kính AB — điện tích tam giác 

vuông cân AOM 


Ẫ: (2B) 1 AB AB 
ng ——— 


EU JóP 2 sấu 


h2 2 
xNă |^ể = AB ` =. 


Diện tích phần chung của hai nửa đường tròn là An ~2). 


Bài tập bổ sung 
IH.1. Xem hình vẽ (h.bs.28). 
a) Ta có AMC =30° và ANC =30° (vì cùng chắn cung AC), 
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Suy ra TMC =60° và TNC = 609. 
Từ đó MNT là tam giác đều. 
b) Theo trên MAN là tam giác cân 
nên AH vuông góc với MN, đồng 
thời HM = HN. 
Khi đó TH cũng vuông góc với MN, 
suy ra HTM = 309. 
Trong tam giác vuông AHM có 
AMH =30° nên AM =2 AH. 
Trong tam giác vuông AM có 
ATM = 30° nên AT =2 MA. 
Suy ra AT = 4 AH. 

HIL2. Xem hình vẽ (h.bs.29). 
Các điểm A, 1, B cùng nhìn đoạn MO 
dưới một góc vuông, do đó cùng 
thuộc đường tròn đường kính MO. 
Do đó AMI = ABI (cùng chắn cung 
nhỏ AI). 
Vì CH và MA cùng vuông góc với OÁ 
nên CH // MA, suy ra AMI = HCI 
(đông vị). Từ đó, HCI = HBI nên 
CHIB là tứ giác nội tiếp. 
Suy ra HBC = HIC (cùng chắn cung 
nhỏ HC). 
Mặt khác, trong đường tròn (Ở) có 
ADC = ABC (cùng chắn cung nhỏ AC). 
Suy ra ADC = HIC. 
Vậy HI song song với AD. 


Hình bs.28 


Hình bs.29 


Bài số | HI.3 | HI.4 | IH.5 | HI.6 | HI.7 | HILS 


Đápán | D|C|A |b|c|c 
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§1. 


Chương IV 
HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẤU 


A. ĐỀ BÀI 
Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ 


Diện tích và chu vỉ của một hình chữ nhật ABCD (AB > AD) theo thứ tự là 
2a” và 6a. Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng, ta được một 
hình trụ. Tính thể tích và điện tích xung quanh của hình trụ này. 

Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính 
đường tròn đáy 14cm, chiều cao 10cm. Trong các số sau đây, số nào là 
diện tích xung quanh cộng với điện tích một đáy ? 


: 22 
Lấy r = ~“ 
l Hà _) 
(A) 564cm” ; (B) 972cm; 
(C) 1865cm”; (D) 2520cm” ; (E) 1496en”. 


Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 

6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính : 

a) Diện tích xung quanh của hình trụ. 

b) Thể tích của hình trụ. 

(Lấy mx ~ 3,142, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
⁄ Ũ và 20 

Đố. Đường đi của con kiên. Thành bên trong 

của một cái lọ thuỷ tỉnh dạng hình trụ có một 

giọt mật cách miệng lọ 3cm. 


Bên ngoài thành lọ có một con kiến đậu ở điểm 
đối diện với giọt mật qua tâm đường tròn (song 
song với đường tròn đấy - xem hình 88). Hình 88 
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Hãy chỉ ra đường đi ngắn nhất của con kiến để đến đúng giọt mật, biết rằng chiều 
cao của cái lọ là 20cm và đường kính đường tròn đáy là 10cm (lấy œ ~ 3,14). 
Một cái ống rỗng dạng hình trụ hở một đầu, kín một đầu (độ dày không đáng 


kể) đài b (cm) và bán kính đường trồn đáy là r (cm). Nếu người ta sơn cả bên 
ngoài lẫn bên trong ống thì diện tích ống được sơn bao phủ là : 


(A) 2(mrỶ + 2nrb)cm” ; (B) (xr” + 2mrb)cm' ; 
(Gœ (2mrˆ + 2mrb)cmˆ : (D) ( m + 4xrb)cm”. 
Hãy chọn kết quả đúng. 


Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn 
đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm). Người ta 
khoan một lỗ cũng có đạng hình trụ như hình 89, 
có bán kính đáy và độ sâu đều bằng r (cm). Thể 
tích phần vật thể còn lại (tính theo cm)) là : 


(A) 4m”; (B) 7m; 
(C) 8mẺ ; (D) 9xr”. 2654 
Hãy chọn kết quả đúng. 


Hình 90 là một mẩu pho mát được cắt ra từ _ 

^ Là 4 TP ` , LẠ 4a 
một khối pho mát dạng hình trụ (có các kích ..- K⁄ ‡ 
8 


thước như trên hình vẽ). Khối lượng của mẩu cm 
pho mát là : ! 
(A) 100g: — - (B) 100ng : 

(C) 800g : (D) 800ng. 


(Khối lượng riêng của pho mát là 3g/cm°). 

Hình 90 
Hãy chọn kết quả đúng. 
Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m” và diện tích voàn phần của 
nó là 14m”. Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ 
(lấy am = 3,14, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). 


9, 


19. 


11. 


12. 


Một cái trục lăn có đạng một hình trụ. 
Đường kính của đường tròn đáy là 
42cm, chiều đài trục lăn là 2m (h.91). 
Sau khi lăn trọn 10 vòng thì trục lăn tạo 
trên sân phẳng một diện tích là : 


-~———— @¿\N ———— 


42 
(A)26400cm”;  () 58200cm”; sử 


(C) 528m ; (D) 264000cm°. — Hình 9l 


(Lấy Tr = + Hãy chọn kết quả đúng. 


Đừng nửa cốc (1) 

Một cái cốc hình trụ được đổ đầy sữa. Liệu em có thể rót ra đúng một nửa 
lượng sữa mà không cần phải sử dụng các dụng cụ đơ hay không 2? 

Người ta đổ nước vào một thùng chứa đạng hình trụ, có đường kính đường 


Í 
tròn đáy là 3m lên đến độ cao 22m. Biết rằng 1em` nước có khối lượng 
là 1g. 
Trong các số sau đây, số nào là số biểu diễn khối lượng nước đồ vào thùng ? 


(A) 165; (B) 16500: 
(C) 33000 ; (D) 66000. 


(Lấy m= + và kết quả tính theo kilôgam). 

Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 3cm, 
chiều cao 4cm được đặt đứng trên mặt bàn. Một 
phần của hình trụ bí cắt rời ra theo các bán kính 
OA, OB và theo chiều thẳng đứng từ trên xuống 


dưới với AOB = 30” (xem hình 92), 


Hãy tính : 


a) Thể tích phần còn lại. 
b) Diện tích toàn bộ của hình sau khi đã bị cát. 


Hình 92 


13. 


§2. 


H4. 


15. 


\ HA 
CÀ đà | 


Một vật thể hình học như hình 93. 
Phần trên là nửa hình trụ, phản 
dưới là một hình hộp chữ nhật, 
với các kích thước cho trên hình 
vẽ, Thể tích của vật thể hình học 
này là : 


(A) 4340cm” h (R) 4260cm” $ 
(C)5880cm°;  (D)8cm., 


(Lấy n = +. Hãy chọn kết quả đúng. 


Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh 
và thể tích của hình nón, hình nón cụt 


Cho tam giác ABC vuông tại A, góc B = 60° và BC = 2a (đơn vị độ dài). 
Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh huyền BC. Hãy tính diện tích 
xung quanh và thể tích của hình tạo thành. 

Cát bỏ hình quạt OPSQ (xem hình 94 - phần gạch sọc). Biết độ dài PRQ 
là x thì phần còn lại có thể phép thành hình nón nào dưới đây ? 


() (D) 


Chu vi đây bằng x Chu vi đây bằng x 


166 


Hình 94 


16. Một chiếc cốc dạng hình nón, chứa đầy rượu (h.95). Cụ Bá uống một 


lượng rượu nên “chiều cao” của rượu còn lại trong cốc bằng một nửa 
chiều cao ban đầu. 


Hỏi cụ Bá đã uống bao nhiêu phần rượu trong cốc 2 


rẽS 
2 


0,1m N , 
Hình 95 Hình 96 
17. Người ta minh hoạ một cái xô đựng nước như ở hình 96. 
Thể tích nước chứa đầy xô sẽ là (tính theo cm) : 
I0Đ0T 1750 
tÀ) —_—; (B) D 
3 
20001 27501 
(©) 3. (D) : 
Hãy chọn kết quả đúng. 
18. Diện tích toàn phần của hình nón, theo các „ 
kích thước của hình 97 là : ` 
(A) 220; (B) 264; 
(©) 308; (D) 324. 10cm 
(Chọn m = Š và tính gần đúng đến cm. ` 
` 
Hãy chọn kết quả đúng. 
19. Cho hình bình hành ABCD với AB = 1, 
AD=x(x >0) và BAD = 609. Hình 97 


L67 


20. 


21. 


22. 


23. 
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a) Tính diện tích toàn phần S của hình tạo thành khi quay hình bình hành 
ABCD đúng một vòng quanh cạnh AB và điện tích toàn phần S¡ của hình tạo 
thành khi quay quanh cạnh AD,. 

b) Xác định giá trị x khi S = §¡ và S = 261. 


Hình 98 có một hình nón, bán kính đường : (cm) 
tròn đáy là 5 (em), chiều cao là 2/ (cm) và Ì ~—> 


một hình trụ, bán kính đường tròn đáy 
m (cm), chiều cao 2! (cm). Người ta 
múc đầy nước vào hình nón và đổ vào 
hình trụ (không chứa gì cả) thì độ cao 
của nước trong hình trụ là : 


vs] Hình 98 
(A) sim); (B)/ (em) ; 


5 : 11 
(C) °ỉ (cm) ; (D) 6 ! (cm). 


Hãy chọn kết quả đúng. 

Nếu chiều cao và bán kính đáy của một hình nón đều tăng lên và bằng ì 
so với các kích thước tương ứng ban đầu thì trong các tỉ số sau đây, tỉ số 
nào là tỉ số giữa thể tích của hình nón mới với thể tích của hình nón 
ban đầu ? 


5 15 25 125 
A)—; B) —; vê) TEE D) ——: 
VM NẮT: TT xảy 


Từ một hình nón, người thợ tiện có thể tiện ra một 
hình trụ cao nhưng “hẹp” hoặc một hình trụ rộng 
nhưng "thấp". 

Trong trường hợp nào thì người thợ tiện loại bỏ ít vật 
liêu hơn ? 

Hình 99 là một hình nón. 

Chiều cao là h (cm), bán kính đường tròn đáy là 
r (cm) và độ dài đường sinh m (cm) thì thể tích hình 


nón này là : z 

(A) mh (cm”) ì G2 nrˆh (cm?) ; 

(C) rm (cm) : (D) mr(r + m) (cm?). 

Hãy chọn kết quả đúng. 12106 


24. 


25. 


26. 


§3. 


27. 


Một hình trụ có bán kính đáy lcm và chiều cao 
2cm, người ta khoan đi một phần có đạng hình 
nón như hình vẽ (h.100) thì phần thể tích còn lại 
của nó sẽ là : 


(A) ^“ (emŠ); (BI tàn): 
3 3 
(C) 2z (cm`) ; (D) : (cm`). 
Hãy chọn kết quả đúng. Hình 100 


Cho tam giác ABC vuông tại À. Gọi Vị, Vạ, Vị theo thứ tự là thể tích của 
những hình sinh ra khi quay tam giác ABC một vòng xung quanh các 
cạnh BC, AB và ÁC. Chứng minh rằng : 

 . 
VỆ VỆ Vị 


Hình 101 có một hình nón, chiều cao 
k (cm), bán kính đường tròn đáy m (cm) 
và một hình trụ có cùng chiều cao và 
bán kính đường tròn đáy với hình nón. 
Chứa đầy cát vào hình nón rồi đổ hết 
vào hình trụ thì độ cao của cát trong 
hình trụ sẽ là : 


k k Hình 10! 
A)—cm; B) ~—cm ; 
( " € (B) 3 
2k 3k 
®  —ecm; D) —cm. 
(@@ 3 (DĐ) P 
Hãy chọn kết quả đúng. 
Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 


a) Trong hình 102, cho A là giao điểm của đường trồn (0 ; 6) với tỉa 90° 
và kí hiệu là A(6 ; 90`). Tương tự B là giao điểm của đường tròn (0 ; 3) 
với tia 150” và kí hiệu là B(3 ; 150”). Hãy đánh dấu các điểm C(6 ; 210°), 
D@3 ; 30”) và E(6 ; 330”) trên hình 102. 
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b) Nối AB, BC, AD, DE và BD em thấy hình gì ? 


Hình 103 


Hình 102 


28. Trong nửa hình câu (h.103) có OR = x (cm), TOS = 45°. 


Độ đài đoạn ST nhận giá trị nào trong các giá trị sau : 


(A) x (em); (B) ⁄2x(em) ; 
(C) Ro (cm); (D) 2x (cm). 


29. Trong các hình sau đây, hình nào có diện tích lớn nhất ? 
(A) Hình tròn có bán kính 2cm. 
(B) Hình vuông có độ dài cạnh 3,5cm. 
(C) Tam giác với độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. 
(D) Nửa mặt cầu bán kính 4cm. 


Hãy chọn kết quả đúng. 

30. Tam giác đều ABC có độ đài cạnh là a, ngoại 
tiếp một đường tròn. 
Cho hình quay một vòng xung quanh đường 
cao AH của tam giác đó, (xem hình 104), ta 
được một hình nón ngoại tiếp một hình cầu. 
Tính thể tích phản hình nón bên ngoài 
hình cầu. Hình 104 
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31. 


32. 


33. 


34. 


Hai hình cầu AÁ và B có các bán kính tương 
ứng là x và 2x (cm). 


Tỉ số các thể tích của hai hình cầu này là : 


(A)1:2; (B)1:4; 
()I:8; (D) Mội kết quả khác. 
Hãy chọn kết quả đúng. 


Hình 105 minh hoa : hình gồm một nửa 
hình cầu và một hình nón. 
Thể tích của hình nhận giá trị nào trong các 


giá tr] sau : 


(A) : mx (cm `); (B) xx (cm?) ; 
(@©) 2 mem) : (Ð) 2xx ”(em”). 


Một quả bóng hình cầu bên trong một hình 
lập phương như hình 106. 

a) Tính tỉ số giữa điện tích toàn phần của hình 
lập phương với diện tích mặt cầu. 

b) Nếu điện tích mặt cầu là 7 (cm?) thì 
điện tích toàn phản của hình lập phương là 
bao nhiêu ? 

c) Nếu bán kính hình cầu là 4cm thì thể tích 
phần trống (trong hình hộp ngoài hình cầu) là 
bao nhiêu 2 

Sử đụng các thông tin và hình 107 để trả lời 
các câu hỏi sau : 


Một đồ chơi "lắc lư" của trẻ em gồm một 
hình nón gắn với nửa hình cầu (h.107) Hình 107 

(chiều cao của hình nón bằng đường kính của đường tròn đáy). Có hai 
loại đồ chơi : loại thứ nhất cao 9cm, loại thứ hai cao 18cm. 


71 


35. 


3ó. 
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Thể tích đồ chơi loại thứ hai 


a) TÌ số : - - - 
Thể tích đồ chơi loại thứ nhất 
là : (A)2; (B)4; 
(C) 8; (D) 1ó. 


Hãy chọn kết quả đúng. 
b) Trong các số sau đây : 

(A)2 (em); (B) 3 (cm); 

Í 

(©) 4 (cm) ; (D) M (cm). 
Số nào là bán kính đường tròn đáy của đồ chơi loại thứ nhất ? 
€) Trong các số sau đây : 

(A) 30x (em): (B) 3ốn (cm”) ; 

(C) 72z (cm); (D) 610 (cm). 
Số nào là thể tích của đồ chơi loại thứ nhất ? 
Một hình cầu đặt vừa khít vào bên trong một hình 
trụ như hình 108 (chiều cao của hình trụ bằng độ “v 
đài đường kính của hình cầu) thì thể tích của nó ` 
bằng : thể tích hình trụ. 


Nếu đường kính của hình cầu là d (cm) thì thể tích 
của hình trụ là : 


(ÄŠ:- x8 leinSje () LmdŸ(cm` ; 
4 3 Hình !08 


2 - 
(C) + xd (cmÌ ): (D) 2 nd (em), 


Hãy chụn kết quả đúng, 

Chọn dưa hấu. 

Với hai quả dưa hấu (xem như là hai hình cầu) một to và một nhỏ, tỉ số các 
đường kính của chúng là 5 : 4, nhưng giá của quả to gấp rưỡi giá của 
quả nhỏ. Ban chọn mua quả nào thì lợi hơn ? (xem “chất lượng” của chúng là 
như nhau), : 


37. 


38. 


39. 


40. 


AI. 


Đổ đầy nước vào một dụng cụ để đong có dạng hình nón, sau đó đồ hết 
lượng nước đó vào một hình trụ có bán kính đáy bằng bán kính đáy của 
hình nón và chiều cao bằng chiều cao của hình nón. Việc làm này lặp lại 
cho đến khi hình trụ đó đầy nước thì số lần múc đầy vào hình nón là : 
(A)1; (B)2; 

(C)3; (D) 4. 

Hãy chọn kết quả đúng. 

Một khối gỗ đạng một hình trụ đứng, bán 
kính đường tròn đáy là r (cm), chiều cao 
2r (cm), người ta khoét rỗng bai nửa hình 
cầu như hình 109, 


Như vậy diện tích toàn bộ của khối gỗ là : 


(A) 4nr (cm) : (@) 6nrˆ(cm”) : 
2...2 bi: 
(C) 8xr “(cm ') ; (Đ) 10mr (cm). Hình 109 
Hãy chọn kết quả đúng. 
Với một cái thước dây, liêu có thể xác định được thể tích của một vật thể 


có dạng hình cầu hay không ? 


Chiều cao của một hình trụ gấp ba lần bán kính đáy của nó. 
Tỉ số của thể tích hình trụ này và thể tích của hình cầu có bán kính bằng bán 
kính đáy của hình trụ là : 


4 9 3 4 
A)—; B) —; —; Đ) —: 
TT? VN Và, Đc 


Hãy chọn kết quả đúng. 
Một hình cầu đường kính d (cm) được đặt vào trong 


một hình trụ có chiều cao là 1,5d (cm) như hình 110. = | 


Xét các phân số sau đây : 


1,5d(cem) 
2 4 2 1 ! 
A)=; B=x .@)J=y )-- 
(AJã c CN VU | 
3£? Vcẩn : 
Đâu là tỉ số k Hình 110 
trụ 
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tập ôn chương IV 


42. Độ dài các cạnh của một tam giác ABC vuông tại A, thoả mãn các hệ thức sau : 


43. 


44. 


4s, 
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BC=AB+2a () 
AC= 2 (BC + AB) (2) 


a là một độ dài cho trước. 
a) Tính theo a, độ đài các cạnh và chiều cao AH của tam giác. 
b) Tam giác ABC nội tiếp được trong nửa hình tròn tâm O. Tính điện tích 
của phần thuộc nửa đường tròn nhưng ở ngoài tam giác đó. 
c) Cho tam giác ABC quay một vòng quanh cạnh huyền BC. Tính tỉ số điện 
tích giữa các phần do các dây cung AB và AC tạo ra. 


Với một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r (cm) và chiều cao 
2r (cm) và một hình cầu bán kính r (cm). Hãy tính : 


a) Diện tích mặt cầu, biết điện tích toàn phân của hình nón là 21,06 (cm') ; 


b) Thể tích hình nón, biết thể tích hình cầu là 15,8 (cm`). 


Một cái hộp hình trụ được làm ra sao cho một quả bóng hình cầu đặt vừa 
khít vào hộp đó (h.111). 


Tỉ số -EẾt là, >> 


trụ 
3 4 
A)—; B) —- ; 
( ðm œ®) 3 
3 2 
(@) 5 ` @® là Hình 111 
Hãy chọn kết quả đúng. 


Một hình trụ được "đặt khít” vào bên trong một hình cầu bán kính r = I2cm 
như hình 112. Hãy tính : 


a) Diện tích xung quanh của hình trụ, biết chiều cao của hình trụ bằng đường 
kính đáy của nó. 


46. 


47, 


48. 


49. 


b) Thể tích hình cầu. ` 


c) Diện tích mặt câu. 


Cho bán kính của Trái Đất và Mặt Trăng 

tương ứng là 6371 và 1738 kilômet. ¬—= 
Trong các số sau đây, số nào là tỉ số thể Hình I12 
tích giữa Trái Đất và Mặt Trăng ? 


(A) 3,67; (B)493; (O 15,63; (D) 49,26. 


Với nửa hình cầu bán kính r và một hình trụ có bán kính đường tròn đáy 
và chiều cao đều bằng h. 

a) Khi r = 12 (cm) và thể tích hai hình bằng nhau thì giá trị h (cm) làm tròn 
đến chữ số thập phân thứ nhất là bao nhiêu ? 

b) Khi h = 12 (cm) và tổng diện tích nửa mặt cầu và diện tích "hình tròn 
đáy” gấp ba lần diện tích toàn phần của hình trụ thì r (cm) bằng bao nhiêu 2 


Hình bên (h.!13) gồm một hình nón được W z V 
đặt khít vào bên trong một cốc hình trụ, | 
chúng có cùng đáy, cùng chiều cao. 

Người ta đổ vào đó một lượng nước lên o 


đến một nửa chiều cao của hình. (Giả sử ấ š 
rằng nước không rò rỉ, không thẩm thấu 
vào bèn trong hình nón). 

b —¬. ` , QR » 
Hãy chọn đúng fÍ số giữa các đoạn thắng XY Hình 113 


1 : 1 2 
A)=—; B) - ; O-; 
(À2 i5 Vệ: 


(D) Không tính được, vì câu hỏi phụ 
thuộc vào bán kính đáy. 


Hai cái lọ có đạng hình trụ, các kích 
thước như ở hình 114. Lọ nào có dung 
tích lớn hơn ? 


Hình 114 
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Bài 


tập bổ sung 


IV.1. Một bể nước hình trụ có bán kính đáy là 0,§ m và chiểu cao là 1,2 m. 
Người ta muốn làm một bể nước hình trụ mới có thể tích gấp 2 lần bề nước cũ. 


Bạn An nói : Bể nước mới cần có bán kính dài gấp 2 lần bán kính bể nước cũ. 


Bạn Ngọc nói : Bể nước mới cần có chiều cao gấp 2 lần chiều cao của bể 
nước cũ. 


Bạn Vân nói : Bể nước mới cần có cả chiều cao và bán kính đáy tương ứng 
gấp 2 lần chiều cao và bán kính đáy của bể nước cũ. 


Theo em, bạn nào nói đúng, tại sao ? 


IV.2. Quan sát hình trụ ở hình bs.30 rồi điển số 
thích hợp vào các ô trống trong bảng sau (lấy 


# = 3,14). 
=——...... `. 
T 6.- - 2l veas+-ll|, T2 l2 [ca ôđxăy 
$ 
h l5 8 "na 26 
+ 
Diện tíchmộtđáy | ....... 706,5 THộ. || veássốs lÌ s2 29e 
FE— T———¬ —__  — -— 
Diện tích xung quanh ....... |....... I0 1Ð  Paxesuic- lÍk -¿basSe 
Diên tíchtoànphẩn |....... |....... |........ | ....... 973,4 
: FT 
Th?tH€N.. - — — sa, 2a. | Xáế 90432 |........ 


IV.3. Thể tích của một hình nón thay đổi thế nào nếu : 
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a) gấp đôi chiều cao của hình nón. 
b) gấp đôi bán kính của hình nón. 


c) gấp đôi cả chiều cao và bán kính đáy của hình nón. 


IV..4. Thể tích và diện tích của hình cầu thay đổi thế nào nếu bán kính hình cầu : 


a) tăng gấp 2 lần ? 
b) tăng gấp 3 lần ? 
c) giảm đi hai lần 2 


lj 
IV.5. Quan sát hình nón ở hình bs.31 rồi điển số 
thích hợp vào các ô trống trong bảng sau (lấy 
r = 3,14). 
Hình bs.31 
TT 
Ÿ° - „. J||lJ4Szgb 2| :ê2 hán Bộ. l, su ym Ỉ 
IEEH| 1 
h `... 6 Ác lÍ gym 
t + = F bơi 
Ị 3? ¬¬..'.... [ | nhe 
Diện tích xung quanh |....... |....... |...... | ....- 673543 | 
L — J4 2N 2 À6 0 | 
¡ Diện tích toàn phần | ....... 10 2Ó: du gà yz nh sấu gáy 10154,76 
L P—— =—| — 
THÊ TÍCH:.ˆ.ss —  ÍÌ|¬¿o3š 2Í 232/27 llL2esa2: 169,56 j........ 
IV.6. Quan sát hình cầu ở hình bs.32 rồi điển số 
thích hợp vào các ô trống trong bảng sau (lấy 
Tr = 3,14). 
R TT] hố... mm 
W7 TT vu 12 | kubokc (IU s23 sec "HT sa ïg | 
L. Sà = 4 
Độ dài đường tròn lớn |_....... ....... |...... | ....... 15,7 
Điệntch ——— |...... | ....... 8: (| 22sšy12v2 lÍU-Qegsaae 
Thể tích l8 ng 


12.BT TOAN 9/2 À 
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B. LỜI GIẢI - HƯỚNG DẪN - ĐÁP SỐ 


§1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ 


1. Nếu ta xem độ dài của các cạnh AB và AD như là các ẩn thì chúng sẽ là 
các nghiệm của phương trình bậc hai 


xˆ— 3ax +24? =0. 

Giải phương trình bậc hai này, đối chiếu điều kiện của đề bài, ta có 
AB=2a và AD=a. 

e Thể tích hình trụ 
V =nzAD”.AB = 2xa”. 

e Diện tích xung quanh của hình trụ 
3xa= 2rAD.AB= 4na'. 

2. Diện tích xung quanh của lọ là 


14-22-10 = 880 (cm”. 


ø Diện tích đáy của lọ là 


142 T = 616 (em?). 


se Diện tích xung quanh và điện tích một đáy của lọ là 


880 + 616 = 1496 (cm). 
Chọn (E). 


4. a) Diện tích xung quanh của hình trụ là 


6.2.3,142.9 ~ 339 (cm”. 
b) Thể tích của hình trụ là 


6”.3.142.9 ~ 1018 (cm). 


| 78 12.BT TOAN 5/2 B 


4. Khai triển hình trụ theo một đường sinh và trải phẳng ra, ta có một hình 
chữ nhật chiều rộng 20cm (h.1 15). Chiều dài bằng chu vi đáy của cái lọ : 


10 x 3,14 = 31,4 (cm). 


Hình 115 
Cần chú ý đến vị trí của con kiến và giọt mật : Kiến ở điểm A cách đáy 
17cm, giọt mật ở điểm B cũng vậy và cách điểm A nửa chu vị đầy của cái lọ. 
Lấy ệ đối xứng với Ð qua đường thẳng xy. Nối C với A cắt xy ở D; D là 
điển “mà con kiến phải bò qua. 
Vậy BDA là tuyến đường ngắn nhất ! Bạn hãy tự kiểm nghiệm lấy. 
Š. Diện tích xung quanh của ống hình trụ là 2xrb cm, 


Diện tích đáy của ống hình trụ là Rrˆ cm. 


Diện tích ống được bao phủ bởi lớp sơn là 2(2rb + zrˆ) (cm). 
Chọn (A). 
6. Thể tích vật thể hình trụ là .(2r)”.2r = 8xr” (em). 
Thể tích lỗ khoan hình trụ là f.17 =Ttr” (cm)). 
Thể tích phần vật thể cồn lại là 


8m — m = Trư (cm), 
Chọn (Bì). 
7. Thể tích khối pho mát hình trụ là 
x.10”.8 = 8001 (cm`). 
„ 159 1 - 
Thể tích mẩu pho mát bằng -—— = — thể tích khối pho mát. 
46° 24 
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Khối lượng mẩu pho mát là 


¬ -800r.3 = 100m(g). 


Chọn (B). 
§. Diện tích mỗi hình tròn đáy của hình trụ là 
14 — I0 2 
= =2(m 
2 (m) 
äS SG nhĩ? sử se” 2+ b/6 0R9: 
ma 3.14 


Bán kính đường tròn đáy 0,8 (m). 


Diện tích xung quanh của hình trụ là S¡ = 2mrh 


Š} lU 10 
suy rah= ——= 


3m 2m03 lốm 


Vậy h > 2 (m). 
9, 2m= 200cm 


Diện tích xung quanh của cái trục lăn là 
2 
42x E x 200 = 26400 (cm?). 


Diện tích trục lăn tạo ra trên mặt sân phẳng là 


26400 x 10 = 264000 (em). 
Chọn (Đ). 


10. Ta nghiêng cái cốc hình trụ đầy sữa, rót 
sữa ra vật chứa cho đến khi sữa trong 
cốc của hình trụ tạo thành góc AOBnhư  o⁄ _ 


hình vẽ, Khi đó, số sữa trong cốc còn 
đúng một nửa (h.116). 


lò) 
C) 
L1. Thể tích của nước trong thùng chứa là › _ 


EIE mẽ... 
7 \2 3 7x4x3 

= 16,5 (m”) = 16500000 (cm”). 
Vậy khối lượng nước đổ vào thùng là 
16500000g = 16500kg. 


Chọn (Bì. 


Hình I16 
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30° 


12. a) Phần hình trụ bị cắt đi 
3600 


l 
= — (hình trụ). 
12 9 


Phần hình trụ còn lại 1 — Kô  cỦ (hình trụ). 
J2 12 
Thế tích phần còn lại là 
3œ x 4x m = 33 (cm)). 
b) Diện tích phần còn lại của hai đáy 


3n m x2= SEN D): 
12 2 


Diện tích xung quanh phần còn lại (không tính phần lõm vào) 
3x2x7mã£x4x T. ~ 28m (em) 
Diện tích toàn bộ hình này là 
n+ 22+ 3.4.2 = 38 +24 (cm). 
13. Thể tích hình hộp chữ nhật là 


10 x 14 x 20 = 2800 (em). 
Thể tích nửa hình trụ là 


2 
() S » :2 = 1540(cm). 
2 1 
Thể tích của vát thể hình học này là 

2800 + 1540 = 4340 (cm)). 
Chọn (A). 


§2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh 
và thể tích của hình nón, hình nón cụt 


14. Khi quay tam giác vuông ABC một vòng xung quanh cạnh huyền BC, tả 
được hai hình nón cố các đáy “úp vào nhau”, bán kính đường tròn đáy 
bằng đường cao AH kẻ từ A đến cạnh huyền BC. 


w 


Dễ thấy AH = _ (đơn vị độ đài). 


IãI 


15. 


« Diện tích xung quanh của hình tạo thành 


ra?(3 + x3) 
2 


S= nAH(AB + AC) = (đơn vị điện tích). 


e Thể tích của hình tạo thành 
3 
V= 3 -AHŸ.BC = = (đơn vị thể tích). 


Hãy quan sát kĩ hình vẽ ở đề bài. 
Chọn (A). 


16, Trả lời. Cụ Bá đã uống H lượng rượu trong cốc. 


17. 


18. 
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3 
Để ý rằng lượng rượu còn lại sau khi uống là l;) = Ề (thể tích ban đầu). 
Thể tích hình nón có đường kính đáy bằng 0,2m là 


2 
1k3 -02= 0002m (3) _ 20007 
3 3 3 


Thể tích hình nón có đường kính đáy bằng 0,Ìm là 
2 
I 5 .0¡ = 009025% 


(cmẺ ). 


(m?) (cm`). 


—=Tti› 
3 


Thể tích nước chứa đây xô là 
2000r  250n 1750r 


¬ 3 
3 3 BS" (cm". 


— 250m 
3 


Chọn (B). 
Diện tích xung quanh hình nón 

12.40 = 220 (cm2). 
Diện tích đáy hình nón 

12 = 154 (cm2), 
Diện tích toàn phần hình nón 

220 + 154 = 374 (cm'. 
Chọn (D). 


19. 


20. 


21. 


a) Khi quay hình bình hành ABCD một vòng quanh cạnh AB thì diện tích § 
bằng điện tích xung quanh của hình trụ (do CDHK tạo ra) cộng với hai lần 
điện tích xung quanh của hình nón (do AHD tạo ra) (h.L17). 


Š=2x.DH.DC + 2xAD.DH = 


= 2z DH(DC + AD). 
Tacó DH= ` = vi 


Vậy S=zx3( +). 


Tương tự như vậy, bạn đọc cũng 

tính được SỊ = V3“(x + l). Hình 117 

b) Để có § = S¡ thì phải có xx V3 (1 + x) = V3 (x + 1) suy ra 
x(ÍI +x)= I+x hay (Ïl +x)(x—1)=0. 

Vì x là số đo độ đài cạnh nên x = Ï. 

Tương tự, để có S = 2S; thì x = 2. 

Thể tích hình nón là 


Thể tích hình trụ là 
xm?2I = 2mml!. 
Thể tích hình nón so với thể tích hình trụ bằng 


mm”1 
6 _ TL 
2mm2 12 


Vậy khi múc đây nước vào hình nón và đổ vào hình trụ thì độ cao của nước 


trong hình trụ là sủ 


Chọn (A). 
Gọi r là bán kính đáy của hình nón, h là độ dài đường cao. 


Thể tích hình nón là S mrTh. 
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Thể tích hình nồn mới sau khi chiều cao, bán kính đáy đều tăng lên là 


2 3 
lấn lận nh [Š] : 
3.4 j W7 sÃ 4 


Tí số giữa thể tích của hình nón mới và thể tích của hình nón ban đầu là 


3 
nh - bì 
g” j¡) ví 


Tế 64 
3 
Chọn (D). 
M 
33.fIui15Y BárEEewititei- se hy c5 
AD BD R h 
Rx 
=> T=—-: 
h 
Thể tích hình trụ là 
P22 
V=z-——-(h-x) 


Jủnui 


Hình 118 


Vì h, x, R là các hằng số nên V sẽ lớn nhất khi và chỉ khi x^/2h —~ 2x) lớn 
nhất. Vì x + x + (2h - 2x) = 2h (là hằng số) nên tích của nó x”(2h — 2x) đạt 


giá trị lớn nhất khi và chỉ khi x = 2h — 2x hay x = sh 
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Chư ý. Ta có thể chứng minh được mệnh đề : "Tổng ba số dương là không 
đổi thì tích của chúng đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi ba số đó bằng nhau”. 
Một chứng minh đơn giản bằng phương pháp hình học cho hai số như sau : 
Dựng đường tròn đường kính a + b (h.l19), trong đó MB là một nửa dây 


cung của đường tròn có bán kính cố định Ễ «1T Ủ 


} Khi đó MBẺ = ab, do 


vậy nửa dây cung lớn nhất là bán kính. 


23, Thể tích hình nón là 2h, 


Chọn (B). be 
24. Thể tích hình trụ là 
lˆn.2= 2m (cm). 
a B O b 
Thể tích hình nón là 
Ï Hình i19 


đun e2 (em) 
3 ẵ 


Phần thể tích còn lại của hình trụ là 


Chọn (B). 


25. Gọi độ dài các cạnh của tam giác là AC =b, AB =c, BC = a và AH =h là 
chiều cao dựng từ định A xuống cạnh huyền BC. 


Ta cóh= hộ .- Theo đầu bài thì 


a 
Và) 
1 
Vị =-m.AH2.HC + Èz.AH2.HB = ` xAH2,BC = 29, 
3 3 3 3a 
SUY ra = 947 
VỆ nbtcf 
Tương tự 
l 9 1 9 
—= Và ——=_———>—. từ đây ta có 
v‡ xˆb'c? VỆ nbˆc? 
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`. 9 - 
V vệ nbtc?” xb2c? 


_9bˆ2+c) _ 942. 
xb^c! xˆb1c* 
Vậy =. = = + _ 
Vị Ví Vị 
26. Thể tích hình trụ là mˆrk. 
Thể tích hình nón là 2m nk, 
Thể tích của hình nón bằng thẻ tích hình trụ. 


Do đó, khi chứa đầy cát trong hình nón đổ hết vào hình trụ thì độ cao của cát 


trong hình trụ là - 


Chọn (B). 


§3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 
27. a) (h.120) 


Hình 120 


1R6 


b) Ta có được hình chữ À (h.121). 


Hình 121 
28. Từ tam giác vuông TOS, ta có ST = Mi (cm). 
Chọn (C). 
29. Chọn (D). 


30. Gọi h là chiều cao của tam giác đều và r là bán kính của đường tròn nội 
tiếp tam giác đó thì ta có 


Thể tích hình nón 


Thể tích hình cầu 


5ma3-/3 
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31. Thể tích hình câu A là 3X. (em. 


Thể tích hình cầu B là 32x) É ậ .8xŸ® (cmÖ), 


Thể tích phần cần tính bằng 
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32. 


33. 


34. 
35. 
36. 


37, 


38. 


188 


Tỉ số thể tích hai hình cầu A và B là 


Chọn (©). 


Thể tích hình nón là HC = 2xx (em). 


Ả $é 7 ` ` 2 
Thể tích một nửa hình cầu là € nx”) 2= B =x (cm). 
Vậy thể tích của hình là Tug + : m = nx (cm`). 
Chọn (B). 
Ta thấy ngay cạnh của hình lập phương gấp đôi bán kính hình cầu. 
a) Tỉ số cần tính _ ; b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là 42cm”. 


c) Thể tích cần tính xấp xỉ 244cm”. 


a) Chọn (C) ; b) Chọn (B) ; c) Chọn (B). 
Chọn (A). 
Mua quả to lợi hơn vì tỉ số giữa thể tích của nó với thể tích của quả nhỏ là 
5Ý 125 
B nhi (gần gấp đôi) trong khi đó giá của nó chỉ gấp rưỡi ! 
:uxy 125, 3 _ 96 
ê cá co CÓ, 
(Dê thấy 6A > 5"& › 
Nhớ lại các công thức tính thể tích, sẽ có ngay kết quả. 
Chọn (C). 


Diện tích cần tính bằng diện tích xung quanh của hình trụ có chiều cao 
2r (cm), bán kính đường tròn đáy r (em) cộng với diện tích mặt cầu bán 
kính r (cm). 


Chọn (C). 


39. 


40. 
ÁI. 


Dùng thước dây tạo ra đường tròn đặt vừa khít hình cầu, như vậy biết 
3 

được độ đài đường tròn lớn là ? từ đó thể tích hình cầu sẽ là si 
T 

Chọn (B). 

Chọn (B). 


Bài tập ôn chương IV 


42. 


43. 


44. 


a) Đặt AB = x (x > 0), theo điều kiên (1) ở đề bài thì BC=x+2a. (3) 
Từ (2) và (3) suy ra AC = 2ŒK+2ã +X)= K+á, 


Mặt khác, theo định lí Py-ta-go ta có 

(x+ 2a) = x? +(x+ a)” hay x°~ 2ax— 3a? =0, 
Phương trình này chỉ có nghiệm x = 3a là thoả mãn điều kiện đầu bài. 
Vậy AB = 3a, BC = 5a và AC = 4a. 


Chiều cao AH = -= 


b) Gọi S là diện tích phần cần tính thì 
2 a2 
S=—-->-—-ABAC-= TY sua 48). 


e) Khi tam giác ABC quay một vòng quanh cạnh huyền BC, ta có 
+ Diện tích phần đo dây cung AB tạo ra bằng 


S¡ = n.AH.3a. 
+ Diện tích phần do dây cung AC tạo ra bằng 
% =z.AH.4a. 

S$ 4 


a) Với giả thiết ở để bài, bạn đọc có thể tính được r từ đó tính được điện 
tích mặt cầu gần bằng 26cm”. 
b) Tương tự như câu a), đáp số 1.9cm”. 


Từ các công thức tính thể tích hình cầu và hình trụ có thể suy ra kết quả là _ 
Chọn (D). 
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45. a) Diện tích xung quanh của hình trụ 


288m (cm). 
b) Thể tích hình cầu 
2304m (em). 
c) Diện tích mặt cầu 
576m (cm?). 
46. Chọn (D). 
47. a) Giá trị gần đúng của h là 
10,5em. 
b) Giá trị của r là 
24cm. 
48. Không khó khăn lắm trong việc tính toán 
QR _1 
XY 'Z. 


Chọn (A). 
49. Thể tích hình trụ có chiều cao 3h, bán kính đáy r là 
Vu = m.r”.3h = 3mrˆh 
Thể tích hình trụ có chiều cao h, bán kính đáy 2r là 
Vận =® (2r)ˆ.h = 4mrh. 
So sánh hai thể tích này, ta thấy 


dung tích của hình trụ “cao” chỉ bằng : dung tích của hình trụ "thấp". 


Bài tập bổ sung 
TV.1. Thể tích hình trụ có bán kính đáy r và chiêu cao h là : V = xr?h. 
— Nếu tăng bán kính gấp đôi thì thể tích hình trụ là : V' = x(2r)"h = 4.r°h = 4V. 
— Nếu tăng chiều cao gấp đôi thì thể tích hình trụ là : V' = zrˆ (2h) = 2..rˆh = 2V. 
— Nếu tăng bán kính và chiều cao gấp đôi thì thể tích hình trụ là : 
V'= x@n? (2h) = 8.arˆh =8V, 
Vậy bạn Ngọc nói đúng. 
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IV.2. 


Diện tích một đáy 452,16 


Diện tích xung quanh 


Diện tích toàn phần 791,28 | 2166,6 359%,6 |2411,52 | 973,4 
Ea. j7 nỶ=“— 
Thể tích 1695,6 3652 1099 9043.,2 2041 


IV.3. Hình nón với bán kính đáy r, chiều cao h có thể tích : V = sanh 
a) Nếu gấp đôi chiêu cao thì thể tích hình nón là : 
V'= Lm? (2h) =2.2 mrh = 2V. 
3 3 
b) Nếu gấp đôi bán kính thì thể tích hình nón là : 
V' = Ủ m(2r)ˆh =4 m^h =4V. 
3 3 
c) Nếu gấp đôi cả chiều cao và bán kính đáy thì thể tích hình nón là 


V'e 2 n(rŸ (2h) = B._ nh =8V. 


IV.4. Hình câu bán kính R có thể tích ; V = sR) và diện tích : S = 4#Rˆ. 
Do đó : 
a) Nếu bán kính tăng gấp 2 lần thì 


thể tích hình câu là:  V'= 32R) = 8.2 nRỖ =8V, 


diện tích hình cầu là:  §'= 4n(2R) = 4.4nR? = 4S. 
b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì 


thể tích hình cầu là:  V'= 2n0R) = 212 nR2 = 27V, 


I9I 


diện tích hình cầu là : 


c) Nếu bán kính giảm đi 2 lần thì 


S'= 4nQ3R)° = 9.4xRˆ = 9S. 


3 
thể tích hình cầu là:  V'= 215) Ảo n = V 
3 2 8 3 § 
RÌ 1 
điện tích hình cầu là: S”= “(Š] =—.4nR“ˆ =—S 
IV.5. 
T 12 3 8 6 33 
h 35 | 4 6 4.5 56 
ị 37 5 10 7,5 65 
) ÝY 
Diện tích xung quanh | 1394,16 | 47,1 2512 141,3 67353 
Diện tích toàn phần 1846/32 | 75,36 | 452,16 | 254,34 | 10154,76 
Thể tích 3275,2 37,68 | 401,92 | 169,56 | 63829,92 
IV.6. 
——_—— 
R 4 6 
d bì 12 
Độ dài đường tròn lớn | 25,12 37.68 
Diện tích 200,96 | 452,16 
—ẽ 
Thể tích 26795 | 904,32 
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BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM 
A. Phần đại số 


1. Căn bậc hai số học của 0,36 là : 
(A) 0,18; (B)-0,18; 
(C) 0,6; (D) -0,6 và 0,6 
Hãy chọn đáp số đúng. 

2. Biểu thức ý5— 2x xác định khi : 
(A)x=2.5; (B)x>2,5; 
(C) với mọi giá trị của X ; (D)x<2.5. 
Hãy chọn câu trả lời đúng, 


3. Biểu thức (V3 -— X5)“ có giá trị là : 


(A) ⁄3- J5; (B) 3 + V5; 
(C) v5 - v3: (D)8— 2415. 
Hãy chọn đáp số đúng. 
4. Tính 
I Jl 3 2 | 4 ỊI 
—.4l——=—x4,5+—v50 |: —,l—: 
Ệ 2...2 5 FẺ 
5. Rút gọn 
2 
jc Sổ si li với x>0,y>0, x+yˆ >0, 


*x + vy 
6. Chứng minh đẳng thức 


1 1 Mka+l  _ xa_—1 
—' In Nn với a>0,a z Ï. 

7. Cho biểu thức 
„-| 4s: 2 = 


x=l _. x+24x+1 2 
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4. Tính sin, cos, tang của các góc A và B của tam giác ABC vuông ở C biết : 
a) BC =8, AB = 17; 
b) BC = 21, AC = 20; 
c©) BC = 1.AC=2; 
đ) AC =24, AB = 25. 

5Š. BD là đường phân giác của tam giác ABC. “+ N 

: _. 2 M ai 

Chứng mình rằng BD” = AB.BC —- AD.DC. 

6. Cho đường tròn (O). Khoảng cách từ O 
đến dây MN của đường tròn bằng 7cm, 
OMN = 452. Trên dây MN lấy một điểm Hình 123 
K sao cho MK = 3KN (h.123). Độ dài 
đoạn MK là : : 
(A) 10,5cm ; (B) 9cm ; (C) 14em ; (Ð) 12cm. 
Hãy chọn đáp số đúng. 

7, Cho đường tròn (O ; 4cm) và một điểm M 
sao cho MO = §cm. Kẻ tiếp tuyến MN 
với đường tròn (O), N là tiếp điểm (h.124). 


Số đo của góc MON là : Hình 124 
(A)45”; (B)90”; (C)30”; (D) 60”. 
Hãy chọn đáp số đúng. (À 
8. Cho đường tròn (O ; 8cm) và đường tròn 
(O' ; 6cm) có đoạn nối tâm OØ' = 10em. \/ 


Đường tròn (O) cắt OO' tại N, đường tròn 
(O) cắt OO' tại M.(h.125). Độ đài MN bằng : 


(A)5em;  (B) 5cm; (6cm; (D) 4cm. 
Hãy chọn đáp số đúng, 


Hình !25 


9, Trên hình 126, số đo góc MPN nhỏ hơn số đo 
góc MON là 35”. Tổng số đo hai góc MPN và 
MON là : v2 
(A)90°: (B) 105”: (C)115”; (D)70Ẻ. 
Hãy chọn đáp số đúng. N 


Hình 126 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Cho hai đường tròn (O ; 16cm) và (O' ; 0cm) tiếp xúc ngoài tại Á. Gọi BC 
là tiếp tuyến chung ngoài của hai đường tròn (B « (O), C c (O'). Kẻ tiếp 
tuyến chung tại A cát BC ở M, 

a) Tính góc OMO.. 

b) Tính độ đài BC. 

€) Gọi I là trung điểm của OO'. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của 
đường tròn tâm l, bán kính IM. 

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (Õ : R) có hai đường chéo AC và 
BD vuông góc với nhau. Chứng minh rằng AB” +CDẺ = 4RỶ. 

Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Trên đường chéo BD lấy điểm 
E sao cho DAE = BAC. Chứng minh : 

a) AADE œ AACB, AABE œ AACD; 

b) AD.BC + AB.CD = AC.BD. 


Cho nửa đường tròn đường kính AB và một dây CD. Qua C vẽ đường 
thắng vuông góc với CD, cát AB tại L. Các tiếp tuyến tại ÀA và B của nửa 
đường tròn cắt đường thẳng CD theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng : 
a) Các tứ giác AECI và BFCI nội tiếp được ; 

b) Tam giác [EF vuông. 

Cho tứ giác ABCD nội tiếp nửa đường tròn đường kính AD. Hai đường 
chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuòng góc với AD. Gọi M là trung 
điểm của DE. Chứng minh rằng : 

a) Các tứ giác ABEF, DCEF nội tiếp được ; 

b) Tia CA là tia phân giác của góc BCF ; 

©) Tứ giác BCMF nội tiếp được. 

Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O©) ta vẽ hai tiếp tuyến MA, MB 
với đường tròn. Trên cung nhỏ AB lấy một điểm C. Vẽ CD, CE, CF lần 
lượt vuông góc với AB, MA, MB. Gọi I là giao điểm của AC và DE. K là 
giao điểm của BC và DF. Chứng minh rằng : 

a) Các tứ giác AECD, BFCD nội tiếp được ; 

b) CD” = CE.CF ; 

c) Tứ giác ICKD nội tiếp được : 

đ) [K 1 CD. 

Mội hình trụ có đường cao bằng đường kính đáy. Biết rằng thể tích hình 
trụ là 128§mcm”. Tính điện tích xung quanh của nó. 
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17. Cho hình 127. Khi quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh BC cố định 
thì được : 


(A) một hình nón ; n 

(B) hai hình nón ; 

(C) một hình trụ : 

(D) một đường tròn. B H C 
Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình 127 


18. Quay tam giác vuông ABC (A = 90) một vòng quanh cạnh AB là được 
một hình nón. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón biết 
BC = 12cm và ABC = 309. 


LỜI GIẢI 
A. Phần đại số 
Đáp số đúng là (C). 
Câu trả lời đúng là (D). 
Đáp số đúng là (C). 


Ta có 
2l =3 V45 + 2 J0 _ 
22 2 5 15 V8 


ls, - P6 
SÓ làn” J4sE#”: J0 
2.42 5 s4 5 4 
15 45 3 15 - 135 -120 


=—.2-—.6+—~.20=————+30= 
8 8 2 4 


Hà In SIÊN 


+ 30 = —30 + 30 = 0. 


xiy CV is» 
=X-\xy ty-x+2\xy—yÿ = Vy. 


Ñ, BC lí li aj | Bê TU gội 
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10. 


11. 


12. 
13. 


Biến đổi vế trái, ta được 

I L\. Va+l l+va „ Va+lI 
nh ——. xaQda =1) (va - 
_-_ Ma+l (@ja-Uˆ _Va-L 
vMada-UÐ ja+l xã 
a) Điều kiện để P có nghĩa là x > Ö và x # 1. 
Rút gọn ta được P = ⁄xq— vx). 


1Ÿ | 
b)P= ~x+ ý = [x2] die sk óc 
2 4 


Vậy P lớn nhất bằng : khí Xx = 


Đáp số đúng là (D). Điểm (-—l ; 7). 


a) Hàm số đồng biến khi hệ số a = m — 3 > 0 hay m > 3 và nghịch biến 
khi m < 3. 


b) Toa độ điểm A phải nghiệm đúng hệ thức y = (m — 3)x tức là 2 = ứn - 3).I 
suy ra m = 5. Ta có hàm số y = 2x. 


e) Tương tự, ta tìm được m = 1. Hàm số cần tìm là y = -2x. 


Câu trả lời đúng là (D). Cặp số C : 7] 
a) Hướng dân. Điều kiện x # + y. Đặt =u, ` =V, 
Xx+y x—VY 


Đáp số : lŠ : -ñÌ 
20 20 


b) Hướng dẫn. Điều kiện x >0; y >0. Đặt ⁄/x =u(u>0), (ý =v(v>0). 
Đáp số : (Ô; 1). 

Câu trả lời đúng là (D). 

a) Phương trình (1) có nghiệm nếu A' = l — m >0 hay m < I. 

b) Có hai nghiệm đương nếu A = l -m>0,P=x¡x;=m >0 vì 
3= xị + xạ =2 >0. Từ đó ta có 0 <m < 1. 


c) Có hai nghiệm trái dấu nếu P = x¡x; = m < 0. 
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1 120 


14, Tổng hai nghiêm là Xị + xa = +~ = 
S55 192 V72 10A2 28 


Tích hai nghiệm là x¡xa = 


| Ù ị 
“V2 l0+ V72 28 
Vậy phương trình phải tìm là 


So” tác vai 
28 28 


hay 28x? - 20x+1= 


Xin te x. man 


b) Vô nghiệm. 
16. Cạnh đáy 20dm, chiều cao 15dm. 


17. Gọi vân tốc ôtô là x (km/h) (x > 0) và thời gian đi của ôtô là y (h) (y >0). 
Ta có hệ phương trình 


là + 30)(y — ]) = xy 
((xT=15y + =xy. 
Giải ra. được x = 60, y= 
18. Gọi hai số phải tìm là x và y. Không mất tính tổng quát, giả sử x > y. 
Cách 7. Theo đề bài. ta có hệ phương trình 
Ix+y=20 (1) 
Ề + yˆ = 208 
Từ (1) suy ra (x+ y)° =20ˆ hay x” + yŸ + 2xy — 400. 
Do đồ 2xy = 400 — 208 = 192 nên xy = 96, 
Các số x và y là các nghiệm của phương trình 
X ~ 20X + 96 = 0. 
Phương trình này cho †a nghiệm x = l2, y = 8. 
Cách 2. Đặt x = 10 + a (a > 0) thì y = 20 — x = 20 — (10+ a)= [0-a. 
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Theo đề bài ta có phương trình (10 + a)” + (10 — a)ˆ = 208. 
Từ đó ta tìm được a = 2. 


Suy ra hai số phải tìm là : x = 12, y = 8. 


. Phần hình học 


a) — h=vbc' =v25.1l6=20; 
b= Xab' = V(b+c)b' =V41.25 = 5/41 ;c= 4VAI. 
bị a=24.c=12/3,c=18. 
c — a=l6,b=84/3,b'=12. 
dì b=35,c'=4,b=5,h= 2/5. 


a) "`... 
a 
2 2 2 2 
b) Có sia0 0 08 =aBiksae P .sdụ d6? _ 
c' b' bˆ 


Vì 52 +122 =13ˆ nên AB + AC? =BCỞ. Theo định lí Py-ta-go đảo, 
tam giác ABC vuông tại AÁ. 


2 2 
5 
16: AB? = BEIBH/23/BHS2E..52= e2” ti: 
BC 1 13 
2 2 
Tương tự Gia =2 ¿it 
BC 13 13 
a) te cos À = VI-— sin2A mi ;lgÐÁ= TH ê Bộ 2 
AB 17 17 cosA  l§ 
butlleC cAYÄsc oi nhSsiaAe  uân 
AB 17 17 8 
b) AB = VBC? + AC? = V212 + 202 =29; 
21 
si À'SieosiBiE 7 : COS Á Si 3i08 5522 te” ; tgRÁ =—. 
29 29 21 20 
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An V9 VỀ 
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c) AB= VBC + AC? = v5 ; sín À = cosB = CC: 


: 2 
cos Á = sinB = —=— ; GA =2, tgB =2 


v5 
d) vá Z6 cos B = v1 8£” h le, 
25 7 
cos À = sin B = Ea ; snAÀ =cosB= cha tPÀ = bón 
25 24 
(h.128) Gọi E là giao điểm của tia BD và đường R 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC. éŒ 
Tà cổ ÄHBA¿csABED(wg)Ss 2C 
BD BC 


Nhưng BE = BD + DE nên 


A G 
AB „ BD+ ĐỀ... nh2 + BDDE = ABBC. `. 
BD — BC 


Ta lại có BD.DE = AD.DC. Từ đó 
BDỂ = AB.BC - AD.DC. Hình 128 
Đáp số đúng là (A). 
Đáp số đúng là (D). 
Đáp số đúng là (D). 
Đáp số đúng là (D). 


.(h.129) 


. 
bến 2X 
a) OMO' = 902 (vì MO là tia phân giác của 7Ì /\ 
AMB và MO' là tia phân giác của AMC). ụ 
b) Trong tam giác vuông OMO' ta có 
MA” = AO.AO' = 16.9 = 144 = MA = 12 (cm). 
Ta lại có MA = MB = MC nên BC = 2MA = 24 (cm). 
c) Dễ thấy OBCO' là hình thang vuông và M là đường trung bình của nó. 


—— =- => IM là bán 


Hình 129 


Suy ra IM vuông góc với BC và IM = 


11. 


12. 


13. 


kính của đường tròn tâm I lại vuông góc với BC tại M. Vậy BC là tiếp 
tuyến của đường tròn tâm I. 

(h.130) Kẻ đường kính BB'. Nối BA, BD, 
BC. Ta có tứ giác ADBC là hình thang 
(AC // BD vì cùng vuông góc với BD). Hình 
thang này nội tiếp đường tròn (O) nên là hình 
thang cân suy ra CD = AB. Do đó 
AB + CD = AB” + AB” = BB” (tam giác 
ABB' vuông ở A). 

Vậy AB” + CD” = 4R}, 

(h.131) 

a) AADE œ AACPB (g.g) 

AABE œ AACD (g.g). 

b) Từ câu a) suy ra 


——=——>>ADCB=ACDE (1) 

AC CB 

bác 2 = Đế, AB.CD=AC.BE. (2) 

AC CD 

Từ (1) và (2) ta có Hình 13] 
AD.BC + AB.CD = AC(DE + BE) = AC.BD. 

(h.132) 


a) Các tứ giác AECI và BFCI nội tiếp 
được vì chúng đều có tổng hai góc đối 


bằng 180° (A + C = C+B = 1809). 
b) Xét AIEF và ACAB, có : 


E4 = Ai (hai góc nội tiếp cùng chắn cung 
C[I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEC]). Hình 132 


ÊI = Bị (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CÍ của đường tròn ngoại tiếp tứ 
giác BFC]). 


Do đó AIEE œ ACAB (g.g) suy ra EIE = ACB. 
Ta lại có ACB = 902 nên EIE = 90°, do đó AIEF vuông. 
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14. (h.133) 
a) Hướng dẫn. Chứng minh tổng các góc 
đối bằng 180”. 
b) lại - Ca (vì cùng bằng Dị ỳ, 
c) Ta có ME = MD (ME là trung tuyến 2 ' D 
ứng với cạnh huyền của tam giác vuông) Hình 133 
suy ra tam giác MEFED cân ở M và 
BME = 2D\. Ta lại có BCE =2D¡ (từ 
câu b)), nên BME = BCE suy ra tỨ giác 
BCME nội tiếp được. 

15. (h.134) 
a) Hướng dân. Chứng mình tổng các góc đối 
của các tứ giác đó bằng 180°. 


b) Có Dị = Ai (hai góc nội tiếp cùng chăn 
cung CF) ; Ai =BI (góc giữa tia tiếp tuyến 
với một dây và góc nội tiếp cùng chắn cung 
CA) ; Bị =Fi (hai góc nội tiếp cùng chắn 
cung CD), Suy ra Dị = Tìị. 

Chứng minh tương tự ta có E2 = Da. 

Đo đó ADEC œ› AFDC (g.g), từ đó ta có 


=> ` =Œ xử. 
CD 


Hình 134 


c) Tứ giác ICKD có 

TCK + ÍDK = ÍCK + Bị + Bạ= ICK + 8¡ + À2 = 1809. 

Suy ra tứ giác ICKD nội tiếp được. 

đ) Ta có CTK = D› (hai góc nội tiếp cùng chắn cung CK). 

Suy ra CIK = Áz, mà chúng ở vị trí đồng vị đo đó IK // AB. Vì CD L AB (gt) 
nên CD L TK. 
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16. V =mR”h;h=2R nên V = 2rR”. 


Ta lại có V = 128xcmˆ nên Rˆ” = 64 = R = 4 (cm), 


S¿„ = 2nRh = 2x.4.8 = 64m (cm). 
17. Câu trả lời đúng là (B). 
18. (h.135) Tam giác vuông ABC có ABC = 30° nên 


AC = BC = }.12 = 6 (em) ; 
T3 II) 


— —..... 


1 1 
V3 nAC?.AR — q62 643 = 723m (cm) ; 


S.„ = m.ÁC.BC = œ.6.12 = 72m (em). 


Hình 135 
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MỤC LỤC 


Trang 
Lời nái đầu 3 
PHẦN ĐẠI SỐ Để bài Lời giải Hướng dẫn -Đáp số 

Chương !I!. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 
§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 5 17 
§2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 6 19 
§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế — 9 24 
§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng I1 29 

đại số 
§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 13 35 

Bài tập ôn chương II l5 42 
Chương IV. Hàm số y = axỶ (a z (0) 

Phương trình bậc hai một ẩn 

§l. Hàm số y = ax” (a0) 46 65 
§2. Đồ thị của hầm số y = ax” (a # 0) 48 66 
§3. Phương trình bậc hai một ẩn 51 68 
§4. Công thức nghiệm của phương trình bậchai 53 70 
§5. Công thức nghiệm thu gọn 35 73 
§6. Hệ thức Vị-ét và ứng dụng 57 75 
$7. Phương trình quy về phương trình bậc hai 39 79 
§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 6l 85 

Bài tập ôn chương IV 63 92 

PHẦN HÌNH HỌC 

Chương HII Góc với đường íròn 
§I. Góc ở tâm. Số đo cung 09 117 
§2. Liên hệ giữa cung và dây 101 120 
§3. Góc nội tiếp 102 122 
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$4. 
§5. 


§6. 
§T. 
§8. 
§9. 


Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. 

Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 

Cung chứa góc 

Tứ giác nội tiếp 

Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp 
Độ dài đường tròn, cung fròn 


§10, Diện tích hình tròn, hình quạt tròn 


Bài tập ôn chương HI 


Chương IV. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu 


§1. 


§2. 


§3. 


Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích 
của hình trụ 


Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung 


quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt 


Hình câu. Diện tích mặt cầu và thể tích 
hình cầu 
Bài tập ôn chương IV 


Bài tập ôn cuối năm 


1083 


104 
105 
106 
107 
109 
111 
113 


163 


166 


169 
174 
193 


126 


130 
134 
139 
142 
146 
I51 
15 


178 


181 


186 
189 
198 
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Chịu trách nhiệm xuất hán - 


Biên tập lần đầu - 
Biên tập tái bản - 
Biến tập kĩ thuật - 
Trình bày bìa : 
Sửa bản in - 


Chế bản - 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THẢO 


NGUYÊN TRỌNG THIỆP - LÊ THỊ THANH HÀNG 

NGUYÊN THỊ NGUYÊN THUÝ 

NGUYÊN NAM THÀNH - TRẦN THANH HÀNG 

BÙI QUANG TUẤN 

NGUYÊN THỊ NGUYÊN THUÝ - PHAN THỊ MINH NGUYỆT 
CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO ĐỤC 
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BÀI TẬP TOÁN 9 - TẬP HAI 
Mã số : 2B904T1 


In 30.000 bản, (QĐ:02BT) khổ 17x24cm. 

Tại Nhà in Báo Hà Nam. 

Sẽ 29 - Ð. Lê Hoàn - TP. Phủ Lý - Hà Nam 

Số in: 119. Số XB: 01-2011/CXB/777-1235/GD 
In xong và nộp lưu chiếu tháng 03 năm 2011. 


HUÃN CHƯƠNG HỖ CHÍ MÌNH 


>„. 8€ 100 _Z 


VƯƠNG MIEN KIM CUONG 
CHÁT LƯỢNG QUỐC [Ẻ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 9 


I. Bài tập Ngư văn 9 (tập một, tập hai) 
2. Bài tập Toán 9 (tập một, tập hai) 
3. Bài tập Vật lí 9 

4. Bài tập Hoá học 9 


5. Bài tập Tiếng Anh 9 
6. Bài tập Tiếng Pháp 9 


7. Bài tập Tiếng Nga 9 


Bạn đọc cỏ thẻ mua sách tại : 


Cúc Công 1y Sách - Thiết bị trường học ở các địa nhường, 


Công 1y CP Dâu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, 187B Giang Võ, TP. Hà Nội, 

Công ty CP Dấu tư và Phát triển Giảo dục Phương Nam. 23Ï Nguyễn Văn Cử, Quận Š. TP. HCM. 
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng. 15 Nguyễn Chỉ Thành. TP. Dã Nẵng 

hoặc các cưa hảng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
Tại TP. Hà Nội 


Tại TP. Đà Nẵng 


TÄ7 Ciang Võ: 332 Tây Sơn, 
35 Ilãn Thuyền ; 33E Kim Mã : 
13 3 Nguyễn Khánh Toàn 
7Ñ Pasteur : 347 Hai Phòng 


13 Trăng Tiên - 


.ñ7B Cua Hắc 


Lăn TP Hỗ Chỉ Minh: 103 Mai Thị Liựu ; 3Á Đính Tiền Hoàng. Quận L., 
340 Trần Bình Trọng : 331 Nguyễn Văn Cứ, Quận Š 


Vai TP. Căn Thự 


% § Đường 30 3. 


Tái WNebsie hán sac: trực tuyển : #Ww,sách^33 vn 
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